
1PHỤ LỤC
DANH MỤC THIẾT BỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

 ĐỐI VỚI LỚP 7 NĂM 2022 CỦA TRƯỜNG TH&THCS BÌNH AN
(Kèm theo Công văn số 696/PGDĐT ngày 20/6/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Sơn)

ĐVT: đồng

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền

III Cấp Trung học cơ sở: 778,369,316
1 Trường THCS Thị Trấn Châu Ổ 29,048,900
I Thiết bị 24,774,444

1 Video/clip/  phim  tư   liệu  về  Văn học  dân gian  Việt
Nam Bộ 2 160,000 320,000

2 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh Bộ 2 160,000 320,000

3 Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tô ́Hữu trước và
sau Cách mạng tháng Tám Bộ 2 160,000 320,000

4 Video/clip/ phim tư liệu về tác giả  Nguyễn Tuân Bộ 2 160,000 320,000
5 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 2 160,000 320,000
6 Phần mềm toán học Bộ 2 600,000 1,200,000
7 Phần mềm toán học Bộ 2 600,000 1,200,000
8 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 2 42,000 84,000
9 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng thẳng Tờ 2 42,000 84,000
10 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 2 42,000 84,000
11 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 2 42,000 84,000
12 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 2 42,000 84,000
13 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 2 130,000 260,000

14 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa lý, thế kỷ
XV, XVI Tờ 2 64,400 128,800

15 Phim tư liệu về Văn hóa Phục hưng Bộ 2 160,000 320,000

16 Phim tài liệu  về một số thành tựu văn hóa tiểu biểu
của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX Bộ 2 160,000 320,000

17 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông Nam Á Tờ 2 64,400 128,800
18 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 2 35,000 70,000
19 Bản đồ các nước châu Á Tờ 2 64,400 128,800
20 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 2 64,400 128,800
21 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 2 64,400 128,800
22 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 2 64,400 128,800

23 Kịch bản tác động của biến đổi khí hậu tới thiên nhiên
châu Nam Cực Bộ 2 160,000 320,000

24 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 2 52,500 105,000
25 Dung dịch ammonia (NH3) đặc lít 2 46,900 93,800
26 Magnesium sulfate (MgSO4) rắn gam 2 9,912 19,824
27 Barichloride (BaCl2) rắn lọ 2 10,500 21,000
28 Sodium chloride (NaCl) lọ 2 15,400 30,800
29 Sodiumsulfate (Na2SO4) dung dịch lọ 2 38,640 77,280
30 Silve nitrate (AgNO3) lít 0.2 370,500 74,100
31 Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) lọ 2 34,160 68,320
32 Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) lọ 1 22,400 22,400
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33 Nến(Parafin) rắn lọ 2 29,400 58,800
34 Giấy phenolphthalein hộp 2 49,000 98,000
35 Dung dịch phenolphthalein lọ 2 34,160 68,320
36 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 2 63,000 126,000
37 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 2 42,000 84,000

38 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao
thông. Tờ 2 42,000 84,000

39 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm Bộ 2 5,100,000 10,200,000
40 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 2 50,000 100,000
41 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 2 63,000 126,000

42 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm kg 2 532,000 1,064,000
Bộ 2 63,000 126,000

43 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 2 120,000 240,000
44 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 2 145,000 290,000
45 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước Bộ 2 777,000 1,554,000
46 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 2 680,000 1,360,000
47 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 2 105,000 210,000
48 Thùng nhựa đựng nước Cái 2 56,000 112,000
49 Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép cây Bộ 2 385,000 770,000
50 Bộ dụng cụ trồng và chăm sóc cây Bộ 2 329,000 658,000
51 Dụng cụ xới cát Chiếc 2 150,000 300,000
52 Bàn trang san cát Chiếc 1 150,000 150,000
B SÁCH DỰ KIẾN 4,274,456
2 Trường THCS Bình Trung 31,531,000
I Thiết bị 28,579,000
1 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 1 160,000 160,000
2 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 1 130,000 130,000
3 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông Nam Á Tờ 1 65,000 65,000
4 Quả địa cầu hành chính quả 1 330,000 330,000
5 Quả địa cầu tự nhiên quả 1 330,000 330,000
6 La bàn chiếc 1 27,500 27,500
7 Bản đồ các nước châu Á Tờ 1 64,400 64,400
8 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 1 64,400 64,400
9 Đồng hồ bấm giây Cái 1 350,000 350,000
10 Bộ lực kế Bộ 1 2,612,000 2,612,000
11 Bình chia độ Cái 1 133,000 133,000
12 Cốc thủy tinh loại 250 ml Cái 1 50,400 50,400
13 Cốc thủy tinh 100 ml Cái 1 42,000 42,000
14 Chậu thủy tinh Cái 1 107,800 107,800
15 Ống nghiệm Cái 1 5,300 5,300
16 Ống đong hình trụ 100 ml Cái 1 65,800 65,800
17 Bình tam giác 250ml Cái 1 43,400 43,400
18 Bình tam giác 100ml Cái 1 35,000 35,000
19 Kính hiển vi Cái 1 5,100,000 5,100,000
20 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm Bộ 1 5,100,000 5,100,000
21 Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng Bộ 1 287,000 287,000
22 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 1 50,000 50,000
23 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu kg 1 63,000 63,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền
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24 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm Bộ 1 65,000 65,000
25 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 1 370,000 370,000
26 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 1 145,000 145,000
27 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước Bộ 1 777,000 777,000
28 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 1 680,000 680,000
29 Bộ dụng cụ cơ khí Bộ 1 2,050,000 2,050,000
30 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 1 28,000 28,000
31 Quy trình trồng trọt Tờ 1 28,000 28,000
32 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 1 28,000 28,000
33 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 1 28,000 28,000
34 Đồng hồ bấm giây Cái 1 350,000 350,000
35 Còi Chiếc 1 10,000 10,000
36 Cờ lệnh thể thao Chiếc 1 350,000 350,000
37 Biển lật số Bộ 1 672,000 672,000
38 Trống nhỏ Bộ 1 105,000 105,000
39 Thanh phách Cặp 1 10,000 10,000
40 Triangle Bộ 1 63,000 63,000
41 Tambourine Cái 1 420,000 420,000
42 Bells Instrument Cái 1 133,000 133,000
43 Tủ đựng thiết bị Chiếc 1 2,500,000 2,500,000
44 Giá để thiết bị Chiếc 1 4,551,000 4,551,000

II Bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống"( của học
sinh) 2,952,000

3 Trường THCS Bình Nguyên 31,505,000
I Thiết bị 29,111,000
1 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 1 160,000 160,000
2 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 1 130,000 130,000
3 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông Nam Á Tờ 1 65,000 65,000
4 Quả địa cầu hành chính quả 1 330,000 330,000
5 Quả địa cầu tự nhiên quả 1 330,000 330,000
6 La bàn chiếc 1 27,500 27,500
7 Bản đồ các nước châu Á Tờ 1 64,400 64,400
8 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 1 64,400 64,400
9 Đồng hồ bấm giây Cái 1 350,000 350,000
10 Bộ lực kế Bộ 1 2,612,000 2,612,000
11 Bình chia độ Cái 1 133,000 133,000
12 Cốc thủy tinh loại 250 ml Cái 1 50,400 50,400
13 Cốc thủy tinh 100 ml Cái 1 42,000 42,000
14 Chậu thủy tinh Cái 1 107,800 107,800
15 Ống nghiệm Cái 1 5,300 5,300
16 Ống đong hình trụ 100 ml Cái 1 65,800 65,800
17 Bình tam giác 250ml Cái 1 43,400 43,400
18 Bình tam giác 100ml Cái 1 35,000 35,000
19 Kính hiển vi Cái 1 5,100,000 5,100,000
20 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm Bộ 1 5,100,000 5,100,000
21 Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng Bộ 1 287,000 287,000
22 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 1 50,000 50,000
23 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 1 63,000 63,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền
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24 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm kg 1 532,000 532,000
25 Bộ 1 65,000 65,000
26 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 1 370,000 370,000
27 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 1 145,000 145,000
28 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước Bộ 1 777,000 777,000
29 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 1 680,000 680,000
30 Bộ dụng cụ cơ khí Bộ 1 2,050,000 2,050,000
31 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 1 28,000 28,000
32 Quy trình trồng trọt Tờ 1 28,000 28,000
33 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 1 28,000 28,000
34 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 1 28,000 28,000
35 Đồng hồ bấm giây Cái 1 350,000 350,000
36 Còi Chiếc 1 10,000 10,000
37 Cờ lệnh thể thao Chiếc 1 350,000 350,000
38 Biển lật số Bộ 1 672,000 672,000
39 Trống nhỏ Bộ 1 105,000 105,000
40 Thanh phách Cặp 1 10,000 10,000
41 Triangle Bộ 1 63,000 63,000
42 Tambourine Cái 1 420,000 420,000
43 Bells Instrument Cái 1 133,000 133,000
44 Tủ đựng thiết bị Chiếc 1 2,500,000 2,500,000
45 Giá để thiết bị Chiếc 1 4,551,000 4,551,000
B SÁCH DỰ KIẾN 2,394,000
4 Trường THCS Bình Chánh 33,994,120
I Thiết bị 33,994,120

1 Video/clip/  phim  tư   liệu  về  Văn học  dân gian  Việt
Nam Bộ 2 160,000 320,000

2 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh Bộ 2 160,000 320,000

3 Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tô ́Hữu trước và
sau Cách mạng tháng Tám Bộ 2 160,000 320,000

4 Video/clip/ phim tư liệu về tác giả  Nguyễn Tuân Bộ 2 160,000 320,000
5 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 3 160,000 480,000
6 Phần mềm toán học Bộ 2 600,000 1,200,000
7 Phần mềm toán học Bộ 2 600,000 1,200,000
8 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 3 45,000 135,000
9 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng thẳng Tờ 3 45,000 135,000
10 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 3 45,000 135,000
11 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 3 45,000 135,000
12 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 3 45,000 135,000
13 Video/clip về bảo tồn di sản văn hóa Bộ 2 160,000 320,000
14 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 3 130,000 390,000

15 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa lý, thế kỷ
XV, XVI Tờ 3 64,400 193,200

16 Phim tư liệu về Văn hóa Phục hưng Bộ 2 160,000 320,000

17 Phim tài liệu  về một số thành tựu văn hóa tiểu biểu
của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX Bộ 2 160,000 320,000

18 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông Nam Á Tờ 3 65,000 195,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền
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19 Phim   tài   liệu   giới   thiệu   về   Luang   Prabang   và   về
vương quốc Lan Xang Bộ 2 310,000 620,000

20
Phim tài liệu thể hiện một số cuộc kháng chiến chống
ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam trong thời gian từ
thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVI

Bộ 2 475,000 950,000

21 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 3 35,000 105,000
22 Bản đồ các nước châu Âu Tờ 3 64,400 193,200
23 Bản đồ tự nhiên châu Âu Tờ 3 64,400 193,200
24 Bản đồ các nước châu Á Tờ 3 64,400 193,200
25 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 3 64,400 193,200
26 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 3 64,400 193,200
27 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 3 64,400 193,200
28 Bản đồ các nước châu Mỹ Tờ 3 64,400 193,200
29 Bản đồ tự nhiên châu Mỹ Tờ 3 64,400 193,200
30 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 3 64,400 193,200
31 Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương Tờ 3 64,400 193,200
32 Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực Tờ 3 64,400 193,200
33 Rừng Amazon Bộ 3 160,000 480,000

34 Kịch bản tác động của biến đổi khí hậu tới thiên nhiên
châu Nam Cực Bộ 3 160,000 480,000

35 Bột lưu huỳnh (S) gam 2 23,520 47,040
36 iodine (I2) gam 2 8,120 16,240
37 Dung dịch nước bromine (Br2) ml 2 37,590 75,180
38 Đồng phoi bào (Cu) gam 2 69,020 138,040
39 Bột sắt gam 2 34,020 68,040
40 Đinh sắt (Fe) gam 2 34,020 68,040
41 Zn (viên) gam 100 504 50,400
42 Sodium (Na) gam 50 4,834 241,700
43 Magnesium (Mg) dạng mảnh gam 2 49,210 98,420
44 Cuper (II) oxide (CuO), gam 2 55,090 110,180
45 Đá vôi cục gam 2 15,400 30,800
46 Manganese (II) oxide (MnO2) gam 2 16,590 33,180
47 Sodium hydroxide (NaOH) lọ 3 22,820 68,460
48 Copper sulfate (CuSO4) gam 2 24,636 49,272
49 Hydrochloric acid (HCl) 37% lít 2 58,100 116,200
50 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 2 52,500 105,000
51 Dung dịch ammonia (NH3) đặc lít 2 46,900 93,800
52 Magnesium sulfate (MgSO4) rắn gam 4 9,912 39,648
53 Barichloride (BaCl2) rắn lọ 2 10,500 21,000
54 Sodium chloride (NaCl) lọ 2 15,400 30,800
55 Sodiumsulfate (Na2SO4) dung dịch lọ 2 38,640 77,280
56 Silve nitrate (AgNO3) lít 0.2 370,500 74,100
57 Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) lọ 2 34,160 68,320
58 Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) lọ 2 22,400 44,800
59 Nến(Parafin) rắn lọ 2 29,400 58,800
60 Giấy phenolphthalein hộp 2 49,000 98,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền
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61 Dung dịch phenolphthalein lọ 2 34,160 68,320
62 Nước oxi già y tế (3%) lọ 2 38,640 77,280
63 Cồn đốt lít 2 91,000 182,000
64 Nước cất lọ 2 32,200 64,400
65 Al (Bột) lọ 2 66,780 133,560
66 Kali permanganat (KMnO4) gam 2 31,710 63,420
67 Kali chlorrat (KClO3) gam 2 18,900 37,800
68 Calcium oxide (CaO) gam 2 18,900 37,800
69 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 6 63,000 378,000
70 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 2 42,000 84,000

71 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao
thông. Tờ 3 42,000 126,000

72 Từ trường của Trái Đất Tờ 3 42,000 126,000
73 Trao đổi chất ở động vật Tờ 3 45,000 135,000
74 Vận chuyển các chất ở người Tờ 3 45,000 135,000
75 Vòng đời của động vật Tờ 3 42,000 126,000
76 Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật Tờ 3 42,000 126,000
77 Sinh sản hữu tính ở thực vật Tờ 3 42,000 126,000
78 Thiết bị đo tốc độ Bộ 3 500,000 1,500,000
79 Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh Bộ 2 291,000 582,000
80 Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng Bộ 2 287,000 574,000
81 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 2 50,000 100,000
82 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 2 63,000 126,000

83 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm kg 2 532,000 1,064,000
Bộ 2 65,000 130,000

84 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 2 120,000 240,000
85 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 2 370,000 740,000
86 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 2 145,000 290,000
87 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước Bộ 2 777,000 1,554,000
88 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 2 680,000 1,360,000
89 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 3 28,000 84,000
90 Quy trình trồng trọt Tờ 2 28,000 56,000
91 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 2 28,000 56,000
92 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 2 28,000 56,000
93 Bộ dụng cụ giâm cành Bộ 2 385,000 770,000
94 Thiết bị đo nhiệt độ nước Cái 2 105,000 210,000
95 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 2 105,000 210,000
96 Thùng nhựa đựng nước Cái 2 56,000 112,000
97 Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép cây Bộ 2 385,000 770,000
98 Bộ dụng cụ trồng và chăm sóc cây Bộ 2 329,000 658,000
99 Ván dậm nhảy Chiếc 2 910,000 1,820,000
100 Dụng cụ xới cát Chiếc 2 150,000 300,000
101 Bàn trang san cát Chiếc 2 150,000 300,000
102 Gậy Chiếc 2 630,000 1,260,000
103 Bells Instrument Cái 2 133,000 266,000
104 Maracas Cặp 2 63,700 127,400
105 Woodblock Cái 3 168,000 504,000
106 Ukulele Cây 2 630,000 1,260,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền
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107 Video về một số tình huống nguy hiểm Bộ 3 160,000 480,000

108 Video về một số hành vi giao tiếp ứng xử có văn hóa
khi tham gia các hoạt động trong cộng đồng Bộ 3 160,000 480,000

109 Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật Việt Nam thời kì trung đại Bộ 3 112,000 336,000
110 Bộ tranh/ảnh về mĩ thuật thế giới thời kì trung đại Bộ 3 112,000 336,000
111 SÁCH 6,001,090
5 Trường THCS Bình Thạnh 37,474,150
I Thiết bị 37,474,150
1 Bảng nhóm Chiếc 10 27,500 275,000
2 Tủ đựng thiết bị Chiếc 2 2,500,000 5,000,000
3 Nam châm Chiếc 22 6,000 132,000
4 Nẹp treo tranh Chiếc 10 45,000 450,000
5 Giá treo tranh Chiếc 1 910,000 910,000
6 Đầu DVD Chiếc 1 1,540,000 1,540,000
7 Cân Cái 1 765,000 765,000
8 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 4 160,000 640,000
9 Bộ thiết bị dạy Thống kê và Xác suất bộ 4 70,000 280,000
10 Bộ thiết bị dạy hình học phẳng Bộ 4 40,000 160,000
11 Phần mềm toán học Bộ 1 600,000 600,000

12 Video/clip/  phim  tư   liệu  về  Văn học  dân gian  Việt
Nam Bộ 1 160,000 160,000

13 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh Bộ 1 160,000 160,000

14 Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tô ́Hữu trước và
sau Cách mạng tháng Tám Bộ 1 160,000 160,000

15 Video/clip/ phim tư liệu về tác giả  Nguyễn Tuân Bộ 1 160,000 160,000
16 Bộ tranh về truyền thống gia đình, dòng họ Bộ 4 130,000 520,000
17 Bộ tranh về tình yêu thương con người Bộ 4 210,000 840,000
18 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 2 45,000 90,000
19 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng thẳng Tờ 2 45,000 90,000
20 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 2 45,000 90,000
21 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 3 45,000 135,000
22 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 3 45,000 135,000
23 Video/clip về bảo tồn di sản văn hóa Bộ 1 160,000 160,000
24 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 2 130,000 260,000

25 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa lý, thế kỷ
XV, XVI Tờ 2 64,400 128,800

26 Phim tư liệu về Văn hóa Phục hưng Bộ 1 160,000 160,000

27 Phim tài liệu  về một số thành tựu văn hóa tiểu biểu
của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX Bộ 1 160,000 160,000

28 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông Nam Á Tờ 2 65,000 130,000

29 Phim tài liệu giới thiệu về Luang Prabang và về
vương quốc Lan Xang Bộ 1 310,000 310,000

30
Phim tài liệu thể hiện một số cuộc kháng chiến chống
ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam trong thời gian từ
thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVI

Bộ 2 475,000 950,000

31 Quả địa cầu hành chính quả 1 330,000 330,000
32 Quả địa cầu tự nhiên quả 1 330,000 330,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền
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33 La bàn chiếc 2 27,500 55,000
34 Hộp quặng và khoáng sản chính ở Việt Nam hộp 1 500,000 500,000
35 Nhiệt - ẩm kế treo tường chiếc 1 200,000 200,000
36 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 2 35,000 70,000
37 Bản đồ các nước châu Âu Tờ 2 64,400 128,800
38 Bản đồ tự nhiên châu Âu Tờ 2 64,400 128,800
39 Bản đồ các nước châu Á Tờ 2 64,400 128,800
40 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 2 64,400 128,800
41 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 2 64,400 128,800
42 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 2 64,400 128,800
43 Bản đồ các nước châu Mỹ Tờ 2 64,400 128,800
44 Bản đồ tự nhiên châu Mỹ Tờ 2 64,400 128,800
45 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 2 64,400 128,800
46 Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương Tờ 2 64,400 128,800
47 Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực Tờ 2 64,400 128,800
48 Rừng Amazon Bộ 2 160,000 320,000

49 Kịch bản tác động của biến đổi khí hậu tới thiên nhiên
châu Nam Cực Bộ 2 160,000 320,000

50 Bảng thép Cái 1 440,000 440,000
51 Quả kim loại Hộp 1 320,000 320,000
52 Đồng hồ bấm giây Cái 1 350,000 350,000
53 Cốc đốt Cái 2 63,000 126,000
54 Bộ thanh nam châm Cái 1 119,000 119,000
55 Biến trở con chạy Cái 1 210,000 210,000
56 Ampe kế một chiều Cái 2 210,000 420,000
57 Vôn kế một chiều Cái 2 210,000 420,000
58 Nguồn sáng Bộ 1 240,000 240,000
59 Bút thử điện thông mạch Cái 2 50,000 100,000
60 Nhiệt kế (lỏng) Cái 2 42,000 84,000
61 Thấu kính hội tụ Cái 1 231,000 231,000
62 Thấu kính phân kì Cái 1 119,000 119,000
63 Giá để ống nghiệm Cái 3 42,000 126,000
64 Đèn cồn Cái 5 30,800 154,000
65 Lưới thép tản nhiệt Cái 7 14,000 98,000
66 Găng tay cao su Đôi 10 25,200 252,000
67 Áo choàng Cái 2 152,600 305,200
68 Kính bảo hộ Cái 3 91,000 273,000
69 Chổi rửa ống nghiệm Cái 5 14,000 70,000
70 Khay mang dụng cụ và hóa chất Cái 2 259,000 518,000
71 Bình chia độ Cái 2 133,000 266,000
72 Cốc thủy tinh loại 250 ml Cái 2 50,400 100,800
73 Cốc thủy tinh 100 ml Cái 2 42,000 84,000
74 Ống nghiệm Cái 10 5,300 53,000
75 Bộ nút cao su có lỗ và không có lỗ các loại Bộ 1 98,000 98,000
76 Bát sứ Cái 2 23,800 47,600
77 Thìa xúc hóa chất Cái 2 8,400 16,800
78 Đũa thủy tinh Cái 2 14,000 28,000
79 Pipet (ống hút nhỏ giọt) Cái 2 35,000 70,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền
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80 Giấy lọc Hộp 2 91,000 182,000
81 Nhiệt kế y tế Cái 2 65,000 130,000
82 Kẹp ống nghiệm Cái 2 15,400 30,800
83 Bột lưu huỳnh (S) gam 2 23,520 47,040
84 iodine (I2) gam 2 8,120 16,240
85 Dung dịch nước bromine (Br2) ml 2 37,590 75,180
86 Đồng phoi bào (Cu) gam 2 69,020 138,040
87 Bột sắt gam 2 34,020 68,040
88 Đinh sắt (Fe) gam 2 34,020 68,040
89 Zn (viên) gam 100 504 50,400
90 Sodium (Na) gam 50 4,834 241,700
91 Magnesium (Mg) dạng mảnh gam 2 49,210 98,420
92 Cuper (II) oxide (CuO), gam 2 55,090 110,180
93 Đá vôi cục gam 2 15,400 30,800
94 Manganese (II) oxide (MnO2) gam 2 16,590 33,180
95 Sodium hydroxide (NaOH) lọ 2 22,820 45,640
96 Copper sulfate (CuSO4) gam 2 24,636 49,272
97 Hydrochloric acid (HCl) 37% lít 0.5 58,100 29,050
98 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 1 52,500 52,500
99 Dung dịch ammonia (NH3) đặc lít 0.2 46,900 9,380
100 Magnesium sulfate (MgSO4) rắn gam 2 9,912 19,824
101 Barichloride (BaCl2) rắn lọ 2 10,500 21,000
102 Sodium chloride (NaCl) lọ 2 15,400 30,800
103 Sodiumsulfate (Na2SO4) dung dịch lọ 2 38,640 77,280
104 Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) lọ 0.2 34,160 6,832
105 Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) lọ 2 22,400 44,800
106 Nến(Parafin) rắn lọ 2 29,400 58,800
107 Giấy phenolphthalein hộp 2 49,000 98,000
108 Dung dịch phenolphthalein lít 0.2 34,160 6,832
109 Al (Bột) lọ 2 66,780 133,560
110 Kali permanganat (KMnO4) gam 2 31,710 63,420
111 Kali chlorrat (KClO3) gam 2 18,900 37,800
112 Calcium oxide (CaO) gam 2 18,900 37,800
113 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 2 63,000 126,000

114 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao
thông. Tờ 2 42,000 84,000

115 Từ trường của Trái Đất Tờ 2 42,000 84,000
116 Trao đổi chất ở động vật Tờ 2 45,000 90,000
117 Vận chuyển các chất ở người Tờ 2 45,000 90,000
118 Vòng đời của động vật Tờ 2 42,000 84,000
119 Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật Tờ 2 42,000 84,000
120 Sinh sản hữu tính ở thực vật Tờ 2 42,000 84,000
121 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 2 50,000 100,000
122 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 2 63,000 126,000
123 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm Bộ 2 65,000 130,000
124 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 1 120,000 120,000
125 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 1 370,000 370,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



10

126 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 2 145,000 290,000

127 Phần mềm mô phỏng 3D về mô hình nguyên tử của
Rutherford- Bohr Bộ 1 160,000 160,000

128 Phần mềm mô phỏng 3D: Mô hình một số mẫu đơn
chất và hợp chất Bộ 1 160,000 160,000

129 Video mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao
thông. Bộ 1 160,000 160,000

130 Video mô tả độ cao và tần số âm thanh Bộ 2 160,000 320,000
131 Phần mềm 3D mô phỏng sự phản xạ. Bộ 1 160,000 160,000
132 Phần mềm 3D mô phỏng từ trường Trái Đất Bộ 1 160,000 160,000
133 Phần mềm 3D từ phổ, đường sức từ của nam châm Bộ 1 160,000 160,000

134 Phần mềm 3D mô phỏng con đường trao đổi nước ở
thực vật Bộ 1 160,000 160,000

135 Video về cảm ứng ở thực vật Bộ 2 160,000 320,000
136 Video về tập tính ở động vật Bộ 2 160,000 320,000
137 Video về sự sinh trưởng và phát triển ở thực vật Bộ 2 160,000 320,000
138 Video về các vòng đời của động vật Bộ 2 160,000 320,000
139 Video về giâm, chiết, ghép cây Bộ 2 160,000 320,000
140 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 2 28,000 56,000
141 Quy trình trồng trọt Tờ 2 28,000 56,000
142 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 2 28,000 56,000
143 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 2 28,000 56,000
144 Bộ dụng cụ giâm cành Bộ 2 385,000 770,000
145 Thiết bị đo nhiệt độ nước Cái 2 105,000 210,000
146 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 2 105,000 210,000
147 Dụng cụ xới cát Chiếc 2 150,000 300,000
148 Bàn trang san cát Chiếc 2 150,000 300,000
149 Song loan Cái 1 25,200 25,200
150 Thanh phách Cặp 1 10,000 10,000
151 Triangle Bộ 1 63,000 63,000
152 Bells Instrument Cái 1 133,000 133,000
153 Maracas Cặp 1 63,700 63,700
154 Woodblock Cái 1 168,000 168,000
155 Recorder Cái 1 189,000 189,000
156 Giá vẽ (3 chân hoặc chữ A) Cái 1 273,000 273,000
157 Bảng vẽ Cái 1 203,000 203,000
158 Bút lông Bộ 2 75,000 150,000
159 Bâng pha màu Cái 2 56,000 112,000
160 Ống rửa bút Cái 2 91,000 182,000
161 Bảng yếu tố và nguyên lý tạo hình Tờ 2 28,000 56,000
162 Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật Việt Nam thời kì trung đại Bộ 1 112,000 112,000
163 Bộ tranh/ảnh về mĩ thuật thế giới thời kì trung đại Bộ 1 112,000 112,000
164 Bộ thẻ về thiên tai, biến đổi khí hậu Bộ 2 36,000 72,000
165 Bộ tranh về các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo Bộ 2 65,000 130,000
166 Bộ thẻ nghề truyền thống Bộ 2 44,800 89,600
167 Video về một số tình huống nguy hiểm Bộ 1 160,000 160,000
168 Video về Giao tiếp ứng xử Bộ 2 160,000 320,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
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169 Video về một số hành vi giao tiếp ứng xử có văn hóa
khi tham gia các hoạt động trong cộng đồng Bộ 2 160,000 320,000

170 Video về cảnh quan thiên nhiên Việt Nam Bộ 2 160,000 320,000

171 Video về một số nghề truyền thống điển hình ở một
vài địa phương Bộ 2 160,000 320,000

II SÁCH 2,511,713
6 Trường THCS Bình Đông 39,979,000
I Thiết bị 38,879,000

1 Video/clip/  phim  tư   liệu  về  Văn học  dân gian  Việt
Nam Bộ 1 160,000 160,000

2 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh Bộ 1 160,000 160,000

3 Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tô ́Hữu trước và
sau Cách mạng tháng Tám Bộ 1 160,000 160,000

4 Bộ thiết bị dạy Thống kê và Xác suất Bộ 2 70,000 140,000
5 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng thẳng Tờ 2 45,000 90,000
6 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 2 45,000 90,000
7 Tranh thể hiện hoạt động quản lý tiền của HS Tờ 2 45,000 90,000
8 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 2 45,000 90,000
9 Video/clip về bảo tồn di sản văn hóa Bộ 1 160,000 160,000
10 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 2 130,000 260,000

11 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa lý, thế kỷ
XV, XVI Tờ 2 64,400 128,800

12 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông Nam Á Tờ 2 65,000 130,000
13 Quả địa cầu hành chính quả 2 330,000 660,000
14 Quả địa cầu tự nhiên quả 1 330,000 330,000
15 La bàn chiếc 3 27,500 82,500
16 Hộp quặng và khoáng sản chính ở Việt Nam hộp 1 500,000 500,000
17 Nhiệt - ẩm kế treo tường Chiếc 1 200,000 200,000
18 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 4 35,000 140,000
19 Bản đồ các nước châu Âu Tờ 2 64,400 128,800
20 Bản đồ tự nhiên châu Âu Tờ 1 64,400 64,400
21 Bản đồ các nước châu Á Tờ 1 64,400 64,400
22 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 1 64,400 64,400
23 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 1 64,400 64,400
24 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 1 64,400 64,400
25 Bản đồ các nước châu Mỹ Tờ 1 64,400 64,400
26 Bản đồ tự nhiên châu Mỹ Tờ 1 64,400 64,400
27 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 1 64,400 64,400
28 Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương Tờ 1 64,400 64,400
29 Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực Tờ 1 64,400 64,400
30 Biến áp nguồn Cái 1 1,750,000 1,750,000
31 Kính lúp Cái 3 65,000 195,000
32 Đồng hồ đo điện đa năng Cái 1 715,000 715,000
33 Dây điện trở Dây 3 15,000 45,000
34 Giá quang học Cái 1 320,000 320,000
35 Cổng quang Cái 1 300,000 300,000
36 Bộ lực kế Bộ 1 2,612,000 2,612,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền
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37 Biến trở con chạy Cái 3 210,000 630,000
38 Ampe kế một chiều Cái 7 210,000 1,470,000
39 Vôn kế một chiều Cái 7 210,000 1,470,000
40 Nguồn sáng Bộ 7 240,000 1,680,000
41 Nhiệt kế (lỏng) Cái 7 42,000 294,000
42 Thấu kính hội tụ Cái 7 231,000 1,617,000
43 Thấu kính phân kì Cái 7 119,000 833,000
44 Khay mang dụng cụ và hóa chất Cái 7 259,000 1,813,000
45 Bộ ống dẫn thủy tinh các loại Bộ 6 30,800 184,800
46 Cân Cái 2 765,000 1,530,000
47 Thiết bị đo tốc độ Bộ 1 500,000 500,000
48 Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng Bộ 1 287,000 287,000
49 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 1 50,000 50,000
50 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 1 63,000 63,000
51 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm kg 1 532,000 532,000
52 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm đơn giản Bộ 1 65,000 65,000
53 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 1 120,000 120,000
54 Bộ vật liệu cơ khí Bộ 1 1,750,000 1,750,000
55 Bộ dụng cụ cơ khí Bộ 1 2,050,000 2,050,000
56 Bộ dụng cụ điện Bộ 1 1,700,000 1,700,000
57 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 2 28,000 56,000
58 Quy trình trồng trọt Tờ 1 28,000 28,000
59 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 1 28,000 28,000
60 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 1 28,000 28,000
61 Quả bóng đá Quả 5 153,600 768,000
62 Quả bóng rỗ Quả 5 210,000 1,050,000
63 Quả bóng chuyền da Quả 5 190,000 950,000
64 Quả bóng bàn Quả 20 20,000 400,000
65 Quả cầu lông Quả 12 20,000 240,000
66 Quả cầu đá Quả 10 20,000 200,000
67 Trống nhỏ Bộ 3 105,000 315,000
68 Song loan Cái 10 25,200 252,000
69 Triangle Cái 5 63,000 315,000
70 Tambourine Cái 3 420,000 1,260,000
71 Bells Instrument Cái 5 133,000 665,000
72 Maracas Cặp 3 63,700 191,100
73 Woodblock Cái 3 168,000 504,000
74 Kèn phím Cái 1 770,000 770,000
75 Recorder Cái 3 189,000 567,000
76 Xylophone Cái 1 490,000 490,000
77 Ukulele Cây 1 630,000 630,000
78 Bảng yếu tố và nguyên lý tạo hình Tờ 1 28,000 28,000
79 Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật Việt Nam thời kì trung đại Bộ 1 112,000 112,000
80 Bộ tranh/ảnh về mĩ thuật thế giới thời kì trung đại Bộ 1 112,000 112,000
B SÁCH DỰ KIẾN 1,100,000
7 Trường THCS Bình Thuận 31,999,560
I Thiết bị 28,488,188

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền
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1 Video/clip/  phim  tư   liệu  về  Văn học  dân gian  Việt
Nam Bộ 3 160,000 480,000

2 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh Bộ 3 160,000 480,000

3 Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tô ́Hữu trước và
sau Cách mạng tháng Tám Bộ 3 160,000 480,000

4 Video/clip/ phim tư liệu về tác giả  Nguyễn Tuân Bộ 3 160,000 480,000
5 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 3 160,000 480,000
6 Phần mềm toán học Bộ 2 600,000 1,200,000
7 Phần mềm toán học Bộ 3 600,000 1,800,000
8 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 3 42,000 126,000
9 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng thẳng Tờ 3 42,000 126,000
10 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 3 42,000 126,000
11 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 3 42,000 126,000
12 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 3 42,000 126,000
13 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 3 130,000 390,000

14 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa lý, thế kỷ
XV, XVI Tờ 3 64,400 193,200

15 Phim tư liệu về Văn hóa Phục hưng Bộ 3 160,000 480,000

16 Phim tài liệu  về một số thành tựu văn hóa tiểu biểu
của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX Bộ 3 160,000 480,000

17 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông Nam Á Tờ 3 64,400 193,200
18 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 3 35,000 105,000
19 Bản đồ các nước châu Á Tờ 3 64,400 193,200
20 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 3 64,400 193,200
21 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 3 64,400 193,200
22 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 3 64,400 193,200

23 Kịch bản tác động của biến đổi khí hậu tới thiên nhiên
châu Nam Cực Bộ 3 160,000 480,000

24 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 3 52,500 157,500
25 Dung dịch ammonia (NH3) đặc lít 4 46,900 187,600
26 Magnesium sulfate (MgSO4) rắn gam 4 9,912 39,648
27 Barichloride (BaCl2) rắn lọ 4 10,500 42,000
28 Sodium chloride (NaCl) lọ 5 15,400 77,000
29 Sodiumsulfate (Na2SO4) dung dịch lọ 3 38,640 115,920
30 Silve nitrate (AgNO3) lít 4 370,500 1,482,000
31 Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) lọ 4 34,160 136,640
32 Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) lọ 4 22,400 89,600
33 Nến(Parafin) rắn lọ 4 29,400 117,600
34 Giấy phenolphthalein hộp 3 49,000 147,000
35 Dung dịch phenolphthalein lọ 3 34,160 102,480
36 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 3 63,000 189,000
37 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 3 42,000 126,000

38 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao
thông. Tờ 2 42,000 84,000

39 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm Bộ 1 5,100,000 5,100,000
40 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 2 50,000 100,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền
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41 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 3 63,000 189,000

42 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm kg 3 532,000 1,596,000
Bộ 3 63,000 189,000

43 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 3 120,000 360,000
44 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 3 145,000 435,000
45 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước Bộ 3 777,000 2,331,000
46 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 3 680,000 2,040,000
47 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 4 105,000 420,000
48 Thùng nhựa đựng nước Cái 3 56,000 168,000
49 Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép cây Bộ 3 385,000 1,155,000
50 Bộ dụng cụ trồng và chăm sóc cây Bộ 3 329,000 987,000
51 Dụng cụ xới cát Chiếc 4 150,000 600,000
52 Bàn trang san cát Chiếc 4 150,000 600,000
B SÁCH DỰ KIẾN 3,511,372
8 Trường THCS Bình Trị 23,997,000
I Thiết bị 19,827,000

1 Video/clip/  phim  tư   liệu  về  Văn học  dân gian  Việt
Nam Bộ 1 160,000 160,000

2 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh Bộ 1 160,000 160,000

3 Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tô ́Hữu trước và
sau Cách mạng tháng Tám Bộ 1 160,000 160,000

4 Video/clip/ phim tư liệu về tác giả  Nguyễn Tuân Bộ 1 160,000 160,000
5 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 1 160,000 160,000

6 Bộ  thước   thực  hành  đo  khoảng cách,  đo  chiều  cao
ngoài trời Bộ 1 1,900,000 1,900,000

7 Bộ thiết bị dạy Thống kê và Xác suất bộ 1 70,000 70,000
8 Bộ thiết bị dạy hình học phẳng  bộ 1 40,000 40,000
9 Phần mềm toán học Bộ 1 600,000 600,000
10 Phần mềm toán học (Thống kê và xác suất) Bộ 1 600,000 600,000
11 Bộ tranh về truyền thống gia đình, dòng họ Bộ 1 130,000 130,000
12 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 1 45,000 45,000
13 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng thẳng Tờ 1 45,000 45,000
14 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 1 45,000 45,000
15 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 1 45,000 45,000
16 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 1 45,000 45,000
17 Video/clip về bảo tồn di sản văn hóa Bộ 1 160,000 160,000
18 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 1 130,000 130,000
19 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông Nam Á Tờ 1 64,400 64,400
20 Quả địa cầu tự nhiên quả 1 330,000 330,000
21 La bàn chiếc 1 27,500 27,500
22 Hộp quặng và khoáng sản chính ở Việt Nam hộp 1 500,000 500,000
23 Nhiệt - ẩm kế treo tường chiếc 1 200,000 200,000
24 Bản đồ các nước châu Âu Tờ 1 64,400 64,400
25 Bản đồ các nước châu Á Tờ 1 64,400 64,400
26 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 1 64,400 64,400
27 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 1 64,400 64,400
28 Bản đồ các nước châu Mỹ Tờ 1 64,400 64,400

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền
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29 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 1 64,400 64,400
30 Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực Tờ 1 64,400 64,400
31 Cổng quang Cái 1 300,000 300,000
32 Đồng hồ bấm giây Cái 1 350,000 350,000
33 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 1 42,000 42,000

34 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao
thông. Tờ 1 42,000 42,000

35 Thiết bị đo tốc độ Bộ 1 500,000 500,000
36 Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh Bộ 1 291,000 291,000
37 Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng Bộ 1 287,000 287,000
38 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 1 50,000 50,000
39 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 1 63,000 63,000
40 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 1 120,000 120,000

41 Video mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao
thông. Bộ 1 160,000 160,000

42 Video mô tả độ cao và tần số âm thanh Bộ 1 160,000 160,000

43 Phần  mềm 3D mô phỏng  cách  âm  thanh   truyền  đi
trong các môi trường khác nhau. Bộ 1 160,000 160,000

44 Phần mềm 3D mô phỏng sự phản xạ. Bộ 1 160,000 160,000
45 Phần mềm 3D từ phổ, đường sức từ của nam châm Bộ 1 160,000 160,000
46 Găng tay cao su Đôi 1 25,200 25,200
47 Kính bảo hộ Cái 1 91,000 91,000
48 Bộ ống dẫn thủy tinh các loại Bộ 1 30,800 30,800
49 Bộ nút cao su có lỗ và không có lỗ các loại Bộ 1 98,000 98,000
50 Pipet (ống hút nhỏ giọt) Cái 1 35,000 35,000
51 Sodium hydroxide (NaOH) lọ 1 22,820 22,820
52 Sodium chloride (NaCl) lọ 1 15,400 15,400
53 Al (Bột) lọ 1 66,780 66,780
54 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 1 63,000 63,000
55 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 1 42,000 42,000

56 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao
thông. Tờ 1 42,000 42,000

57 Trao đổi chất ở động vật Tờ 1 45,000 45,000
58 Vận chuyển các chất ở người Tờ 1 45,000 45,000
59 Vòng đời của động vật Tờ 1 42,000 42,000
60 Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật Tờ 1 42,000 42,000
61 Sinh sản hữu tính ở thực vật Tờ 1 42,000 42,000
62 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 1 370,000 370,000
63 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 1 145,000 145,000
64 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước Bộ 1 777,000 777,000
65 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 1 680,000 680,000

66 Phần mềm 3D mô phỏng con đường trao đổi nước ở
thực vật Bộ 1 160,000 160,000

67 Video về cảm ứng ở thực vật Bộ 1 160,000 160,000
68 Video về tập tính ở động vật Bộ 1 160,000 160,000
69 Video về sự sinh trưởng và phát triển ở thực vật Bộ 1 160,000 160,000
70 Video về các vòng đời của động vật Bộ 1 160,000 160,000
71 Video về giâm, chiết, ghép cây Bộ 1 160,000 160,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền
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72 Kèn phím Cái 1 770,000 770,000
73 Thanh phách Cặp 1 10,000 10,000
74 Recorder Cái 1 189,000 189,000
75 Bộ vật liệu điện Bộ 1 2,000,000 2,000,000
76 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 1 28,000 28,000
77 Quy trình trồng trọt Tờ 1 28,000 28,000
78 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 1 28,000 28,000
79 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 1 28,000 28,000
80 Bộ dụng cụ giâm cành Bộ 1 385,000 385,000
81 Thiết bị đo nhiệt độ nước Cái 1 105,000 105,000
82 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 2 105,000 210,000
83 Bảng vẽ Cái 1 203,000 203,000
84 Bút lông Bộ 1 75,000 75,000
85 Đất nặn Hộp 1 2,000,000 2,000,000
86 Giá vẽ (3 chân hoặc chữ A) Cái 1 273,000 273,000
87 Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật Việt Nam thời kì trung đại Bộ 1 112,000 112,000
88 Bộ tranh/ảnh về mĩ thuật thế giới thời kì trung đại Bộ 1 112,000 112,000
89 Bộ thẻ về thiên tai, biến đổi khí hậu Bộ 1 36,000 36,000
90 Bộ tranh về các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo Bộ 1 65,000 65,000
91 Bộ thẻ nghề truyền thống Bộ 1 44,800 44,800
92 Video về một số tình huống nguy hiểm Bộ 1 160,000 160,000

93 Video về một số nghề truyền thống điển hình ở một
vài địa phương Bộ 1 160,000 160,000

94 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 1 52,500 52,500
B SÁCH DỰ KIẾN 4,170,000
9 Trường THCS Bình Hải 26,780,600
I Thiết bị 26,780,600
1 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 2 160,000 320,000
2 Bộ thiết bị dạy hình học phẳng  bộ 2 40,000 80,000
3 Bộ tranh về truyền thống gia đình, dòng họ Bộ 1 130,000 130,000
4 Bộ tranh về tình yêu thương con người Bộ 1 210,000 210,000
5 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 2 45,000 90,000
6 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng thẳng Tờ 2 45,000 90,000
7 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 1 45,000 45,000
8 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 1 45,000 45,000
9 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 1 45,000 45,000
10 Video/clip về bảo tồn di sản văn hóa Bộ 1 160,000 160,000
11 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 1 130,000 130,000

12 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa lý, thế kỷ
XV, XVI Tờ 1 64,400 64,400

13 Phim tư liệu về Văn hóa Phục hưng Bộ 1 160,000 160,000

14 Phim tài liệu  về một số thành tựu văn hóa tiểu biểu
của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX Bộ 1 160,000 160,000

15 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông Nam Á Tờ 1 64,400 64,400

16 Phim   tài   liệu   giới   thiệu   về   Luang   Prabang   và   về
vương quốc Lan Xang Bộ 1 310,000 310,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền
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17
Phim tài liệu thể hiện một số cuộc kháng chiến chống
ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam trong thời gian từ
thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVI

Bộ 1 475,000 475,000

18 Quả địa cầu hành chính quả 1 330,000 330,000
19 Quả địa cầu tự nhiên quả 1 330,000 330,000
20 Hộp quặng và khoáng sản chính ở Việt Nam hộp 1 500,000 500,000
21 Nhiệt - ẩm kế treo tường chiếc 1 200,000 200,000
22 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 1 35,000 35,000
23 Bản đồ các nước châu Âu Tờ 1 64,400 64,400
24 Bản đồ tự nhiên châu Âu Tờ 1 64,400 64,400
25 Bản đồ các nước châu Á Tờ 1 64,400 64,400
26 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 1 64,400 64,400
27 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 1 64,400 64,400
28 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 1 64,400 64,400
29 Bản đồ các nước châu Mỹ Tờ 1 64,400 64,400
30 Bản đồ tự nhiên châu Mỹ Tờ 1 64,400 64,400
31 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 1 64,400 64,400
32 Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương Tờ 1 64,400 64,400
33 Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực Tờ 1 64,400 64,400
34 Bộ giá thí nghiệm Bộ 1 800,000 800,000
35 Bảng thép Cái 1 440,000 440,000
36 Quả kim loại Hộp 1 320,000 320,000
37 Dây nối Bộ 1 320,000 320,000
38 Dây điện trở Dây 1 15,000 15,000
39 Máy phát âm tần Cái 1 1,200,000 1,200,000
40 Bộ lực kế Bộ 1 2,612,000 2,612,000
41 Ampe kế một chiều Cái 1 210,000 210,000
42 Vôn kế một chiều Cái 1 210,000 210,000
43 Nguồn sáng Bộ 1 240,000 240,000
44 Thấu kính hội tụ Cái 1 231,000 231,000
45 Thấu kính phân kì Cái 1 119,000 119,000
46 Bình chia độ Cái 1 133,000 133,000
47 Bộ nút cao su có lỗ và không có lỗ các loại Bộ 1 98,000 98,000
48 Bát sứ Cái 1 23,800 23,800
49 Lọ thuỷ tinh miệng hẹp kèm ống hút nhỏ giọt Bộ 1 224,000 224,000
50 Cân Cái 1 765,000 765,000
51 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 1 63,000 63,000
52 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 1 42,000 42,000

53 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao
thông. Tờ 1 42,000 42,000

54 Từ trường của Trái Đất Tờ 1 42,000 42,000
55 Trao đổi chất ở động vật Tờ 1 45,000 45,000
56 Vận chuyển các chất ở người Tờ 1 45,000 45,000
57 Vòng đời của động vật Tờ 1 42,000 42,000
58 Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật Tờ 1 42,000 42,000
59 Sinh sản hữu tính ở thực vật Tờ 1 42,000 42,000
60 Thiết bị đo tốc độ Bộ 1 500,000 500,000
61 Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh Bộ 1 291,000 291,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



18

62 Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng Bộ 1 287,000 287,000
63 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 1 50,000 50,000
64 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 1 63,000 63,000

65 Dây đồng emay đường kính dây tối thiểu 0,3 mm, tối
đa 0,4 mm. kg 1 550,000 550,000

66 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm Bộ 1 65,000 65,000
67 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 1 120,000 120,000
68 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 1 370,000 370,000
69 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 1 145,000 145,000
70 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước Bộ 1 777,000 777,000
71 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 1 680,000 680,000

72 Phần mềm mô phỏng 3D về mô hình nguyên tử của
Rutherford- Bohr Bộ 1 160,000 160,000

73 Phần mềm mô phỏng 3D: Mô hình một số mẫu đơn
chất và hợp chất Bộ 1 160,000 160,000

74 Video mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao
thông. Bộ 1 160,000 160,000

75 Video mô tả độ cao và tần số âm thanh Bộ 1 160,000 160,000

76 Phần  mềm 3D mô phỏng  cách  âm  thanh   truyền  đi
trong các môi trường khác nhau. Bộ 1 160,000 160,000

77 Phần mềm 3D mô phỏng sự phản xạ. Bộ 1 160,000 160,000
78 Phần mềm 3D mô phỏng từ trường Trái Đất Bộ 1 160,000 160,000
79 Phần mềm 3D từ phổ, đường sức từ của nam châm Bộ 1 160,000 160,000

80 Phần mềm 3D mô phỏng con đường trao đổi nước ở
thực vật Bộ 1 160,000 160,000

81 Video về cảm ứng ở thực vật Bộ 1 160,000 160,000
82 Video về tập tính ở động vật Bộ 1 160,000 160,000
83 Video về sự sinh trưởng và phát triển ở thực vật Bộ 1 160,000 160,000
84 Video về các vòng đời của động vật Bộ 1 160,000 160,000
85 Video về giâm, chiết, ghép cây Bộ 1 160,000 160,000
86 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 1 28,000 28,000
87 Quy trình trồng trọt Tờ 1 28,000 28,000
88 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 1 28,000 28,000
89 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 1 28,000 28,000
90 Bộ dụng cụ giâm cành Bộ 1 385,000 385,000
91 Thiết bị đo nhiệt độ nước Cái 1 105,000 105,000
92 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 1 105,000 105,000
93 Thùng nhựa đựng nước Cái 1 56,000 56,000
94 Bàn đạp xuất phát Bộ 1 436,800 436,800
95 Giá để mẫu vẽ và dụng cụ học tập Cái 1 4,500,000 4,500,000
96 Giá vẽ (3 chân hoặc chữ A) Cái 1 273,000 273,000
97 Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật Việt Nam thời kì trung đại Bộ 1 112,000 112,000
98 Bộ tranh/ảnh về mĩ thuật thế giới thời kì trung đại Bộ 1 112,000 112,000
99 Bộ thẻ về thiên tai, biến đổi khí hậu Bộ 1 36,000 36,000
100 Bộ tranh về các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo Bộ 1 65,000 65,000
101 Bộ tranh về ô nhiễm môi trường Bộ 1 32,000 32,000
102 Bộ thẻ nghề truyền thống Bộ 1 44,800 44,800
103 Video về một số tình huống nguy hiểm Bộ 1 160,000 160,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền
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104 Video về một số nghề truyền thống điển hình ở một
vài địa phương Bộ 1 160,000 160,000

105 Bàn đạp xuất phát Bộ 1 500,000 500,000
106 Đẩy gậy Chiếc 1 400,000 400,000
B SÁCH DỰ KIẾN 5,190,000
10 Trường TH&THCS Bình Hòa 198,355,228
I Thiết bị và sách lớp 7 25,188,228
I Thiết bị 20,918,228

1 Video/clip/  phim  tư   liệu  về  Văn học  dân gian  Việt
Nam Bộ 1 160,000 160,000

2 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh Bộ 1 160,000 160,000

3 Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tô ́Hữu trước và
sau Cách mạng tháng Tám Bộ 1 160,000 160,000

4 Video/clip/ phim tư liệu về tác giả  Nguyễn Tuân Bộ 1 160,000 160,000
5 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 1 160,000 160,000

6 Bộ  thước   thực  hành  đo  khoảng cách,  đo  chiều  cao
ngoài trời Bộ 1 1,900,000 1,900,000

7 Bộ thiết bị dạy Thống kê và Xác suất bộ 1 70,000 70,000
8 Bộ thiết bị dạy hình học phẳng  bộ 1 40,000 40,000
9 Phần mềm toán học (Hình học đo lường) Bộ 1 600,000 600,000
10 Phần mềm toán học (Thống kê và xác suất) Bộ 1 600,000 600,000
11 Bộ tranh về truyền thống gia đình, dòng họ Bộ 1 130,000 130,000
12 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 1 45,000 45,000
13 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng thẳng Tờ 1 45,000 45,000
14 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 1 45,000 45,000
15 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 1 45,000 45,000
16 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 1 45,000 45,000
17 Video/clip về bảo tồn di sản văn hóa Bộ 1 160,000 160,000
18 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 1 130,000 130,000
19 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông Nam Á Tờ 1 64,400 64,400
20 Quả địa cầu tự nhiên quả 1 330,000 330,000
21 La bàn chiếc 1 27,500 27,500
22 Hộp quặng và khoáng sản chính ở Việt Nam hộp 1 500,000 500,000
23 Nhiệt - ẩm kế treo tường chiếc 1 200,000 200,000
24 Bản đồ các nước châu Âu Tờ 1 64,400 64,400
25 Bản đồ các nước châu Á Tờ 1 64,400 64,400
26 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 1 64,400 64,400
27 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 1 64,400 64,400
28 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 1 64,400 64,400
29 Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực Tờ 1 64,400 64,400
30 Cổng quang Cái 1 300,000 300,000
31 Đồng hồ bấm giây Cái 1 350,000 350,000
32 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 1 42,000 42,000

33 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao
thông. Tờ 1 42,000 42,000

34 Thiết bị đo tốc độ Bộ 1 500,000 500,000
35 Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh Bộ 1 291,000 291,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
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36 Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng Bộ 1 287,000 287,000
37 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 1 50,000 50,000
38 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 1 63,000 63,000
39 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 1 120,000 120,000

40 Video mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao
thông. Bộ 1 160,000 160,000

41 Video mô tả độ cao và tần số âm thanh Bộ 1 160,000 160,000

42 Phần  mềm 3D mô phỏng  cách  âm  thanh   truyền  đi
trong các môi trường khác nhau. Bộ 1 160,000 160,000

43 Phần mềm 3D mô phỏng sự phản xạ. Bộ 1 160,000 160,000
44 Phần mềm 3D từ phổ, đường sức từ của nam châm Bộ 1 160,000 160,000
45 Găng tay cao su Đôi 1 25,200 25,200
46 Kính bảo hộ Cái 2 91,000 182,000
47 Bộ ống dẫn thủy tinh các loại Bộ 1 30,800 30,800
48 Bộ nút cao su có lỗ và không có lỗ các loại Bộ 1 98,000 98,000
49 Pipet (ống hút nhỏ giọt) Cái 1 35,000 35,000
50 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 1 63,000 63,000
51 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 1 42,000 42,000

52 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao
thông. Tờ 1 42,000 42,000

53 Trao đổi chất ở động vật Tờ 1 42,000 42,000
54 Vận chuyển các chất ở người Tờ 1 42,000 42,000
55 Vòng đời của động vật Tờ 1 42,000 42,000
56 Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật Tờ 1 42,000 42,000
57 Sinh sản hữu tính ở thực vật Tờ 1 42,000 42,000
58 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 1 370,000 370,000
59 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 1 145,000 145,000
60 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước Bộ 1 777,000 777,000
61 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 1 680,000 680,000

62 Phần mềm 3D mô phỏng con đường trao đổi nước ở
thực vật Bộ 1 160,000 160,000

63 Video về cảm ứng ở thực vật Bộ 1 160,000 160,000
64 Video về tập tính ở động vật Bộ 1 160,000 160,000
65 Video về sự sinh trưởng và phát triển ở thực vật Bộ 1 160,000 160,000
66 Video về các vòng đời của động vật Bộ 1 160,000 160,000
67 Video về giâm, chiết, ghép cây Bộ 1 160,000 160,000
68 Kèn phím Cái 1 770,000 770,000
69 Thanh phách Cặp 1 10,000 10,000
70 Recorder Cái 1 189,000 189,000
71 Bộ vật liệu điện Bộ 1 2,000,000 2,000,000
72 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 1 28,000 28,000
73 Quy trình trồng trọt Tờ 1 28,000 28,000
74 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 1 28,000 28,000
75 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 1 28,000 28,000
76 Bộ dụng cụ giâm cành Bộ 1 385,000 385,000
77 Thiết bị đo nhiệt độ nước Cái 1 105,000 105,000
78 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 1 105,000 105,000
79 Bảng vẽ Cái 1 203,000 203,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
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80 Bút lông Bộ 1 75,000 75,000
81 Đất nặn Hộp 1 2,000,000 2,000,000
82 Khay mang dụng cụ và hóa chất Cái 3 259,000 777,000
83 Bột lưu huỳnh (S) gam 1 23,520 23,520
84 iodine (I2) gam 1 8,120 8,120
85 Dung dịch nước bromine (Br2) ml 1 37,590 37,590
86 Đồng phoi bào (Cu) gam 1 69,020 69,020
87 Bột sắt gam 1 34,020 34,020
88 Đinh sắt (Fe) gam 1 34,020 34,020
89 Zn (viên) gam 100 504 50,400
90 Sodium (Na) gam 50 4,834 241,700
91 Magnesium (Mg) dạng mảnh gam 1 49,210 49,210
92 Cuper (II) oxide (CuO), gam 1 55,090 55,090
93 Đá vôi cục gam 1 15,400 15,400
94 Manganese (II) oxide (MnO2) gam 1 16,590 16,590
95 Sodium hydroxide (NaOH) lọ 1 22,820 22,820
96 Copper sulfate (CuSO4) gam 1 24,636 24,636
97 Hydrochloric acid (HCl) 37% lít 1 58,100 58,100
98 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 1 52,500 52,500
99 Dung dịch ammonia (NH3) đặc lít 1 46,900 46,900
100 Magnesium sulfate (MgSO4) rắn gam 1 9,912 9,912
101 Barichloride (BaCl2) rắn lọ 1 10,500 10,500
102 Sodium chloride (NaCl) lọ 1 15,400 15,400
103 Sodiumsulfate (Na2SO4) dung dịch lọ 1 38,640 38,640
104 Silve nitrate (AgNO3) lít 0.2 370,500 74,100
105 Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) lọ 1 34,160 34,160
106 Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) lọ 1 22,400 22,400
107 Nến(Parafin) rắn lọ 1 29,400 29,400
108 Giấy phenolphthalein hộp 1 49,000 49,000
109 Dung dịch phenolphthalein lọ 1 34,160 34,160
110 Nước oxi già y tế (3%) lọ 1 38,640 38,640
111 Cồn đốt lít 1 91,000 91,000
112 Nước cất lọ 1 32,200 32,200
113 Al (Bột) lọ 1 66,780 66,780
114 Bells Instrument Cái 1 133,000 133,000

SÁCH 4,270,000
II Mua sắm trang thiết bị xây dựng trường chuẩn 173,167,000

1 Bảng hiệu "Thầy mẫu mực, Trò chăm ngoan, trường
khang trang; Lớp thân thiện" Cái 1 2,600,000 2,600,000

2 Bảng hiệu phòng truyền thống, hình ảnh hoạt động
(Trang trí Phòng đội) Cái 2 2,400,000 4,800,000

3 Bảng khẩu hiệu "Mỗi thầy cô giáo...…" Cái 2 2,300,000 4,600,000
4 Bảng hiệu "Lễ phép - chăm ngoan- học giỏi" Cái 1 2,600,000 2,600,000

5 Bảng khẩu hiệu "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi
ích trăm năm trồng người" Cái 1 3,200,000 3,200,000

6 Bảng hiệu tam giác quay ở sân trường Cái 4 2,200,000 8,800,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
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7 Pa nô tuyên truyền trước cổng trường Cái 2 1,200,000 2,400,000
8 Bảng sơ đồ nhà trường Cái 1 1,600,000 1,600,000

9 Khẩu hiệu "Thi đua dạy tốt - học tốt"
Trang trí ở lớp học Cái 20 250,000 5,000,000

10 Ảnh Bác Hồ Cái 20 70,000 1,400,000
11 Ảnh Bác Hồ Cái 2 70,000 140,000
12 Kệ thư viện Cái 2 1,800,000 3,600,000
13 Vật dụng trang trí các góc sưu tầm phòng thư viện Bộ 1 3,250,000 3,250,000
14 Phông trang trí lễ đài các ngày lễ Cái 1 6,200,000 6,200,000
15 Bảng nội trường học Cái 2 600,000 1,200,000
16 Bảng đăng ký thi đua Tấm 1 4,177,000 4,177,000
17 Bảng tên phòng khu hiệu bộ và chức năng Cái 12 70,000 840,000
18  Panô Nội quy phòng truyền thống Tấm 1 1,000,000 1,000,000
19 Tượng Bác Hồ cao 0m80 Cái 1 1,500,000 1,500,000
20 Bục để đặt tượng Bác Cái 1 2,500,000 2,500,000

21 Panô Khẩu hiệu nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt
nam. Tấm 1 2,500,000 2,500,000

22 Sơ đồ tổ chức nhà trường Tấm 1 710,000 710,000
23 Tủ kính nhôm để hồ sơ hiện vật  ba ngăn Cái 1 3,500,000 3,500,000
24 Panô khung sắt lễ đài trong phòng truyền thống Tấm 1 3,600,000 3,600,000

25 Panô Khẩu hiệu“ Nhà trường quyết tâm Đạt chuẩn
Quốc gia" Tấm 1 2,200,000 2,200,000

26 Panô lịch sử “truyền thống và hình ảnh CBQL qua các
thời kỳ - Thành tích giảng dạy Tấm 1 3,500,000 3,500,000

27 Panô Hình ảnh GV Hiện đang công tác và CST đua
trong các năm học  KT: Cao 1m22 X dài 2m44 Cái 2 3,200,000 6,400,000

28 Panô trang lịch sử địa phương và hình ảnh cán bộ lãnh
đạo qua  các thời kỳ Tấm 1 3,500,000 3,500,000

29 Panô hình anh học sinh tiêu biểu qua  các thời kỳ và
hình ảnh sinh hoạt Tấm 1 3,500,000 3,500,000

30 Mô hình sa bàn hiện tại và tương lai Cái 1
25,000,00
0

25,000,000
31 Panô Quyết định thành lập trường Tấm 1 1,400,000 1,400,000
32 Panô theo dõi sỉ số học sinh Tấm 1 3,500,000 3,500,000

33 Panô Thi đua dạy tốt học tốt  khung sắt nền chữ decal Tấm 1 900,000 900,000

34 Panô kế hoạch và 3 công khai Tấm 1 3,500,000 3,500,000
35 Panô Tất cả vì học sinh thân yêu Tấm 1 900,000 900,000

36 Panô thống kê chất lượng 2 mặt + Học sinh giỏi Alu
khung sắt nhôm Tấm 1 3,500,000 3,500,000

37 Khẩu hiệu tuyên truyền hoạt động Đội, KT: 2,4m x
0,4m, khung sắt nền chữ decal Cái 2 500,000 1,000,000

38 Panô hình ảnh các anh hùng liệt sỹ Tấm 1 3,500,000 3,500,000

39 Pano một số hình ảnh hoạt động của phòng truyền
thống đội Cái 1 1,200,000 1,200,000

40
Panô hình ảnh BCH Liên đội và các anh chị phụ trách
Đội qua các thời kỳ, KT: 1,6m x 0,8m, khung sắt nền
chữ decal

Cái 1 1,500,000 1,500,000

41 Bộ cờ phục vụ đội Cái 7 150,000 1,050,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



23

42 Cán cờ Cái 7 150,000 1,050,000
43 Bộ cờ chỉ huy đội Cái 1 250,000 250,000
44 Kệ để trống, cờ Cái 1 2,400,000 2,400,000
45 Tủ hồ sơ lớp học Cái  7 3,000,000 21,000,000
46 Phông trang trí lễ đài các ngày lễ Cái  01 6,200,000 6,200,000
47 Bảng khẩu hiệu "Dân chủ, kỷ cương..." Cái 1 3,000,000 3,000,000
48 Tượng Bác Hồ cao 0m80 Cái 1 1,500,000 1,500,000

11 Trường TH&THCS Bình Tân Phú 15,998,960
I Thiết bị 11,378,830
1 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 2 160,000 320,000
2 Quả địa cầu hành chính quả 1 330,000 330,000
3 Quả địa cầu tự nhiên quả 1 330,000 330,000
4 La bàn chiếc 2 27,500 55,000
5 Bản đồ các nước châu Âu Tờ 1 64,400 64,400
6 Bản đồ tự nhiên châu Âu Tờ 1 64,400 64,400
7 Bản đồ các nước châu Á Tờ 1 64,400 64,400
8 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 1 64,400 64,400
9 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 1 64,400 64,400
10 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 1 64,400 64,400
11 Bản đồ các nước châu Mỹ Tờ 1 64,400 64,400
12 Bản đồ tự nhiên châu Mỹ Tờ 1 64,400 64,400
13 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 1 64,400 64,400
14 Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương Tờ 1 64,400 64,400
15 Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực Tờ 1 64,400 64,400
16 Bộ lực kế Bộ 1 2,612,000 2,612,000
17 Khay mang dụng cụ và hóa chất Cái 2 259,000 518,000
18 Bột lưu huỳnh (S) gam 10 23,520 235,200
19 iodine (I2) gam 6 8,120 48,720
20 Dung dịch nước bromine (Br2) ml 10 37,590 375,900
21 Đồng phoi bào (Cu) gam 5 69,020 345,100
22 Bột sắt gam 5 34,020 170,100
23 Đinh sắt (Fe) gam 5 34,020 170,100
24 Zn (viên) gam 100 504 50,400
25 Sodium (Na) gam 30 4,834 145,020
26 Magnesium (Mg) dạng mảnh gam 10 49,210 492,100
27 Cuper (II) oxide (CuO), gam 5 55,090 275,450
28 Đá vôi cục gam 20 15,400 308,000
29 Manganese (II) oxide (MnO2) gam 10 16,590 165,900
30 Sodium hydroxide (NaOH) lọ 1 22,820 22,820
31 Copper sulfate (CuSO4) gam 10 24,636 246,360
32 Hydrochloric acid (HCl) 37% lít 0.5 58,100 29,050
33 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 1 52,500 52,500
34 Dung dịch ammonia (NH3) đặc lít 0.5 46,900 23,450
35 Silve nitrate (AgNO3) lít 0.2 370,500 74,100
36 Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) lọ 1 34,160 34,160
37 Cồn đốt lít 3 91,000 273,000
38 Nước cất lọ 1 32,200 32,200
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39 Bơm Chiếc 1 280,000 280,000
40 Bàn đạp xuất phát Bộ 1 436,800 436,800
41 Bàn cờ, quân cờ Vua Bộ 3 273,000 819,000
42 Bóng chuyền Quả 3 210,000 630,000
43 Bộ dụng cụ giâm cành Bộ 2 385,000 770,000
II SÁCH 1,260,000
III Sách giáo viên và sách tham khảo, sách bài tập 3,360,130
12 Trường THCS Bình Châu 39,229,072
I Thiết bị 34,080,140
1 Video/clip/ phim tư liệu về tác giả  Nguyễn Tuân Bộ 1 160,000 160,000
2 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 2 160,000 320,000
3 Phần mềm toán học Bộ 1 600,000 600,000
4 Phần mềm toán học Bộ 1 600,000 600,000
5 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 2 42,000 84,000
6 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng thẳng Tờ 2 42,000 84,000
7 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 2 42,000 84,000
8 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 2 42,000 84,000
9 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 2 42,000 84,000
10 Video/clip về bảo tồn di sản văn hóa Bộ 2 160,000 320,000
11 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 2 130,000 260,000

12 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa lý, thế kỷ
XV, XVI Tờ 2 64,400 128,800

13 Phim tư liệu về Văn hóa Phục hưng Bộ 2 160,000 320,000

14 Phim tài liệu  về một số thành tựu văn hóa tiểu biểu
của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX Bộ 2 160,000 320,000

15 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông Nam Á Tờ 2 64,400 128,800

16 Phim   tài   liệu   giới   thiệu   về   Luang   Prabang   và   về
vương quốc Lan Xang Bộ 2 310,000 620,000

17
Phim tài liệu thể hiện một số cuộc kháng chiến chống
ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam trong thời gian từ
thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVI

Bộ 1 475,000 475,000

18 Quả địa cầu hành chính quả 2 330,000 660,000
19 Quả địa cầu tự nhiên quả 2 330,000 660,000
20 La bàn chiếc 3 27,500 82,500
21 Hộp quặng và khoáng sản chính ở Việt Nam hộp 1 500,000 500,000
22 Nhiệt - ẩm kế treo tường chiếc 2 200,000 400,000
23 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 3 35,000 105,000
24 Bản đồ các nước châu Âu Tờ 3 64,400 193,200
25 Bản đồ tự nhiên châu Âu Tờ 2 64,400 128,800
26 Bản đồ các nước châu Á Tờ 2 64,400 128,800
27 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 2 64,400 128,800
28 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 2 64,400 128,800
29 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 2 64,400 128,800
30 Bản đồ các nước châu Mỹ Tờ 2 64,400 128,800
31 Bản đồ tự nhiên châu Mỹ Tờ 2 64,400 128,800
32 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 2 64,400 128,800
33 Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương Tờ 2 64,400 128,800
34 Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực Tờ 2 64,400 128,800
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35 Bộ lực kế Bộ 1 2,612,000 2,612,000
36 Khay mang dụng cụ và hóa chất Cái 4 259,000 1,036,000
37 Bột lưu huỳnh (S) gam 1 23,520 23,520
38 iodine (I2) gam 1 8,120 8,120
39 Dung dịch nước bromine (Br2) ml 1 37,590 37,590
40 Đồng phoi bào (Cu) gam 1 69,020 69,020
41 Bột sắt gam 1 34,020 34,020
42 Đinh sắt (Fe) gam 1 34,020 34,020
43 Zn (viên) gam 100 504 50,400
44 Sodium (Na) gam 50 4,834 241,700
45 Magnesium (Mg) dạng mảnh gam 1 49,210 49,210
46 Cuper (II) oxide (CuO), gam 1 55,090 55,090
47 Đá vôi cục gam 1 15,400 15,400
48 Manganese (II) oxide (MnO2) gam 2 16,590 33,180
49 Sodium hydroxide (NaOH) lọ 1 22,820 22,820
50 Copper sulfate (CuSO4) gam 1 24,636 24,636
51 Hydrochloric acid (HCl) 37% lít 1 58,100 58,100
52 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 1 52,500 52,500
53 Dung dịch ammonia (NH3) đặc lít 1 46,900 46,900
54 Magnesium sulfate (MgSO4) rắn gam 2 9,912 19,824
55 Barichloride (BaCl2) rắn lọ 1 10,500 10,500
56 Sodium chloride (NaCl) lọ 1 15,400 15,400
57 Sodiumsulfate (Na2SO4) dung dịch lọ 1 38,640 38,640
58 Silve nitrate (AgNO3) lít 0.2 370,500 74,100
59 Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) lọ 1 34,160 34,160
60 Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) lọ 1 22,400 22,400
61 Nến(Parafin) rắn lọ 1 29,400 29,400
62 Giấy phenolphthalein hộp 1 49,000 49,000
63 Dung dịch phenolphthalein lọ 1 34,160 34,160
64 Nước oxi già y tế (3%) lọ 1 38,640 38,640
65 Cồn đốt lít 1 91,000 91,000
66 Nước cất lọ 1 32,200 32,200
67 Al (Bột) lọ 1 66,780 66,780
68 Kali permanganat (KMnO4) gam 1 31,710 31,710
69 Kali chlorrat (KClO3) gam 1 18,900 18,900
70 Calcium oxide (CaO) gam 1 18,900 18,900
71 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 2 63,000 126,000
72 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 2 42,000 84,000

73 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao
thông. Tờ 2 42,000 84,000

74 Từ trường của Trái Đất Tờ 2 42,000 84,000
75 Trao đổi chất ở động vật Tờ 2 42,000 84,000
76 Vận chuyển các chất ở người Tờ 2 42,000 84,000
77 Vòng đời của động vật Tờ 2 42,000 84,000
78 Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật Tờ 2 42,000 84,000
79 Sinh sản hữu tính ở thực vật Tờ 2 42,000 84,000
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80 Thiết bị đo tốc độ Bộ 1 500,000 500,000
81 Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh Bộ 1 291,000 291,000
82 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm Bộ 1 5,100,000 5,100,000
83 Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng Bộ 2 287,000 574,000
84 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 2 50,000 100,000
85 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 2 63,000 126,000
86 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm kg 2 532,000 1,064,000
87 Bộ 2 65,000 130,000
88 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 2 120,000 240,000
89 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 2 370,000 740,000
90 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 2 145,000 290,000
91 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước Bộ 2 777,000 1,554,000
92 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 1 680,000 680,000
93 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 2 28,000 56,000
94 Quy trình trồng trọt Tờ 2 28,000 56,000
95 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 2 28,000 56,000
96 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 2 28,000 56,000
97 Bộ dụng cụ giâm cành Bộ 1 385,000 385,000
98 Thiết bị đo nhiệt độ nước Cái 2 105,000 210,000
99 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 1 105,000 105,000
100 Thùng nhựa đựng nước Cái 2 56,000 112,000
101 Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép cây Bộ 2 385,000 770,000
102 Bộ dụng cụ trồng và chăm sóc cây Bộ 2 329,000 658,000
103 Ván dậm nhảy Chiếc 1 910,000 910,000
104 Dụng cụ xới cát Chiếc 1 150,000 150,000
105 Bàn trang san cát Chiếc 1 150,000 150,000
106 Dùng để bơm hơi các thiết bị, dụng cụ Chiếc 1 280,000 280,000

107 Dùng cho hoạt động giảng dạy của GV và tập luyện,
thực hành của HS nội dung chạy cự li ngắn Bộ/GV 4 436,800 1,747,200

108 Bells Instrument Cái 1 133,000 133,000
109 Maracas Cặp 1 63,700 63,700
110 Woodblock Cái 1 168,000 168,000
111 Ukulele Cây 1 630,000 630,000
112 Bảng yếu tố và nguyên lý tạo hình Tờ 2 28,000 56,000
113 Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật Việt Nam thời kì trung đại Bộ 2 112,000 224,000
114 Bộ tranh/ảnh về mĩ thuật thế giới thời kì trung đại Bộ 2 112,000 224,000
115 Bộ thẻ về thiên tai, biến đổi khí hậu Bộ 2 36,000 72,000
116 Bộ tranh về các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo Bộ 2 65,000 130,000

117 Video về một số hành vi giao tiếp ứng xử có văn hóa
khi tham gia các hoạt động trong cộng đồng Bộ 2 160,000 320,000

118 Video/clip/phim tư liệu về văn học dân gian Việt Nam Bộ 2 160,000 320,000

119 Video/clip/phim tư liệu về thơ văn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh Bộ 1 160,000 160,000

B DỰ KIẾN SÁCH 5,148,932
13 Trường THCS Bình Thanh 16,000,100
I Thiết bị 9,908,000
1 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 1 160,000 160,000
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2 Bộ thiết bị dạy Thống kê và Xác suất Bộ 1 70,000 70,000
3 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 1 130,000 130,000
4 La bàn chiếc 1 27,500 27,500
5 Bình chia độ Cái 1 133,000 133,000
6 Cốc thủy tinh loại 250 ml Cái 1 50,400 50,400
7 Cốc thủy tinh 100 ml Cái 1 42,000 42,000
8 Ống nghiệm Cái 3 5,300 15,900
9 Ống đong hình trụ 100 ml Cái 1 65,800 65,800
10 Bình tam giác 250ml Cái 1 43,400 43,400
11 Bình tam giác 100ml Cái 2 35,000 70,000
12 Kính hiển vi Cái 1 5,100,000 5,100,000
13 Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng Bộ 1 287,000 287,000
14 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 1 50,000 50,000
15 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 1 370,000 370,000
16 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 1 145,000 145,000
17 Bộ dụng cụ cơ khí Bộ 1 2,050,000 2,050,000
18 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 1 28,000 28,000
19 Quy trình trồng trọt Tờ 1 28,000 28,000
20 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 1 28,000 28,000
21 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 1 28,000 28,000
22 Đồng hồ bấm giây Cái 1 350,000 350,000
23 Còi Chiếc 1 10,000 10,000
24 Thanh phách Cặp 1 10,000 10,000
25 Triangle Bộ 1 63,000 63,000
26 Tambourine Cái 1 420,000 420,000
27 Bells Instrument Cái 1 133,000 133,000

1. Bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" 1,040,000
I. SÁCH GIÁO VIÊN, SÁCH THAM KHẢO 5,052,100

14 Trường THCS Bình Hiệp 23,979,700
I Thiết bị 23,979,700

1 Video/clip/  phim  tư   liệu  về  Văn học  dân gian  Việt
Nam Bộ 1 160,000 160,000

2 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh Bộ 1 160,000 160,000

3 Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tô ́Hữu trước và
sau Cách mạng tháng Tám Bộ 1 160,000 160,000

4 Video/clip/ phim tư liệu về tác giả  Nguyễn Tuân Bộ 1 160,000 160,000
5 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 2 160,000 320,000
6 Phần mềm toán học Bộ 1 600,000 600,000
7 Phần mềm toán học Bộ 1 600,000 600,000
8 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 1 42,000 42,000
9 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng thẳng Tờ 1 42,000 42,000
10 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 1 42,000 42,000
11 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 1 42,000 42,000
12 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 1 42,000 42,000
13 Video/clip về bảo tồn di sản văn hóa Bộ 1 160,000 160,000
14 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 1 130,000 130,000
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15 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa lý, thế kỷ
XV, XVI Tờ 1 64,400 64,400

16 Phim tư liệu về Văn hóa Phục hưng Bộ 1 160,000 160,000

17 Phim tài liệu  về một số thành tựu văn hóa tiểu biểu
của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX Bộ 1 160,000 160,000

18 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông Nam Á Tờ 1 64,400 64,400

19 Phim   tài   liệu   giới   thiệu   về   Luang   Prabang   và   về
vương quốc Lan Xang Bộ 1 310,000 310,000

20
Phim tài liệu thể hiện một số cuộc kháng chiến chống
ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam trong thời gian từ
thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVI

Bộ 1 475,000 475,000

21 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 1 35,000 35,000
22 Bản đồ các nước châu Âu Tờ 1 64,400 64,400
23 Bản đồ tự nhiên châu Âu Tờ 1 64,400 64,400
24 Bản đồ các nước châu Á Tờ 1 64,400 64,400
25 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 1 64,400 64,400
26 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 1 64,400 64,400
27 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 1 64,400 64,400
28 Bản đồ các nước châu Mỹ Tờ 1 64,400 64,400
29 Bản đồ tự nhiên châu Mỹ Tờ 1 64,400 64,400
30 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 1 64,400 64,400
31 Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương Tờ 1 64,400 64,400
32 Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực Tờ 1 64,400 64,400
33 Rừng Amazon Bộ 1 160,000 160,000

34 Kịch bản tác động của biến đổi khí hậu tới thiên nhiên
châu Nam Cực Bộ 1 160,000 160,000

35 Bột lưu huỳnh (S) gam 2 23,520 47,040
36 iodine (I2) gam 1 8,120 8,120
37 Dung dịch nước bromine (Br2) ml 1 37,590 37,590
38 Đồng phoi bào (Cu) gam 1 69,020 69,020
39 Bột sắt gam 2 34,020 68,040
40 Đinh sắt (Fe) gam 1 34,020 34,020
41 Zn (viên) gam 100 504 50,400
42 Sodium (Na) gam 50 4,834 241,700
43 Magnesium (Mg) dạng mảnh gam 2 49,210 98,420
44 Cuper (II) oxide (CuO), gam 1 55,090 55,090
45 Đá vôi cục gam 1 15,400 15,400
46 Manganese (II) oxide (MnO2) gam 1 16,590 16,590
47 Sodium hydroxide (NaOH) lọ 1 22,820 22,820
48 Copper sulfate (CuSO4) gam 1 24,636 24,636
49 Hydrochloric acid (HCl) 37% lít 1 58,100 58,100
50 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 1 52,500 52,500
51 Dung dịch ammonia (NH3) đặc lít 1 46,900 46,900
52 Magnesium sulfate (MgSO4) rắn gam 2 9,912 19,824
53 Barichloride (BaCl2) rắn lọ 1 10,500 10,500
54 Sodium chloride (NaCl) lọ 1 15,400 15,400
55 Sodiumsulfate (Na2SO4) dung dịch lọ 1 38,640 38,640
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56 Silve nitrate (AgNO3) lít 0.2 370,500 74,100
57 Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) lọ 1 34,160 34,160
58 Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) lọ 1 22,400 22,400
59 Nến(Parafin) rắn lọ 1 29,400 29,400
60 Giấy phenolphthalein hộp 1 49,000 49,000
61 Dung dịch phenolphthalein lọ 1 34,160 34,160
62 Nước oxi già y tế (3%) lọ 1 38,640 38,640
63 Cồn đốt lít 2 91,000 182,000
64 Nước cất lọ 1 32,200 32,200
65 Al (Bột) lọ 1 66,780 66,780
66 Kali permanganat (KMnO4) gam 1 31,710 31,710
67 Kali chlorrat (KClO3) gam 1 18,900 18,900
68 Calcium oxide (CaO) gam 1 18,900 18,900
69 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 1 63,000 63,000
70 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 1 42,000 42,000

71 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao
thông. Tờ 1 42,000 42,000

72 Từ trường của Trái Đất Tờ 1 42,000 42,000
73 Trao đổi chất ở động vật Tờ 1 42,000 42,000
74 Vận chuyển các chất ở người Tờ 1 42,000 42,000
75 Vòng đời của động vật Tờ 1 42,000 42,000
76 Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật Tờ 1 42,000 42,000
77 Sinh sản hữu tính ở thực vật Tờ 1 42,000 42,000
78 Thiết bị đo tốc độ Bộ 1 500,000 500,000
79 Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh Bộ 1 291,000 291,000
80 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm Bộ 1 5,100,000 5,100,000
81 Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng Bộ 1 287,000 287,000
82 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 1 50,000 50,000
83 0 0
84 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 1 63,000 63,000
85 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm kg 1 532,000 532,000
86 Bộ 1 63,000 63,000
87 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 1 120,000 120,000
88 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 1 370,000 370,000
89 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 1 145,000 145,000
90 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước Bộ 1 777,000 777,000
91 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 1 680,000 680,000
92 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 1 28,000 28,000
93 Quy trình trồng trọt Tờ 1 28,000 28,000
94 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 1 28,000 28,000
95 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 1 28,000 28,000
96 Bộ dụng cụ giâm cành Bộ 1 385,000 385,000
97 Thiết bị đo nhiệt độ nước Cái 1 105,000 105,000
98 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 1 105,000 105,000
99 Thùng nhựa đựng nước Cái 2 56,000 112,000
100 Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép cây Bộ 1 385,000 385,000
101 Bộ dụng cụ trồng và chăm sóc cây Bộ 2 329,000 658,000
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102 Ván dậm nhảy Chiếc 2 910,000 1,820,000
103 Dụng cụ xới cát Chiếc 2 150,000 300,000
104 Bàn trang san cát Chiếc 2 150,000 300,000
105 Gậy Chiếc 1 630,000 630,000
106 Bells Instrument Cái 1 133,000 133,000
107 Maracas Cặp 2 63,700 127,400
108 Woodblock Cái 2 168,000 336,000
109 Ukulele Cây 1 630,000 630,000
110 Video về một số tình huống nguy hiểm Bộ 1 160,000 160,000

111 Video về một số hành vi giao tiếp ứng xử có văn hóa
khi tham gia các hoạt động trong cộng đồng Bộ 1 160,000 160,000

112 Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật Việt Nam thời kì trung đại Bộ 1 112,000 112,000
113 Bộ tranh/ảnh về mĩ thuật thế giới thời kì trung đại Bộ 1 112,000 112,000
114 Dây kéo co Cuộn 1 1,300,000 1,300,000
15 Trường THCS Bình Long 31,410,000
I Thiết bị 31,410,000
1 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 1 160,000 160,000
2 Đài đĩa CD Chiếc 1 2,300,000 2,300,000
3 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 1 130,000 130,000
4 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông Nam Á Tờ 1 64,400 64,400
5 Quả địa cầu hành chính quả 1 330,000 330,000
6 Quả địa cầu tự nhiên quả 1 330,000 330,000
7 La bàn chiếc 1 27,500 27,500
8 Bản đồ các nước châu Á Tờ 1 64,400 64,400
9 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 1 64,400 64,400
10 Đồng hồ bấm giây Cái 1 350,000 350,000
11 Bộ lực kế Bộ 1 2,612,000 2,612,000
12 Bình chia độ Cái 1 133,000 133,000
13 Cốc thủy tinh loại 250 ml Cái 1 50,400 50,400
14 Cốc thủy tinh 100 ml Cái 1 42,000 42,000
15 Chậu thủy tinh Cái 1 107,800 107,800
16 Ống nghiệm Cái 1 5,300 5,300
17 Ống đong hình trụ 100 ml Cái 1 65,800 65,800
18 Bình tam giác 250ml Cái 1 43,400 43,400
19 Bình tam giác 100ml Cái 1 35,000 35,000
20 Kính hiển vi Cái 1 5,100,000 5,100,000
21 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm Bộ 1 5,100,000 5,100,000
22 Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng Bộ 1 287,000 287,000
23 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 1 50,000 50,000
24 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 1 63,000 63,000
25 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm kg 1 532,000 532,000
26 Bộ 1 65,000 65,000
27 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 1 370,000 370,000
28 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 1 145,000 145,000
29 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước Bộ 1 777,000 777,000
30 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 1 680,000 680,000
31 Bộ dụng cụ cơ khí Bộ 1 2,050,000 2,050,000
32 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 1 28,000 28,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



31

33 Quy trình trồng trọt Tờ 1 28,000 28,000
34 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 1 28,000 28,000
35 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 1 28,000 28,000
36 Đồng hồ bấm giây Cái 1 350,000 350,000
37 Còi Chiếc 1 10,000 10,000
38 Cờ lệnh thể thao Chiếc 1 350,000 350,000
39 Biển lật số Bộ 1 672,000 672,000
40 Trống nhỏ Bộ 1 104,600 104,600
41 Thanh phách Cặp 1 10,000 10,000
42 Triangle Bộ 1 63,000 63,000
43 Tambourine Cái 1 420,000 420,000
44 Bells Instrument Cái 1 133,000 133,000
45 Tủ đựng thiết bị Chiếc 1 2,500,000 2,500,000
46 Giá để thiết bị Chiếc 1 4,551,000 4,551,000
16 Trường TH&THCS Bình Chương 14,750,986
I Thiết bị 14,750,986
1 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 1 160,000 160,000

2 Bộ  thước   thực  hành  đo  khoảng cách,  đo  chiều  cao
ngoài trời Bộ 1 1,900,000 1,900,000

3 Bộ thiết bị dạy Thống kê và Xác suất bộ 1 70,000 70,000
4 Kẹp ống nghiệm Cái 1 15,400 15,400
5 Bột lưu huỳnh (S) gam 2 23,520 47,040
6 iodine (I2) gam 2 8,120 16,240
7 Dung dịch nước bromine (Br2) ml 2 37,590 75,180
8 Đồng phoi bào (Cu) gam 2 69,020 138,040
9 Bột sắt gam 2 34,020 68,040
10 Đinh sắt (Fe) gam 2 34,020 68,040
11 Zn (viên) gam 100 504 50,400
12 Sodium (Na) gam 50 4,834 241,700
13 Magnesium (Mg) dạng mảnh gam 2 49,210 98,420
14 Cuper (II) oxide (CuO), gam 2 55,090 110,180
15 Đá vôi cục gam 2 15,400 30,800
16 Manganese (II) oxide (MnO2) gam 2 16,590 33,180
17 Sodium hydroxide (NaOH) lọ 2 22,820 45,640
18 Copper sulfate (CuSO4) gam 2 24,636 49,272
19 Hydrochloric acid (HCl) 37% lít 2 58,100 116,200
20 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 2 52,500 105,000
21 Dung dịch ammonia (NH3) đặc lít 2 46,900 93,800
22 Magnesium sulfate (MgSO4) rắn gam 2 9,912 19,824
23 Barichloride (BaCl2) rắn lọ 2 10,500 21,000
24 Sodium chloride (NaCl) lọ 2 15,400 30,800
25 Sodiumsulfate (Na2SO4) dung dịch lọ 2 38,640 77,280
26 Silve nitrate (AgNO3) lít 0.2 370,500 74,100
27 Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) lọ 2 34,160 68,320
28 Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) lọ 2 22,400 44,800
29 Nến(Parafin) rắn lọ 2 29,400 58,800

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
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30 Giấy phenolphthalein hộp 2 49,000 98,000
31 Dung dịch phenolphthalein lọ 2 34,160 68,320
32 Nước oxi già y tế (3%) lọ 2 38,640 77,280
33 Cồn đốt lít 1 91,000 91,000
34 Nước cất lọ 3 32,200 96,600
35 Al (Bột) lọ 1 66,780 66,780
36 Kali permanganat (KMnO4) gam 1 31,710 31,710
37 Kali chlorrat (KClO3) gam 1 18,900 18,900
38 Calcium oxide (CaO) gam 1 18,900 18,900
39 Bộ dụng cụ sửa chữa, bảo dưỡng máy tính cơ bản Bộ 1 2,100,000 2,100,000
40 Máy hút bụi Cái 1 3,200,000 3,200,000
41 Đồng hồ bấm giây Cái 1 350,000 350,000
42 Cờ lệnh thể thao Chiếc 1 350,000 350,000
43 Giá vẽ (3 chân hoặc chữ A) Cái 1 273,000 273,000
44 Bảng vẽ Cái 1 203,000 203,000
45 Loa cầm tay Chiếc 2 1,890,000 3,780,000
17 Trường THCS Bình Mỹ 23,999,940
I Thiết bị 21,822,940

1 Video/clip/  phim  tư   liệu  về  Văn học  dân gian  Việt
Nam Bộ 1 160,000 160,000

2 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh Bộ 1 160,000 160,000

3 Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tô ́Hữu trước và
sau Cách mạng tháng Tám Bộ 1 160,000 160,000

4 Video/clip/ phim tư liệu về tác giả  Nguyễn Tuân Bộ 1 160,000 160,000
5 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 2 160,000 320,000
6 Phần mềm toán học Bộ 3 600,000 1,800,000
7 Phần mềm toán học Bộ 2 600,000 1,200,000
8 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 1 42,000 42,000
9 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng thẳng Tờ 1 42,000 42,000
10 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 1 42,000 42,000
11 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 1 42,000 42,000
12 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 1 42,000 42,000
13 Video/clip về bảo tồn di sản văn hóa Bộ 1 160,000 160,000
14 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 1 130,000 130,000

15 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa lý, thế kỷ
XV, XVI Tờ 1 64,400 64,400

16 Phim tư liệu về Văn hóa Phục hưng Bộ 1 160,000 160,000

17 Phim tài liệu  về một số thành tựu văn hóa tiểu biểu
của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX Bộ 1 160,000 160,000

18 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông Nam Á Tờ 1 64,400 64,400

19 Phim   tài   liệu   giới   thiệu   về   Luang   Prabang   và   về
vương quốc Lan Xang Bộ 1 310,000 310,000

20
Phim tài liệu thể hiện một số cuộc kháng chiến chống
ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam trong thời gian từ
thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVI

Bộ 1 475,000 475,000

21 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 1 35,000 35,000
22 Bản đồ các nước châu Âu Tờ 1 64,400 64,400

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



33

23 Bản đồ tự nhiên châu Âu Tờ 1 64,400 64,400
24 Bản đồ các nước châu Á Tờ 1 64,400 64,400
25 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 1 64,400 64,400
26 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 1 64,400 64,400
27 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 1 64,400 64,400
28 Bản đồ các nước châu Mỹ Tờ 1 64,400 64,400
29 Bản đồ tự nhiên châu Mỹ Tờ 1 64,400 64,400
30 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 1 64,400 64,400
31 Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương Tờ 1 64,400 64,400
32 Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực Tờ 1 64,400 64,400
33 Rừng Amazon Bộ 1 160,000 160,000

34 Kịch bản tác động của biến đổi khí hậu tới thiên nhiên
châu Nam Cực Bộ 1 160,000 160,000

35 Bột lưu huỳnh (S) gam 2 23,520 47,040
36 iodine (I2) gam 1 8,120 8,120
37 Dung dịch nước bromine (Br2) ml 1 37,590 37,590
38 Đồng phoi bào (Cu) gam 1 69,020 69,020
39 Bột sắt gam 2 34,020 68,040
40 Đinh sắt (Fe) gam 1 34,020 34,020
41 Zn (viên) gam 100 504 50,400
42 Sodium (Na) gam 50 4,834 241,700
43 Magnesium (Mg) dạng mảnh gam 2 49,210 98,420
44 Cuper (II) oxide (CuO), gam 1 55,090 55,090
45 Đá vôi cục gam 1 15,400 15,400
46 Manganese (II) oxide (MnO2) gam 1 16,590 16,590
47 Sodium hydroxide (NaOH) lọ 1 22,820 22,820
48 Copper sulfate (CuSO4) gam 1 24,636 24,636
49 Hydrochloric acid (HCl) 37% lít 1 58,100 58,100
50 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 1 52,500 52,500
51 Dung dịch ammonia (NH3) đặc lít 1 46,900 46,900
52 Magnesium sulfate (MgSO4) rắn gam 2 9,912 19,824
53 Barichloride (BaCl2) rắn lọ 1 10,500 10,500
54 Sodium chloride (NaCl) lọ 1 15,400 15,400
55 Sodiumsulfate (Na2SO4) dung dịch lọ 1 38,640 38,640
56 Silve nitrate (AgNO3) lít 0.2 370,500 74,100
57 Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) lọ 1 34,160 34,160
58 Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) lọ 1 22,400 22,400
59 Nến(Parafin) rắn lọ 1 29,400 29,400
60 Giấy phenolphthalein hộp 1 49,000 49,000
61 Dung dịch phenolphthalein lọ 1 34,160 34,160
62 Nước oxi già y tế (3%) lọ 2 38,640 77,280
63 Cồn đốt lít 2 91,000 182,000
64 Nước cất lọ 1 32,200 32,200
65 Al (Bột) lọ 1 66,780 66,780
66 Kali permanganat (KMnO4) gam 1 31,710 31,710
67 Kali chlorrat (KClO3) gam 1 18,900 18,900
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68 Calcium oxide (CaO) gam 1 18,900 18,900
69 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 1 63,000 63,000
70 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 1 42,000 42,000

71 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao
thông. Tờ 1 42,000 42,000

72 Từ trường của Trái Đất Tờ 1 42,000 42,000
73 Trao đổi chất ở động vật Tờ 1 42,000 42,000
74 Vận chuyển các chất ở người Tờ 1 42,000 42,000
75 Vòng đời của động vật Tờ 1 42,000 42,000
76 Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật Tờ 1 42,000 42,000
77 Sinh sản hữu tính ở thực vật Tờ 1 42,000 42,000
78 Thiết bị đo tốc độ Bộ 1 500,000 500,000
79 Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh Bộ 1 291,000 291,000
80 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm Bộ 1 5,100,000 5,100,000
81 Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng Bộ 1 287,000 287,000
82 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 1 50,000 50,000
83 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 1 63,000 63,000
84 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm kg 1 532,000 532,000
85 Bộ 1 63,000 63,000
86 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 1 120,000 120,000
87 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 1 370,000 370,000
88 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 1 145,000 145,000
89 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước Bộ 1 777,000 777,000
90 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 1 680,000 680,000
91 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 1 28,000 28,000
92 Quy trình trồng trọt Tờ 1 28,000 28,000
93 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 1 28,000 28,000
94 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 1 28,000 28,000
95 Bộ dụng cụ giâm cành Bộ 1 385,000 385,000
96 Thiết bị đo nhiệt độ nước Cái 1 105,000 105,000
97 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 1 105,000 105,000
98 Thùng nhựa đựng nước Cái 1 56,000 56,000
99 Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép cây Bộ 1 385,000 385,000
100 Bộ dụng cụ trồng và chăm sóc cây Bộ 1 329,000 329,000
101 Ván dậm nhảy Chiếc 1 910,000 910,000
102 Dụng cụ xới cát Chiếc 1 150,000 150,000
103 Bàn trang san cát Chiếc 1 150,000 150,000
104 Dây kéo co Cuộn 1 1,300,000 1,300,000
II Sách học sinh và Sách giáo viên Quyển 2,177,000
18 Trường THCS Bình Minh 32,000,000
I Thiết bị 26,665,144

1 Video/clip/  phim  tư   liệu  về  Văn học  dân gian  Việt
Nam Bộ 2 160,000 320,000

2 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh Bộ 2 160,000 320,000

3 Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tô ́Hữu trước và
sau Cách mạng tháng Tám Bộ 2 160,000 320,000

4 Video/clip/ phim tư liệu về tác giả  Nguyễn Tuân Bộ 2 160,000 320,000
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5 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 2 160,000 320,000
6 Phần mềm toán học Bộ 2 600,000 1,200,000
7 Phần mềm toán học Bộ 2 600,000 1,200,000
8 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 2 42,000 84,000
9 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng thẳng Tờ 2 42,000 84,000
10 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 2 42,000 84,000
11 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 2 42,000 84,000
12 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 2 42,000 84,000
13 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 2 130,000 260,000

14 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa lý, thế kỷ
XV, XVI Tờ 2 64,400 128,800

15 Phim tư liệu về Văn hóa Phục hưng Bộ 2 160,000 320,000

16 Phim tài liệu  về một số thành tựu văn hóa tiểu biểu
của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX Bộ 2 160,000 320,000

17 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông Nam Á Tờ 2 64,400 128,800
18 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 2 35,000 70,000
19 Bản đồ các nước châu Á Tờ 2 64,400 128,800
20 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 2 64,400 128,800
21 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 2 64,400 128,800
22 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 2 64,400 128,800

23 Kịch bản tác động của biến đổi khí hậu tới thiên nhiên
châu Nam Cực Bộ 2 160,000 320,000

24 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 2 52,500 105,000
25 Dung dịch ammonia (NH3) đặc lít 2 46,900 93,800
26 Magnesium sulfate (MgSO4) rắn gam 2 9,912 19,824
27 Barichloride (BaCl2) rắn lọ 2 10,500 21,000
28 Sodium chloride (NaCl) lọ 2 15,400 30,800
29 Sodiumsulfate (Na2SO4) dung dịch lọ 2 38,640 77,280
30 Silve nitrate (AgNO3) lít 0.2 370,500 74,100
31 Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) lọ 2 34,160 68,320
32 Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) lọ 2 22,400 44,800
33 Nến(Parafin) rắn lọ 2 29,400 58,800
34 Giấy phenolphthalein hộp 2 49,000 98,000
35 Dung dịch phenolphthalein lọ 2 34,160 68,320
36 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 2 63,000 126,000
37 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 2 42,000 84,000

38 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao
thông. Tờ 2 42,000 84,000

39 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm Bộ 2 5,100,000 10,200,000
40 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 2 50,000 100,000
41 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 2 63,000 126,000
42 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm kg 2 532,000 1,064,000
43 Bộ 2 63,000 126,000
44 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 2 120,000 240,000
45 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 2 145,000 290,000
46 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước Bộ 2 777,000 1,554,000
47 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 2 680,000 1,360,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền
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48 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 2 105,000 210,000
49 Thùng nhựa đựng nước Cái 5 56,000 280,000
50 Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép cây Bộ 3 385,000 1,155,000
51 Bộ dụng cụ trồng và chăm sóc cây Bộ 3 329,000 987,000
52 Dụng cụ xới cát Chiếc 2 150,000 300,000
49 Bàn trang san cát Chiếc 2 150,000 300,000
50 Quả địa cầu tự nhiên Quả 1 330,000 330,000
51 La bàn Chiếc 1 27,500 27,500
52 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 2 64,400 128,800
53 Đồng hồ bấm giây Cái 1 350,000 350,000
B SÁCH DỰ KIẾN 5,334,856
19 Trường TH&THCS Bình An 15,498,000
I Thiết bị 13,723,400

1 Video/clip/  phim  tư   liệu  về  Văn học  dân gian  Việt
Nam Bộ 1 160,000 160,000

2 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh Bộ 1 160,000 160,000

3 Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tô ́Hữu trước và
sau Cách mạng tháng Tám Bộ 1 160,000 160,000

4 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 1 160,000 160,000
5 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 2 42,000 84,000
6 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 2 42,000 84,000
7 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 1 42,000 42,000

8 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa lý, thế kỷ
XV, XVI Tờ 1 64,400 64,400

9 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông Nam Á Tờ 2 64,400 128,800
10 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 1 35,000 35,000
11 Bản đồ các nước châu Á Tờ 2 64,400 128,800
12 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 2 64,400 128,800
13 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 2 64,400 128,800
14 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 2 64,400 128,800

15 Kịch bản tác động của biến đổi khí hậu tới thiên nhiên
châu Nam Cực Bộ 1 160,000 160,000

16 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 1 63,000 63,000
17 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 1 42,000 42,000

18 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao
thông. Tờ 1 42,000 42,000

19 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 1 50,000 50,000
20 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 1 63,000 63,000
21 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước Bộ 1 777,000 777,000
22 Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép cây Bộ 4 385,000 1,540,000
23 Bộ dụng cụ trồng và chăm sóc cây Bộ 4 329,000 1,316,000
24 Còi Chiếc 3 10,000 30,000
25 Biển lật số Bộ 1 672,000 672,000
26 Vợt Chiếc 10 161,000 1,610,000
27 Tủ đựng thiết bị chiếc 2 2,500,000 5,000,000
28 Cân Cái 1 765,000 765,000
II SÁCH DỰ KIẾN 1,774,600

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền
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20 Trường TH&THCS Bình Khương 17,426,648
I Thiết bị 13,037,338

1 Video/clip/  phim  tư   liệu  về  Văn học  dân gian  Việt
Nam Bộ 1 160,000 160,000

2 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh Bộ 1 160,000 160,000

3 Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tô ́Hữu trước và
sau Cách mạng tháng Tám Bộ 1 160,000 160,000

4 Video/clip/ phim tư liệu về tác giả  Nguyễn Tuân Bộ 1 160,000 160,000
5 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 1 160,000 160,000
6 Bộ thiết bị dạy hình học phẳng  bộ 8 40,000 320,000
7 Tranh về truyền thống quê hương Bộ 1 93,600 93,600
8 Bộ tranh về tình yêu thương con người Bộ 1 210,000 210,000
9 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 1 42,000 42,000
10 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng thẳng Tờ 1 42,000 42,000
11 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 1 42,000 42,000
12 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 1 42,000 42,000

13 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa lý, thế kỷ
XV, XVI Tờ 1 64,400 64,400

14 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông Nam Á Tờ 1 64,400 64,400
15 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 1 35,000 35,000
16 Bản đồ các nước châu Âu Tờ 1 64,400 64,400
17 Bản đồ tự nhiên châu Âu Tờ 1 64,400 64,400
18 Bản đồ các nước châu Á Tờ 1 64,400 64,400
19 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 1 64,400 64,400
20 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 1 64,400 64,400
21 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 1 64,400 64,400
22 Bản đồ các nước châu Mỹ Tờ 1 64,400 64,400
23 Bản đồ tự nhiên châu Mỹ Tờ 1 64,400 64,400
24 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 1 64,400 64,400
25 Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương Tờ 1 64,400 64,400
26 Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực Tờ 1 64,400 64,400
27 Kính lúp Cái 1 65,000 65,000
28 Bảng thép Cái 1 440,000 440,000
29 Đồng hồ đo điện đa năng Cái 1 715,000 715,000
30 Bộ lực kế Bộ 1 2,612,000 2,612,000
31 Bộ thanh nam châm Cái 1 119,000 119,000
32 Kẹp ống nghiệm Cái 1 15,400 15,400
33 Bột lưu huỳnh (S) gam 1 23,520 23,520
34 iodine (I2) gam 1 8,120 8,120
35 Dung dịch nước bromine (Br2) ml 1 37,590 37,590
36 Đồng phoi bào (Cu) gam 1 69,020 69,020
37 Bột sắt gam 1 34,020 34,020
38 Đinh sắt (Fe) gam 1 34,020 34,020
39 Zn (viên) gam 100 504 50,400
40 Sodium (Na) gam 50 4,834 241,700
41 Magnesium (Mg) dạng mảnh gam 1 49,210 49,210
42 Cuper (II) oxide (CuO), gam 1 55,090 55,090

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền
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43 Đá vôi cục gam 1 15,400 15,400
44 Manganese (II) oxide (MnO2) gam 1 16,590 16,590
45 Sodium hydroxide (NaOH) lọ 1 22,820 22,820
46 Copper sulfate (CuSO4) gam 1 24,636 24,636
47 Hydrochloric acid (HCl) 37% lít 1 58,100 58,100
48 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 1 52,500 52,500
49 Dung dịch ammonia (NH3) đặc lít 1 46,900 46,900
50 Magnesium sulfate (MgSO4) rắn gam 1 9,912 9,912
51 Barichloride (BaCl2) rắn lọ 1 10,500 10,500
52 Sodium chloride (NaCl) lọ 1 15,400 15,400
53 Sodiumsulfate (Na2SO4) dung dịch lọ 1 38,640 38,640
54 Silve nitrate (AgNO3) lít 0.2 370,500 74,100
55 Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) lọ 1 34,160 34,160
56 Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) lọ 1 22,400 22,400
57 Nến(Parafin) rắn lọ 1 29,400 29,400
58 Giấy phenolphthalein hộp 1 49,000 49,000
59 Dung dịch phenolphthalein lọ 1 34,160 34,160
60 Nước oxi già y tế (3%) lọ 1 38,640 38,640
61 Cồn đốt lít 1 91,000 91,000
62 Nước cất lọ 1 32,200 32,200
63 Al (Bột) lọ 1 66,780 66,780
64 Kali permanganat (KMnO4) gam 1 31,710 31,710
65 Kali chlorrat (KClO3) gam 1 18,900 18,900
66 Calcium oxide (CaO) gam 1 18,900 18,900
67 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 1 63,000 63,000
68 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 1 42,000 42,000

69 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao
thông. Tờ 1 42,000 42,000

70 Từ trường của Trái Đất Tờ 1 42,000 42,000
71 Trao đổi chất ở động vật Tờ 1 42,000 42,000
72 Vận chuyển các chất ở người Tờ 1 42,000 42,000
73 Vòng đời của động vật Tờ 1 42,000 42,000
74 Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật Tờ 1 42,000 42,000
75 Sinh sản hữu tính ở thực vật Tờ 1 42,000 42,000
76 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 1 28,000 28,000
77 Quy trình trồng trọt Tờ 1 28,000 28,000
78 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 1 28,000 28,000
79 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 1 28,000 28,000
80 Ván dậm nhảy Chiếc 1 910,000 910,000
81 Bàn trang san cát Chiếc 1 150,000 150,000
82 Bells Instrument Cái 1 133,000 133,000
83 Maracas Cặp 1 63,700 63,700
84 Woodblock Cái 1 168,000 168,000
85 Bộ thẻ về thiên tai, biến đổi khí hậu Bộ 1 36,000 36,000
86 Bộ tranh về các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo Bộ 1 65,000 65,000
87 Bộ tranh về ô nhiễm môi trường Bộ 1 32,000 32,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
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88 Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh Bộ 1 291,000 291,000
89 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 1 63,000 63,000
90 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 1 120,000 120,000
91 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 1 370,000 370,000
92 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 1 145,000 145,000
93 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 1 680,000 680,000
94 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 1 105,000 105,000
95 Thấu kính hội tụ Cái 1 231,000 231,000
96 Thấu kính phân kì Cái 2 119,000 238,000
97 Ampe kế một chiều Cái 2 210,000 420,000
98 Vôn kế một chiều Cái 2 210,000 420,000
B SÁCH DỰ KIẾN 4,389,310
21 Trường THCS Bình Dương 23,006,600
I Thiết bị 19,892,600
1 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 2 160,000 320,000
2 Bộ thiết bị dạy hình học phẳng  bộ 4 40,000 160,000
3 Hộp quặng và khoáng sản chính ở Việt Nam hộp 2 500,000 1,000,000
4 Nhiệt - ẩm kế treo tường chiếc 4 200,000 800,000
5 Quả kim loại Hộp 3 320,000 960,000
6 Dây nối Bộ 4 320,000 1,280,000
7 Dây điện trở Dây 4 15,000 60,000
8 Máy phát âm tần Cái 1 1,200,000 1,200,000
9 Ampe kế một chiều Cái 4 210,000 840,000
10 Vôn kế một chiều Cái 4 210,000 840,000
11 Nguồn sáng Bộ 4 240,000 960,000
12 Thấu kính hội tụ Cái 4 231,000 924,000
13 Thấu kính phân kì Cái 4 119,000 476,000
14 Bộ nút cao su có lỗ và không có lỗ các loại Bộ 2 98,000 196,000
15 Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh Bộ 2 291,000 582,000
16 Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng Bộ 4 287,000 1,148,000
17 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 4 50,000 200,000
18 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 4 63,000 252,000

19 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm kg 2 532,000 1,064,000
Bộ 4 65,000 260,000

20 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 4 120,000 480,000
21 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 4 370,000 1,480,000
22 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 4 145,000 580,000
23 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước Bộ 1 777,000 777,000
24 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 2 680,000 1,360,000
25 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 4 105,000 420,000
25 Bàn đạp xuất phát Bộ 2 436,800 873,600
26 Đẩy gậy Chiếc 1 400,000 400,000
II Sách 3,114,000
22 Trường TH&THCS Bình Phước 16,000,000
I Thiết bị 12,520,384

1 Video/clip/  phim  tư   liệu  về  Văn học  dân gian  Việt
Nam Bộ 1 160,000 160,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
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2 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ tịch Hồ
Chí Minh Bộ 1 160,000 160,000

3 Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tô ́Hữu trước và
sau Cách mạng tháng Tám Bộ 1 160,000 160,000

4 Video/clip/ phim tư liệu về tác giả  Nguyễn Tuân Bộ 1 160,000 160,000
5 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 1 160,000 160,000
6 Phần mềm toán học Bộ 1 600,000 600,000
7 Phần mềm toán học Bộ 1 600,000 600,000
8 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 1 42,000 42,000
9 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng thẳng Tờ 1 42,000 42,000
10 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 1 42,000 42,000
11 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 1 42,000 42,000
12 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 1 42,000 42,000
13 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 1 130,000 130,000

14 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa lý, thế kỷ
XV, XVI Tờ 1 64,400 64,400

15 Phim tư liệu về Văn hóa Phục hưng Bộ 1 160,000 160,000

16 Phim tài liệu  về một số thành tựu văn hóa tiểu biểu
của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế kỷ XIX Bộ 1 160,000 160,000

17 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông Nam Á Tờ 1 64,400 64,400
18 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 1 35,000 35,000
19 Bản đồ các nước châu Á Tờ 1 64,400 64,400
20 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 1 64,400 64,400
21 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 1 64,400 64,400
22 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 1 64,400 64,400

23 Kịch bản tác động của biến đổi khí hậu tới thiên nhiên
châu Nam Cực Bộ 1 160,000 160,000

24 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 1 52,500 52,500
25 Dung dịch ammonia (NH3) đặc lít 1 46,900 46,900
26 Magnesium sulfate (MgSO4) rắn gam 2 9,912 19,824
27 Barichloride (BaCl2) rắn lọ 1 10,500 10,500
28 Sodium chloride (NaCl) lọ 1 15,400 15,400
29 Sodiumsulfate (Na2SO4) dung dịch lọ 1 38,640 38,640
30 Silve nitrate (AgNO3) lít 0.2 370,500 74,100
31 Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) lọ 1 34,160 34,160
32 Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) lọ 1 22,400 22,400
33 Nến(Parafin) rắn lọ 1 29,400 29,400
34 Giấy phenolphthalein hộp 1 49,000 49,000
35 Dung dịch phenolphthalein lọ 1 34,160 34,160
36 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 1 63,000 63,000
37 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 1 42,000 42,000

38 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao
thông. Tờ 1 42,000 42,000

39 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm Bộ 1 5,100,000 5,100,000
40 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 1 50,000 50,000
41 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 1 63,000 63,000
42 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm kg 1 532,000 532,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



41

43 Bộ 1 63,000 63,000
44 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 1 120,000 120,000
45 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 1 145,000 145,000
46 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước Bộ 1 777,000 777,000
47 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 1 680,000 680,000
48 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 1 105,000 105,000
49 Thùng nhựa đựng nước Cái 1 56,000 56,000
50 Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép cây Bộ 1 385,000 385,000
51 Bộ dụng cụ trồng và chăm sóc cây Bộ 1 329,000 329,000
52 Dụng cụ xới cát Chiếc 1 150,000 150,000
53 Bàn trang san cát Chiếc 1 150,000 150,000
B SÁCH DỰ KIẾN 3,479,616
23 Trường THCS Nguyễn Tự Tân 24,404,752

Thiết bị 19,084,752
1 Tranh về truyền thống quê hương Tờ 2 93,600 187,200
2 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 2 42,000 84,000
3 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng thẳng Tờ 2 42,000 84,000
4 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 2 42,000 84,000
5 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 2 42,000 84,000
6 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 2 42,000 84,000

7 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa lý, thế kỷ
XV, XVI Tờ 2 64,400 128,800

8 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông Nam Á Tờ 2 64,400 128,800
9 Bản đồ các nước châu Âu Tờ 2 64,400 128,800
10 Bản đồ tự nhiên châu Âu Tờ 2 64,400 128,800
11 Bản đồ các nước châu Á Tờ 2 64,400 128,800
12 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 2 64,400 128,800
13 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 2 64,400 128,800
14 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 2 64,400 128,800
15 Bản đồ các nước châu Mỹ Tờ 2 64,400 128,800
16 Bản đồ tự nhiên châu Mỹ Tờ 2 64,400 128,800
17 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 2 64,400 128,800
18 Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương Tờ 2 64,400 128,800
19 Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực Tờ 2 64,400 128,800
20 Đồng hồ đo điện đa năng Cái 2 715,000 1,430,000
21 Dây điện trở Dây 2 15,000 30,000
22 Giá quang học Cái 2 320,000 640,000
23 Thấu kính hội tụ Cái 2 231,000 462,000
24 Thấu kính phân kì Cái 2 119,000 238,000
25 Bột lưu huỳnh (S) gam 2 23,520 47,040
26 iodine (I2) gam 2 8,120 16,240
27 Dung dịch nước bromine (Br2) ml 2 37,590 75,180
28 Đồng phoi bào (Cu) gam 2 69,020 138,040
29 Bột sắt gam 2 34,020 68,040
30 Đinh sắt (Fe) gam 2 34,020 68,040
31 Zn (viên) gam 135 504 68,040
32 Sodium (Na) gam 54 4,834 261,036
33 Magnesium (Mg) dạng mảnh gam 2 49,210 98,420

Bộ dụng cụ chế tạo nam châm
STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số

 lượng Đơn giá Số tiền
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34 Cuper (II) oxide (CuO), gam 2 55,090 110,180
35 Đá vôi cục gam 2 15,400 30,800
36 Manganese (II) oxide (MnO2) gam 2 16,590 33,180
37 Sodium hydroxide (NaOH) lọ 2 22,820 45,640
38 Copper sulfate (CuSO4) gam 2 24,636 49,272
39 Hydrochloric acid (HCl) 37% lít 2 58,100 116,200
40 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 2 52,500 105,000
41 Dung dịch ammonia (NH3) đặc lít 2 46,900 93,800
42 Magnesium sulfate (MgSO4) rắn gam 2 9,912 19,824
43 Barichloride (BaCl2) rắn lọ 2 10,500 21,000
44 Sodium chloride (NaCl) lọ 2 15,400 30,800
45 Sodiumsulfate (Na2SO4) dung dịch lọ 2 38,640 77,280
46 Silve nitrate (AgNO3) lít 0.4 370,500 148,200
47 Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) lọ 2 34,160 68,320
48 Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) lọ 2 22,400 44,800
49 Nến(Parafin) rắn lọ 2 29,400 58,800
50 Giấy phenolphthalein hộp 2 49,000 98,000
51 Dung dịch phenolphthalein lít 2 34,160 68,320
52 Nước oxi già y tế (3%) lọ 2 38,640 77,280
53 Cồn đốt lít 2 91,000 182,000
54 Nước cất lọ 2 32,200 64,400
55 Al (Bột) lọ 2 66,780 133,560
56 Kali permanganat (KMnO4) gam 2 31,710 63,420
57 Kali chlorrat (KClO3) gam 2 18,900 37,800
58 Calcium oxide (CaO) gam 2 18,900 37,800
59 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 2 63,000 126,000
60 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 2 42,000 84,000

61 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao
thông. Tờ 2 42,000 84,000

62 Từ trường của Trái Đất Tờ 2 42,000 84,000
63 Trao đổi chất ở động vật Tờ 2 42,000 84,000
64 Vận chuyển các chất ở người Tờ 2 42,000 84,000
65 Vòng đời của động vật Tờ 2 42,000 84,000
66 Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật Tờ 2 42,000 84,000
67 Sinh sản hữu tính ở thực vật Tờ 2 42,000 84,000
68 Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh Bộ 2 291,000 582,000
69 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 2 63,000 126,000
70 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 2 120,000 240,000
71 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 2 370,000 740,000
72 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 2 145,000 290,000
73 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 2 680,000 1,360,000
74 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 2 28,000 56,000
75 Quy trình trồng trọt Tờ 2 28,000 56,000
76 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 2 28,000 56,000
77 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 2 28,000 56,000
78 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 2 105,000 210,000
79 Ván dậm nhảy Chiếc 2 910,000 1,820,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền
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80 Bàn trang san cát Chiếc 1 150,000 150,000
81 Bells Instrument Cái 2 133,000 266,000
82 Maracas Cặp 2 63,700 127,400
83 Woodblock Cái 2 168,000 336,000
84 Bộ tranh về các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo Bộ 2 65,000 130,000
85 Thiết bị đo tốc độ Bộ 2 500,000 1,000,000
86 Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng Bộ 2 287,000 574,000
87 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 2 50,000 100,000
88 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm kg 1 532,000 532,000
89 Bộ 3 65,000 195,000
90 Bộ dụng cụ giâm cành Bộ 2 385,000 770,000
91 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước Bộ 1 777,000 777,000
92 SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 Bộ 4 650,000 2,600,000
93 SÁCH GIÁO VIÊN LỚP 7 Bộ 4 680,000 2,720,000

STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số
 lượng Đơn giá Số tiền
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PHỤ LỤC SỐ 02
TỔNG HỢP PHÂN KHAI KINH PHÍ MUA SẮM CẤP TIỂU HỌC NĂM 2022

ĐVT: 1000 đồng
STT Tên đơn vị, danh mục ĐVT Số lượng Đơn giá
III Cấp Trung học cơ sở:
1 Trường THCS Thị Trấn Châu Ổ
A PHẦN THIẾT BỊ

1 Video/clip/ phim tư liệu về Văn học dân gian
Việt Nam Bộ 2 161,000

2 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ
tịch Hồ Chí Minh Bộ 2 161,000

3 Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tô ́Hữu
trước và sau Cách mạng tháng Tám Bộ 2 161,000

4 Video/clip/ phim tư liệu về tác giả  Nguyễn
Tuân Bộ 2 161,000

5 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 2 175,000

6 Phần mềm toán học Bộ 2 630,000
7 Phần mềm toán học Bộ 2 630,000

8 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 2 42,000

9 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng
thẳng Tờ 2 42,000

10 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 2 42,000
11 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 2 42,000
12 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 2 42,000
13 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 2 140,000

14 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa
lý, thế kỷ XV, XVI Tờ 2 64,400

15 Phim tư liệu về Văn hóa Phục hưng Bộ 2 161,000

16
Phim tài liệu  về một số thành tựu văn hóa
tiểu biểu của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến
giữa thế kỷ XIX

Bộ 2 161,000

17 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông
Nam Á Tờ 2 64,400

18 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 2 35,000
19 Bản đồ các nước châu Á Tờ 2 64,400
20 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 2 64,400
21 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 2 64,400
22 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 2 64,400

23 Kịch bản tác động của biến đổi khí hậu tới
thiên nhiên châu Nam Cực Bộ 2 161,000

24 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 2 52,500
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25 Dung dịch ammonia (NH3)
đặc lọ 2 46,900

26 Magnesium sulfate (MgSO4) rắn lọ 2 9,912
27 Barichloride (BaCl2) rắn lọ 2 10,500
28 Sodium chloride (NaCl) lọ 2 15,400

29
Sodiumsulfate
(Na2SO4)
dung dịch

lọ 2 38,640

30 Silve nitrate (AgNO3) lọ 2 918,400
31 Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) lọ 2 34,160
32 Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) lọ 2 22,400
33 Nến(Parafin) rắn lọ 2 29,400
34 Giấy phenolphthalein hộp 2 49,000
35 Dung dịch phenolphthalein lọ 2 34,160
36 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 2 63,000
37 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 2 42,000

38 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an
toàn giao thông. Tờ 2 42,000

39 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm Bộ 2 5,460,000
40 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 2 56,000
41 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 2 63,000

42 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm kg 2 532,000
Bộ 2 63,000

43 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 2 126,000
44 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 2 147,000

45 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển
nước Bộ 2 777,000

46 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 2 686,000
47 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 2 105,000
48 Thùng nhựa đựng nước Cái 2 56,000
49 Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép cây Bộ 2 385,000
50 Bộ dụng cụ trồng và chăm sóc cây Bộ 2 329,000
51 Dụng cụ xới cát Chiếc 2 168,000
52 Bàn trang san cát Chiếc 2 168,000
B SÁCH DỰ KIẾN
2 Trường THCS Bình Trung

1 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 1 180,000

2 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 1 130,000

3 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông
Nam Á Tờ 1 65,000

4 Quả địa cầu hành chính quả 1 330,000
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5 Quả địa cầu tự nhiên quả 1 330,000
6 La bàn chiếc 1 35,000
7 Bản đồ các nước châu Á Tờ 1 65,000
8 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 1 65,000

9
Đồng hồ bấm giây Loại điện tử hiện số, 10
LAP trở lên, độ chính xác 1/100 giây, chống
nước, theo tiêu chuẩn của Tổng cục TDTT.

Cái 1 350,000

10 Bộ lực kế Bộ 1 2,612,000
11 Bình chia độ Cái 1 133,000
12 Cốc thủy tinh loại 250 ml Cái 1 50,400
13 Cốc thủy tinh 100 ml Cái 1 42,000
14 Chậu thủy tinh Cái 1 107,800
15 Ống nghiệm Cái 1 5,600
16 Ống đong hình trụ 100 ml Cái 1 65,800
17 Bình tam giác 250ml Cái 1 43,400
18 Bình tam giác 100ml Cái 1 35,000
19 Kính hiển vi Cái 1 5,100,000
20 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm Bộ 1 5,100,000

21 Bộ dụng cụ  thí  nghiệm thu năng lượng ánh
sáng Bộ 1 300,000

22 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 1 50,000
23 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu kg 1 65,000
24 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm Bộ 1 65,000
25 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 1 380,000
26 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 1 145,000

27 Bộ   dụng   cụ   chứng   minh   thân   vận   chuyển
nước Bộ 1 1,200,000

28 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 1 680,000
29 Bộ dụng cụ cơ khí Bộ 1 2,050,000
30 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 1 28,000
31 Quy trình trồng trọt Tờ 1 28,000
32 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 1 28,000
33 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 1 28,000
34 Đồng hồ bấm giây Chiếc 1 350,000
35 Còi Chiếc 1 10,000
36 Cờ lệnh thể thao Chiếc 1 350,000
37 Biển lật số Bộ 1 672,000
38 Trống nhỏ Bộ 1 105,000
39 Thanh phách Cặp 1 10,000
40 Triangle Bộ 1 63,000
41 Tambourine Cái 1 420,000
42 Bells Instrument Cái 1 133,000
43 Tủ đựng thiết bị Chiếc 1 2,500,000
44 Giá để thiết bị Chiếc 1 4,551,000
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1. Bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống
"( của học sinh)1 Ngữ văn 7, tập 1 Quyển 12 20,000

2 Ngữ văn 7, tập 2 Quyển 12 20,000
3 Toán 7, tập 1 Quyển 12 18,000
4 Toán 7, tập 2 Quyển 12 17,000
5 Khoa học tự nhiên 7 Quyển 12 26,000
6 Lịch sử và địa lý 7 Quyển 12 26,000
7 Âm nhạc 7 Quyển 12 11,000
8 Mĩ thuật7 Quyển 12 11,000
9 Giáo dục công dân  7 Quyển 12 10,000

10 Tin học 7 Quyển 12 12,000
11 Công nghệ 7 Quyển 12 12,000
12 Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệm 7 Quyển 12 10,000
13 Giáo dục thể chất 7 Quyển 12 15,000
14 Tiếng anh 7 ( Hoàng Văn Vân ) chủ biên quyển 12 38,000
3 Trường THCS Bình Nguyên
A PHẦN THIẾT BỊ

1 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 1 180,000

2 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 1 130,000

3 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông
Nam Á Tờ 1 65,000

4 Quả địa cầu hành chính quả 1 330,000
1 Quả địa cầu tự nhiên quả 1 330,000
2 La bàn chiếc 1 35,000
3 Bản đồ các nước châu Á Tờ 1 65,000
1 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 1 65,000
2 Đồng hồ bấm giây Cái 1 350,000
3 Bộ lực kế Bộ 1 2,612,000
4 Bình chia độ Cái 1 133,000
5 Cốc thủy tinh loại 250 ml Cái 1 50,400
6 Cốc thủy tinh 100 ml Cái 1 42,000
1 Chậu thủy tinh Cái 1 107,800
2 Ống nghiệm Cái 1 5,600
3 Ống đong hình trụ 100 ml Cái 1 65,800
4 Bình tam giác 250ml Cái 1 43,400
5 Bình tam giác 100ml Cái 1 35,000
6 Kính hiển vi Cái 1 5,100,000
7 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm Bộ 1 5,100,000

8 Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh
sáng Bộ 1 300,000

9 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 1 50,000
10 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 1 65,000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm kg 1 550,000
2 Bộ 1 65,000
3 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 1 380,000
4 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 1 145,000

5 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển
nước Bộ 1 1,200,000

6 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 1 680,000
7 Bộ dụng cụ cơ khí Bộ 1 2,050,000
8 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 1 28,000
9 Quy trình trồng trọt Tờ 1 28,000

10 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 1 28,000
11 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 1 28,000
12 Đồng hồ bấm giây Chiếc 1 350,000
13 Còi Chiếc 1 10,000
14 Thước dây Chiếc
15 Cờ lệnh thể thao Chiếc 1 350,000
16 Biển lật số Bộ 1 672,000
17 Trống nhỏ Bộ 1 105,000
18 Song loan Cái

19 Thanh phách Cặp 1 10,000
Triangle Bộ 1 63,000

20 Tambourine Cái 1 420,000
21 Bells Instrument Cái 1 133,000
22 Tủ đựng thiết bị Chiếc 1 2,500,000
23 Giá để thiết bị Chiếc 1 4,551,000
B SÁCH DỰ KIẾN
4 Trường THCS Bình Chánh

1.2 Video/clip/ phim tư liệu về Văn học dân gian Việt
Nam Bộ 2 160,000

1.3 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ tịch
Hồ Chí Minh Bộ 2 160,000

1.4 Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tố Hữu trước
và sau Cách mạng tháng Tám Bộ 2 160,000

1.5 Video/clip/ phim tư liệu về tác giả  Nguyễn Tuân Bộ 2 161,000

1 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 2 180,000
1 Phần mềm toán học Bộ 2 600,000
2 Phần mềm toán học Bộ 2 600,000

3.1 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 2 45,000

5.1 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng thẳng Tờ 2 45,000

6.1 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 2 45,000
7.1 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 2 45,000
8.1 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 2 45,000
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1 Video/clip về bảo tồn di sản văn hóa Bộ 2 161,000
1 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 2 130,000

1.1 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa lý, thế
kỷ XV, XVI Tờ 2 65,000

2.1 Phim tư liệu về Văn hóa Phục hưng Bộ 2 160,000

1
Phim tài liệu  về một số thành tựu văn hóa tiểu
biểu của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế
kỷ XIX

Bộ 2 160,000

1 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông Nam
Á Tờ 2 65,000

2 Phim tài liệu giới thiệu về Luang Prabang và về
vương quốc Lan Xang Bộ 2 310,000

1
Phim tài  liệu thể hiện một số cuộc kháng chiến
chống ngoại  xâm trong  lịch sử Việt  Nam trong
thời gian từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVI

Bộ 2 475,000

1.1 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 2 40,000
1.1 Bản đồ các nước châu Âu Tờ 2 65,000
1.2 Bản đồ tự nhiên châu Âu Tờ 2 65,000
2.1 Bản đồ các nước châu Á Tờ 2 65,000
2.2 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 2 65,000
3.1 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 2 65,000
3.2 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 2 65,000
4.1 Bản đồ các nước châu Mỹ Tờ 2 65,000
4.2 Bản đồ tự nhiên châu Mỹ Tờ 2 65,000
5.1 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 2 65,000
5.2 Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương Tờ 2 65,000
6.1 Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực Tờ 2 65,000
1.1 Rừng Amazon Bộ 2 161,000

2.1 Kịch bản tác động của biến đổi khí hậu tới thiên
nhiên châu Nam Cực Bộ 2 160,000

Bột lưu huỳnh (S) lọ 2 28,224
iodine (I2) lọ 2 48,720
Dung dịch nước bromine (Br2) lọ 2 45,108
Đồng phoi bào (Cu) lọ 2 82,824
Bột sắt lọ 2 40,824
Đinh sắt (Fe) lọ 2 40,824
Zn (viên) lọ 2 60,480
Sodium (Na) lọ 2 241,710
Magnesium (Mg) dạng mảnh lọ 2 59,052
Cuper (II) oxide (CuO), lọ 2 66,108
Đá vôi cục lọ 2 18,480
Manganese (II) oxide (MnO2) lọ 2 19,908
Sodium hydroxide (NaOH) lọ 3 27,384
Copper sulfate (CuSO4) lọ 2 28,980
Hydrochloric acid (HCl) 37% lọ 2 69,720

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 2 63,000
Dung dịch ammonia (NH3)
đặc lọ 2 56,280

Magnesium sulfate (MgSO4) rắn lọ 4 11,894
Barichloride (BaCl2) rắn lọ 2 12,600
Sodium chloride (NaCl) lọ 2 18,480
Sodiumsulfate
(Na2SO4)
dung dịch

lọ 2 46,368

Silve nitrate (AgNO3) lọ 2 818,400
Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) lọ 2 40,992
Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) lọ 2 26,880
Nến(Parafin) rắn lọ 2 35,280
Giấy phenolphthalein hộp 2 58,800
Dung dịch phenolphthalein lọ 2 40,992
Nước oxi già
y tế (3%) lọ 2 46,368

Cồn đốt lọ 2 182,000
Nước cất lọ 2 38,640
Al (Bột) lọ 2 80,136
Kali permanganat
(KMnO4) lọ 2 38,052

Kali chlorrat
(KClO3) lọ 2 22,680

Calcium oxide (CaO) lọ 2 22,680
13 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 2 65,000
14 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 2 45,000

15 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn
giao thông. Tờ 2 45,000

16 Từ trường của Trái Đất Tờ 2 45,000
17 Trao đổi chất ở động vật Tờ 2 45,000
18 Vận chuyển các chất ở người Tờ 2 45,000
19 Vòng đời của động vật Tờ 2 45,000
20 Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật Tờ 2 45,000
21 Sinh sản hữu tính ở thực vật Tờ 2 45,000
16 Thiết bị đo tốc độ Bộ 2 500,000
17 Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh Bộ 2 291,000

19 Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng Bộ 2 287,000

20 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 2 50,000
21 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 2 65,000

22 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm kg 2 530,000
Bộ 2 65,000

23 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 2 126,000
24 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 2 370,000
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25 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 2 145,000
26 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước Bộ 2 770,000
27 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 2 680,000
1.1 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 2 28,000
2.1 Quy trình trồng trọt Tờ 2 28,000
3.1 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 2 28,000
4.1 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 2 28,000
1.1 Bộ dụng cụ giâm cành Bộ 2 385,000
2.1 Thiết bị đo nhiệt độ nước Cái 2 105,000
2.2 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 2 105,000
2.3 Thùng nhựa đựng nước Cái 2 65,000
1 Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép cây Bộ 2 385,000
2 Bộ dụng cụ trồng và chăm sóc cây Bộ 2 329,000

2.1 Ván dậm nhảy Chiếc 2 910,000
2.2 Dụng cụ xới cát Chiếc 2 150,000
2.3 Bàn trang san cát Chiếc 2 150,000
8 Gậy Chiếc 2 630,000
6 Bells Instrument Cái 2 133,000
7 Maracas Cặp 2 126,000
8 Woodblock Cái 3 168,000
4 Ukulele Cây 2 630,000

1.1 Video về một số tình huống nguy hiểm Bộ 3 160,000

2.1 Video về một số hành vi giao tiếp ứng xử có văn
hóa khi tham gia các hoạt động trong cộng đồng Bộ 3 160,000

2 Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật Việt Nam thời kì trung
đại Bộ 3 112,000

3 Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật thế giới thời kì trung
đại Bộ 3 112,000

SÁCH
5 Trường THCS Bình Thạnh
1 Bảng nhóm Chiếc 5 35,000
2 Tủ đựng thiết bị Chiếc 2 2,500,000
3 Nam châm Chiếc 20 6,000
4 Nẹp treo tranh Chiếc 5 45,000
5 Giá treo tranh Chiếc 1 910,000
6 Đầu DVD Chiếc 1 1,540,000
7 Cân Chiếc 1 1,250,000

8 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 2 180,000

9 Bộ thiết bị dạy Thống kê và Xác suất bộ 2 80,000
10 Bộ thiết bị dạy hình học phẳng Bộ 2 40,000
11 Phần mềm toán học Bộ 1 600,000

12 Video/clip/ phim tư liệu về Văn học dân gian
Việt Nam Bộ 1 160,000
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13 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ
tịch Hồ Chí Minh Bộ 1 160,000

14 Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tố Hữu
trước và sau Cách mạng tháng Tám Bộ 1 160,000

15 Video/clip/ phim tư liệu về tác giả Nguyễn
Tuan Bộ 1 160,000

16 Bộ tranh về truyền thống gia đình, dòng họ Bộ 2 130,000
17 Bộ tranh về tình yêu thương con người Bộ 2 210,000

18 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 2 45,000

19 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng
thẳng Tờ 2 45,000

20 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 2 45,000
21 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 3 45,000
22 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 3 45,000
23 Video/clip về bảo tồn di sản văn hóa Bộ 1 160,000
24 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 2 130,000

25 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa
lý, thế kỷ XV, XVI Tờ 2 65,000

26 Phim tư liệu về Văn hóa Phục hưng Bộ 1 160,000

27
Phim tài liệu về một số thành tựu văn hóa tiêu
biểu của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa
thế kỷ XIX

Bộ 1 160,000

28 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông
Nam Á Tờ 2 65,000

29 Phim tài liệu giới thiệu về Luang Prabang và
về vương quốc Lan Xang Bộ 1 310,000

30

Phim tài liệu thể hiện một số cuộc kháng
chiến chống ngoại xâm trong lịch sử Việt
Nam trong thời gian từ thế kỷ X đến giữa thế
kỷ XVI

Bộ 2 475,000

31 Quả địa cầu hành chính quả 1 330,000
32 Quả địa cầu tự nhiên quả 1 330,000
33 La bàn chiếc 2 35,000
34 Hộp quặng và khoáng sản chính ở Việt Nam hộp 1 500,000
35 Nhiệt - ẩm kế treo tường chiếc 1 200,000
36 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 2 40,000
37 Bản đồ các nước châu Âu Tờ 2 65,000
38 Bản đồ tự nhiên châu Âu Tờ 2 65,000
39 Bản đồ các nước châu Á Tờ 2 65,000
40 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 2 65,000
41 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 2 65,000
42 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 2 65,000
43 Bản đồ các nước châu Mỹ Tờ 2 65,000
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44 Bản đồ tự nhiên châu Mỹ Tờ 2 65,000
45 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 2 65,000
46 Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương Tờ 2 65,000
47 Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực Tờ 2 65,000
48 Rừng Amazon Bộ 2 160,000

49 Kịch bản tác động của biến đổi khí hậu tới
thiên nhiên châu Nam Cực Bộ 2 160,000

50 Bảng thép Cái 1 440,000
51 Quả kim loại Hộp 1 320,000
52 Đồng hồ bấm giây Cái 1 350,000
53 Cốc đốt Cái 2 63,000
54 Bộ thanh nam châm Cái 1 119,000
55 Biến trở con chạy Cái 1 210,000
56 Ampe kế một chiều Cái 2 210,000
57 Vôn kế một chiều Cái 2 210,000
58 Nguồn sáng Bộ 1 240,000
59 Bút thử điện thông mạch Cái 2 50,000
60 Nhiệt kế (lỏng) Cái 2 42,000
61 Thấu kính hội tụ Cái 1 231,000
62 Thấu kính phân kì Cái 1 119,000
63 Giá để ống nghiệm Cái 3 42,000
64 Đèn cồn Cái 5 30,800
65 Lưới thép tản nhiệt Cái 7 14,000
66 Găng tay cao su Đôi 10 25,200
67 Áo choàng Cái 2 152,600
68 Kính bảo hộ Cái 3 91,000
69 Chổi rửa ống nghiệm Cái 5 14,000
70 Khay mang dụng cụ và hóa chất Cái 2 259,000
71 Bình chia độ Cái 2 133,000
72 Cốc thủy tinh loại 250 ml Cái 2 50,400
73 Cốc thủy tinh 100 ml Cái 2 42,000
74 Ống nghiệm Cái 10 5,600
75 Bộ nút cao su có lỗ và không có lỗ các loại Bộ 1 98,000
76 Bát sứ Cái 2 23,800
77 Thìa xúc hóa chất Cái 2 8,400
78 Đũa thủy tinh Cái 2 14,000
79 Pipet (ống hút nhỏ giọt) Cái 2 35,000
80 Giấy lọc Hộp 2 91,000
81 Nhiệt kế y tế Cái 2 65,000
82 Kẹp ống nghiệm Cái 2 15,400
83 Bột lưu huỳnh (S) gam 2 28,224
84 iodine (I2) gam 2 48,720
85 Dung dịch nước bromine (Br2) ml 2 45,108
86 Đồng phoi bào (Cu) gam 2 82,824

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



87 Bột sắt gam 2 40,824
88 Đinh sắt (Fe) gam 2 40,824
89 Zn (viên) gam 2 60,480
90 Sodium (Na) gam 2 290,052
91 Magnesium (Mg) dạng mảnh gam 2 59,052
92 Cuper (II) oxide (CuO), gam 2 66,108
93 Đá vôi cục gam 2 18,480
94 Manganese (II) oxide (MnO2) gam 2 19,908
95 Sodium hydroxide (NaOH) gam 2 27,384
96 Copper sulfate (CuSO4) gam 2 28,980
97 Hydrochloric acid (HCl) 37% lít 0.5 69,720
98 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lít 0.2 63,000
99 Dung dich ammonia (NH3) đặc lít 0.2 56,280
100 Magnesium sulfate (MgSO4) rắn gam 2 11,894
101 Barichloride (BaCl2) rắn gam 2 12,600
102 Sodium chloride (NaCl) gam 2 18,480
103 Sodiumsulfate (Na2SO4) dung dịch lít 0.2 46,368
104 Ethylic alcohol 96° (C2H5OH) lít 0.2 40,992
105 Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) gam 2 26,880
106 Nến (Parafin) rắn gam 2 35,280
107 Giấy phenolphthalein hộp 2 58,800
108 Dung dịch phenolphthalein lít 0.2 40,992
109 Al (Bột) gam 2 80,136
110 Kali permanganat (KMnO4) gam 2 38,052
111 Kali chlorrat (KClO3) gam 2 22,680
112 Calcium oxide (CaO) gam 2 22,680
113 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 2 65,000

114 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an
toàn giao thông. Tờ 2 45,000

115 Từ trường của Trái Đất Tờ 2 45,000
116 Trao đổi chất ở động vật Tờ 2 45,000
117 Vận chuyển các chất ở người Tờ 2 45,000
118 Vòng đời của động vật Tờ 2 45,000
119 Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật Tờ 2 45,000
120 Sinh sản hữu tính ở thực vật Tờ 2 45,000
121 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 2 50,000
122 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 2 65,000
123 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm Bộ 2 65,000
124 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 1 120,000
125 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 1 380,000
126 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 2 145,000

127 Phần mềm mô phỏng 3D về mô hình nguyên
tử của Rutherford- Bohr Bộ 1 160,000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



128 Phần mềm mô phỏng 3D: Mô hình một số
mẫu đơn chất và hợp chất Bộ 1 160,000

129 Video mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an
toàn giao thông. Bộ 1 160,000

130 Video mô tả độ cao và tần số âm thanh Bộ 2 160,000
131 Phần mềm 3D mô phỏng sự phản xạ. Bộ 1 160,000
132 Phần mềm 3D mô phỏng từ trường Trái Đất Bộ 1 160,000

133 Phần mềm 3D từ phổ, đường sức từ của nam
châm Bộ 1 160,000

134 Phần mềm 3D mô phỏng con đường trao đổi
nước ở thực vật Bộ 1 160,000

135 Video về cảm ứng ở thực vật Bộ 2 160,000
136 Video về tập tính ở động vật Bộ 2 160,000

137 Video về sự sinh trưởng và phát triển ở thực
vật Bộ 2 160,000

138 Video về các vòng đời của động vật Bộ 2 160,000
139 Video về giâm, chiết, ghép cây Bộ 2 160,000
140 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 2 28,000
141 Quy trình trồng trọt Tờ 2 28,000
142 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 2 28,000
143 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 2 28,000
144 Bộ dụng cụ giâm cành Bộ 2 450,000
145 Thiết bị đo nhiệt độ nước Cái 2 105,000
146 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 2 150,000
147 Dụng cụ xới cát Chiếc 2 150,000
148 Bàn trang san cát Chiếc 2 150,000
149 Song loan Cái 1 25,200
150 Thanh phách Cặp 1 10,000
151 Triangle Bộ 1 63,000
152 Bells Instrument Cái 1 133,000
153 Maracas Cặp 1 126,000
154 Woodblock Cái 1 168,000
155 Recorder Cái 1 189,000
156 Giá vẽ (3 chân hoặc chữ A) Cái 1 273,000
157 Bảng vẽ Cái 1 203,000
158 Bút lông Bộ 2 75,000
159 Bâng pha màu Cái 2 56,000
160 Ống rửa bút Cái 2 91,000
161 Bảng yếu tố và nguyên lý tạo hình Tờ 2 28,000

162 Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật Việt Nam thời kì
trung đại Bộ 1 112,000

163 Bộ tranh/ảnh về mĩ thuật thế giới thời kì trung
đại Bộ 1 112,000

164 Bộ thẻ về thiên tai, biến đổi khí hậu Bộ 2 36,000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



165 Bộ tranh về các hoạt động thiện nguyện, nhân
đạo Bộ 2 65,000

166 Bộ thẻ nghề truyền thống Bộ 2 44,800
167 Video về một số tình huống nguy hiểm Bộ 1 160,000
168 Video về Giao tiếp ứng xử Bộ 2 160,000

169
Video về một số hành vi giao tiếp ứng xử có
văn hóa khi tham gia các hoạt động trong
cộng đồng

Bộ 2 160,000

170 Video về cảnh quan thiên nhiên Việt Nam Bộ 2 160,000

171 Video về một số nghề truyền thống điển hình
ở một vài địa phương Bộ 2 160,000

172 SÁCH
6 Trường THCS Bình Đông
A PHẦN THIẾT BỊ

1 Video/clip/ phim tư liệu về Văn học dân gian
Việt Nam Bộ 1 160,000

2 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ
tịch Hồ Chí Minh Bộ 1 160,000

3 Video/clip/ phim tư liệu về tho ̛của Tô ́Hữu
trước và sau Cách mạng tháng Tám Bộ 1 160,000

4 Bộ thiết bị dạy Thống kê và Xác suất Bộ 1 80,000

5 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng
thẳng Tờ 1 45,000

6 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 1 45,000
7 Tranh thể hiện hoạt động quản lý tiền của HS Tờ 1 45,000
8 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 1 45,000
9 Video/clip về bảo tồn di sản văn hóa Bộ 1 160,000

10 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 1 130,000

11 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa
lý, thế kỷ XV, XVI Tờ 1 65,000

12 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông
Nam Á Tờ 1 65,000

13 Quả địa cầu hành chính Quả 1 330,000
14 Quả địa cầu tự nhiên Quả 1 330,000
15 La bàn Chiếc 3 35,000
16 Hộp quặng và khoáng sản chính ở Việt Nam Hộp 1 500,000
17 Nhiệt - ẩm kế treo tường Chiếc 1 200,000
18 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 4 40,000
19 Bản đồ các nước châu Âu Tờ 1 65,000
20 Bản đồ tự nhiên châu Âu Tờ 1 65,000
21 Bản đồ các nước châu Á Tờ 1 65,000
22 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 1 65,000
23 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 1 65,000
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24 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 1 65,000
25 Bản đồ các nước châu Mỹ Tờ 1 65,000
26 Bản đồ tự nhiên châu Mỹ Tờ 1 65,000
27 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 1 65,000
28 Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương Tờ 1 65,000
29 Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực Tờ 1 65,000
30 Biến áp nguồn Cái 1 1,750,000
31 Kính lúp Cái 3 65,000
32 Đồng hồ đo điện đa năng Cái 1 750,000
33 Dây điện trở Dây 3 15,000
34 Giá quang học Cái 1 320,000
35 Cổng quang Cái 1 300,000
36 Bộ lực kế Bộ 1 2,612,000
37 Biến trở con chạy Cái 3 210,000
38 Ampe kế một chiều Cái 7 210,000
39 Vôn kế một chiều Cái 7 210,000
40 Nguồn sáng Bộ 7 240,000
41 Nhiệt kế (lỏng) Cái 7 42,000
42 Thấu kính hội tụ Bộ 7 231,000
43 Thấu kính phân kì Cái 7 119,000
44 Khay mang dụng cụ và hóa chất Cái 7 259,000
45 Bộ ống dẫn thủy tinh các loại Bộ 6 30,800
46 Cân điện tử Cái 2 800,000
47 Thiết bị đo tốc độ Bộ 1 750,000

48 Bộ dụng cụ  thí  nghiệm thu năng lượng ánh
sáng Bộ 1 300,000

49 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 1 50,000
50 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 1 65,000
51 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm Bộ 1 550,000
52 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm đơn giản Bộ 1 65,000
53 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 1 120,000
54 Bộ vật liệu cơ khí Bộ 1 1,750,000
55 Bộ dụng cụ cơ khí Bộ 1 2,050,000
56 Bộ dụng cụ điện Bộ 1 1,700,000
57 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 2 28,000
58 Quy trình trồng trọt Tờ 1 28,000
59 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 1 28,000
60 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 1 28,000
61 Quả bóng đá Quả 5 210,000
62 Quả bóng rỗ Quả 5 210,000
63 Quả bóng chuyền da Quả 5 190,000
64 Quả bóng bàn Quả 20 20,000
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65 Quả cầu lông Quả 12 20,000
66 Quả cầu đá Quả 10 20,000
67 Trống nhỏ Bộ 3 105,000
68 Song loan Cái 10 25,200
69 Triangle Cái 5 63,000
70 Tambourine Cái 3 420,000
71 Bells Instrument Cái 5 133,000
72 Maracas Cặp 3 126,000
73 Woodblock Cái 3 168,000
74 Kèn phím Cái 1 770,000
75 Recorder Cái 3 189,000
76 Xylophone Cái 1 490,000
77 Ukulele Cây 1 630,000
78 Bảng yếu tố và nguyên lý tạo hình Tờ 1 28,000

79 Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật Việt Nam thời kì
trung đại Bộ 1 112,000

80 Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật thế giới thời kì
trung đại Bộ 1 112,000

B SÁCH DỰ KIẾN
7 Trường THCS Bình Thuận
A PHẦN THIẾT BỊ

1 Video/clip/ phim tư liệu về Văn học dân gian
Việt Nam Bộ 2 161,000

2 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ
tịch Hồ Chí Minh Bộ 2 161,000

3 Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tô ́Hữu
trước và sau Cách mạng tháng Tám Bộ 2 161,000

4 Video/clip/ phim tư liệu về tác giả  Nguyễn
Tuân Bộ 2 161,000

1 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 2 175,000

2 Phần mềm toán học Bộ 2 630,000
3 Phần mềm toán học Bộ 2 630,000

1 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 2 42,000

2 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng
thẳng Tờ 2 42,000

3 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 2 42,000
4 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 2 42,000
5 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 2 42,000
6 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 2 140,000

1 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa
lý, thế kỷ XV, XVI Tờ 2 64,400
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2 Phim tư liệu về Văn hóa Phục hưng Bộ 2 161,000

3
Phim tài liệu  về một số thành tựu văn hóa
tiểu biểu của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến
giữa thế kỷ XIX

Bộ 2 161,000

4 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông
Nam Á Tờ 2 64,400

5 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 2 35,000
6 Bản đồ các nước châu Á Tờ 2 64,400
7 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 2 64,400
8 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 2 64,400
9 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 2 64,400

10 Kịch bản tác động của biến đổi khí hậu tới
thiên nhiên châu Nam Cực Bộ 2 161,000

1 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 3 52,500

2 Dung dịch ammonia (NH3)
đặc lọ 4 46,900

3 Magnesium sulfate (MgSO4) rắn lọ 4 9,912
4 Barichloride (BaCl2) rắn lọ 4 10,500
5 Sodium chloride (NaCl) lọ 4 15,400

6
Sodiumsulfate
(Na2SO4)
dung dịch

lọ 4 38,640

7 Silve nitrate (AgNO3) lọ 4 918,400
8 Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) lọ 4 34,160
9 Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) lọ 4 22,400

10 Nến(Parafin) rắn lọ 4 29,400
11 Giấy phenolphthalein hộp 3 49,000
12 Dung dịch phenolphthalein lọ 3 34,160
13 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 3 63,000
14 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 2 42,000

15 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an
toàn giao thông. Tờ 2 42,000

16 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm Bộ 1 5,460,000
17 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 2 56,000
18 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 3 63,000

19 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm kg 3 532,000
Bộ 3 63,000

20 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 3 126,000
21 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 3 147,000

22 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển
nước Bộ 3 777,000

23 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 3 686,000
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1 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 3 105,000
2 Thùng nhựa đựng nước Cái 3 56,000
3 Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép cây Bộ 3 385,000
4 Bộ dụng cụ trồng và chăm sóc cây Bộ 3 329,000
1 Dụng cụ xới cát Chiếc 3 168,000
2 Bàn trang san cát Chiếc 4 168,000
B SÁCH DỰ KIẾN
8 Trường THCS Bình Trị
A DANH MỤC THIẾT BỊ

1 Video/clip/ phim tư liệu về Văn học dân gian
Việt Nam Bộ 1 160,000

2 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ
tịch Hồ Chí Minh Bộ 1 160,000

3 Video/clip/ phim tư liệu về thơ  của Tố  Hữu
trước và sau Cách mạng tháng Tám Bộ 1 160,000

4 Video/clip/  phim tư  liệu về  tác giả  Nguyễn
Tuân Bộ 1 160,000

1 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 1 180,000

2 Bộ thước thực hành đo khoảng cách, đo chiều
cao ngoài trời Bộ 1 1,900,000

3 Bộ thiết bị dạy Thống kê và Xác suất bộ 1 80,000
4 Bộ thiết bị dạy hình học phẳng  bộ 1 40,000
5 Phần mềm toán học Bộ 1 600,000
6 Phần mềm toán học Thống kê và Xác suất Bộ 1 600,000
1 Bộ tranh về truyền thống gia đình, dòng họ Bộ 1 130,000

2 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 1 45,000

3 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng
thẳng Tờ 1 45,000

4 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 1 45,000
5 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 1 45,000
6 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 1 45,000
7 Video/clip về bảo tồn di sản văn hóa Bộ 1 160,000
8 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 1 130,000

1 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông
Nam Á Tờ 1 65,000

2 Quả địa cầu tự nhiên quả 1 330,000
3 La bàn chiếc 1 35,000
4 Hộp quặng và khoáng sản chính ở Việt Nam hộp 1 500,000
5 Nhiệt - ẩm kế treo tường chiếc 1 200,000
6 Bản đồ các nước châu Âu Tờ 1 65,000
7 Bản đồ các nước châu Á Tờ 1 65,000
8 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 1 65,000
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9 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 1 65,000
10 Bản đồ các nước châu Mỹ Tờ 1 65,000
11 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 1 65,000
12 Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực Tờ 1 65,000
1 Cổng quang Cái 1 300,000
2 Đồng hồ bấm giây Cái 1 350,000
3 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 1 45,000

4 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an
toàn giao thông. Tờ 1 45,000

5 Thiết bị đo tốc độ Bộ 1 750,000
6 Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh Bộ 1 520,000

7 Bộ dụng cụ  thí  nghiệm thu năng lượng ánh
sáng Bộ 1 300,000

8 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 1 50,000
9 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 1 65,000
10 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 1 120,000

11 Video mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an
toàn giao thông. Bộ 1 160,000

12 Video mô tả độ cao và tần số âm thanh Bộ 1 160,000

13 Phần   mềm   3D   mô   phỏng   cách   âm   thanh
truyền đi trong các môi trường khác nhau. Bộ 1 160,000

14 Phần mềm 3D mô phỏng sự phản xạ. Bộ 1 160,000

15 Phần mềm 3D từ phổ, đường sức từ của nam
châm Bộ 1 160,000

16 Găng tay cao su Đôi 1 25,200
17 Kính bảo hộ Cái 1 91,000
18 Bộ ống dẫn thủy tinh các loại Bộ 1 30,800
19 Bộ nút cao su có lỗ và không có lỗ các loại Bộ 1 98,000
20 Pipet (ống hút nhỏ giọt) Cái 1 35,000
21 Sodium hydroxide (NaOH) lọ 1 27,384
22 Sodium chloride (NaCl) rắn lọ 1 18,480
23 Al (Bột) lọ 1 80,136
24 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 1 65,000
25 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 1 45,000

26 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an
toàn giao thông. Tờ 1 45,000

27 Trao đổi chất ở động vật Tờ 1 45,000
28 Vận chuyển các chất ở người Tờ 1 45,000
29 Vòng đời của động vật Tờ 1 45,000
30 Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật Tờ 1 45,000
31 Sinh sản hữu tính ở thực vật Tờ 1 45,000
32 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 1 380,000
33 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 1 145,000
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34 Bộ   dụng   cụ   chứng   minh   thân   vận   chuyển
nước Bộ 1 1,200,000

35 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 1 680,000

36 Phần mềm 3D mô phỏng con đường trao đổi
nước ở thực vật Bộ 1 160,000

37 Video về cảm ứng ở thực vật Bộ 1 160,000
38 Video về tập tính ở động vật Bộ 1 160,000

39 Video về sự sinh trưởng và phát triển ở thực
vật Bộ 1 160,000

40 Video về các vòng đời của động vật Bộ 1 160,000
41 Video về giâm, chiết, ghép cây Bộ 1 160,000
1 Kèn phím Cái 1 770,000
2 Thanh phách Cặp 1 10,000
3 Recorder Cái 1 189,000
1 Bộ vật liệu điện Bộ 1 2,000,000
2 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 1 28,000
3 Quy trình trồng trọt Tờ 1 28,000
4 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 1 28,000
5 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 1 28,000
6 Bộ dụng cụ giâm cành Bộ 1 450,000
7 Thiết bị đo nhiệt độ nước Cái 1 105,000
8 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 1 150,000
1 Bảng vẽ Cái 1 203,000
2 Bút lông Bộ 1 75,000
3 Đất nặn Hộp 1 2,000,000
B SÁCH DỰ KIẾN
9 Trường THCS Bình Hải
A PHẦN THIẾT BỊ

1 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 180,000 1

2 Bộ thiết bị dạy hình học phẳng  bộ 40,000 1
3 Bộ tranh về truyền thống gia đình, dòng họ Bộ 130,000 1
4 Bộ tranh về tình yêu thương con người Bộ 210,000 1

5 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 45,000 1

6 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng
thẳng Tờ 45,000 1

7 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 45,000 1
8 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 45,000 1
9 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 45,000 1
10 Video/clip về bảo tồn di sản văn hóa Bộ 160,000 1
11 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 130,000 1

12 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa
lý, thế kỷ XV, XVI Tờ 65,000 1
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13 Phim tư liệu về Văn hóa Phục hưng Bộ 160,000 1

14
Phim tài   liệu  về một  số  thành  tựu văn hóa
tiểu biểu của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến
giữa thế kỷ XIX

Bộ 160,000 1

15 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông
Nam Á Tờ 65,000 1

16 Phim tài liệu giới thiệu về Luang Prabang và
về vương quốc Lan Xang Bộ 310,000 1

17

Phim   tài   liệu   thể   hiện   một   số   cuộc   kháng
chiến   chống   ngoại   xâm   trong   lịch   sử   Việt
Nam trong thời gian từ thế kỷ X đến giữa thế
kỷ XVI

Bộ 475,000 1

18 Quả địa cầu hành chính quả 330,000 1
19 Quả địa cầu tự nhiên quả 330,000 1
20 Hộp quặng và khoáng sản chính ở Việt Nam hộp 500,000 1
21 Nhiệt - ẩm kế treo tường chiếc 200,000 1
22 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 40,000 1
23 Bản đồ các nước châu Âu Tờ 65,000 1
24 Bản đồ tự nhiên châu Âu Tờ 65,000 1
25 Bản đồ các nước châu Á Tờ 65,000 1
26 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 65,000 1
27 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 65,000 1
28 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 65,000 1
29 Bản đồ các nước châu Mỹ Tờ 65,000 1
30 Bản đồ tự nhiên châu Mỹ Tờ 65,000 1
31 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 65,000 1
32 Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương Tờ 65,000 1
33 Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực Tờ 65,000 1
34 Bộ giá thí nghiệm Bộ 800,000 1
35 Bảng thép Cái 440,000 1
36 Quả kim loại Hộp 320,000 1
37 Dây nối Bộ 320,000 1
38 Dây điện trở Dây 15,000 1
39 Máy phát âm tần Cái 1,200,000 1
40 Bộ lực kế Bộ 2,612,000 1
41 Ampe kế một chiều Cái 210,000 1
42 Vôn kế một chiều Cái 210,000 1
43 Nguồn sáng Bộ 240,000 1
44 Thấu kính hội tụ bộ 231,000 1
45 Thấu kính phân kì Cái 119,000 1
46 Bình chia độ Cái 133,000 1
47 Bộ nút cao su có lỗ và không có lỗ các loại Bộ 98,000 1
48 Bát sứ Cái 23,800 1
49 Lọ thuỷ tinh miệng hẹp kèm ống hút nhỏ giọt Bộ 224,000 1
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50 Cân điện tử Cái 800,000 1
51 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 65,000 1
52 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 45,000 1

53 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an
toàn giao thông. Tờ 45,000 1

54 Từ trường của Trái Đất Tờ 45,000 1
55 Trao đổi chất ở động vật Tờ 45,000 1
56 Vận chuyển các chất ở người Tờ 45,000 1
57 Vòng đời của động vật Tờ 45,000 1
58 Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật Tờ 45,000 1
59 Sinh sản hữu tính ở thực vật Tờ 45,000 1
60 Thiết bị đo tốc độ Bộ 750,000 1
61 Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh Bộ 520,000 1

62 Bộ dụng cụ  thí  nghiệm thu năng lượng ánh
sáng Bộ 300,000 1

63 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 50,000 1
64 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 65,000 1

65 Dây đồng emay đường kính dây tối thiểu 0,3
mm, tối đa 0,4 mm. kg 550,000 1

66 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm Bộ 65,000 1
67 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 120,000 1
68 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 380,000 1
69 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 145,000 1

70 Bộ   dụng   cụ   chứng   minh   thân   vận   chuyển
nước Bộ 1,200,000 1

71 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 680,000 1

72 Phần mềm mô phỏng 3D về mô hình nguyên
tử của Rutherford-Bohr Bộ 161,000 1

73 Phần  mềm mô phỏng  3D:  Mô hình  một   số
mẫu đơn chất và hợp chất Bộ 160,000 1

74 Video mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an
toàn giao thông. Bộ 160,000 1

75 Video mô tả độ cao và tần số âm thanh Bộ 160,000 1

76 Phần   mềm   3D   mô   phỏng   cách   âm   thanh
truyền đi trong các môi trường khác nhau. Bộ 160,000 1

77 Phần mềm 3D mô phỏng sự phản xạ. Bộ 160,000 1
78 Phần mềm 3D mô phỏng từ trường Trái Đất Bộ 160,000 1

79 Phần mềm 3D từ phổ, đường sức từ của nam
châm Bộ 160,000 1

80 Phần mềm 3D mô phỏng con đường trao đổi
nước ở thực vật Bộ 160,000 1

81 Video về cảm ứng ở thực vật Bộ 160,000 1
82 Video về tập tính ở động vật Bộ 160,000 1
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83 Video về sự sinh trưởng và phát triển ở thực
vật Bộ 160,000 1

84 Video về các vòng đời của động vật Bộ 160,000 1
85 Video về giâm, chiết, ghép cây Bộ 160,000 1
86 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 28,000 1
87 Quy trình trồng trọt Tờ 28,000 1
88 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 28,000 1
89 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 28,000 1
90 Bộ dụng cụ giâm cành Bộ 450,000 1
91 Thiết bị đo nhiệt độ nước Cái 105,000 1
92 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 150,000 1
93 Thùng nhựa đựng nước Cái 65,000 1
94 Bàn đạp xuất phát Bộ 500,000 1
95 Giá để mẫu vẽ và dụng cụ học tập Cái 4,500,000 1
96 Giá vẽ (3 chân hoặc chữ A) Cái 273,000 1

97 Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật Việt Nam thời kì
trung đại Bộ 112,000 1

98 Bộ   tranh/   ảnh   về   mĩ   thuật   thế   giới   thời   kì
trung đại Bộ 112,000 1

99 Bộ thẻ về thiên tai, biến đổi khí hậu Bộ 36,000 1

100 Bộ tranh về các hoạt động thiện nguyện, nhân
đạo Bộ 65,000 1

101 Bộ tranh về ô nhiễm môi trường Bộ 32,000 1
102 Bộ thẻ nghề truyền thống Bộ 44,800 1
103 Video về một số tình huống nguy hiểm Bộ 160,000 1

104 Video về một số nghề truyền thống điển hình
ở một vài địa phương Bộ 160,000 1

B SÁCH DỰ KIẾN
10 Trường TH&THCS Bình Hòa

- Mua sắm tivi theo Chương trình giáo dục phổ
thông mới Cái 6 15,500

- Mua sắm thiết bị và sách lớp 3 theo Chương
trình giáo dục phổ thông mới Gói 1 24,000

- Mua sắm thiết bị và sách lớp 7 theo Chương
trình giáo dục phổ thông mới Gói 1 24,000

- Bàn dùng cho giáo viên. Cái 4 3,000
- Tủ đựng hồ sơ Cái 2 3,000
- Tủ đựng thiết bị Cái 2 3,500

- Mua sắm trang thiết bị xây dựng trường
chuẩn

- Mô hình sa bàn hiện tại và tương lai Cái 1 25,000
- Đàn Organ Yamaha PSR SX600 Cái 1 22,000
- Tủ phích cho thư viện Cái 1 3,600
- Sách thư viện Bộ 1 14,250

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



- Bảng hiệu "Thầy mẫu mực, Trò chăm ngoan,
trường khang trang; Lớp thân thiện" Cái 1 2,600

- Bảng khẩu hiệu "Mỗi thầy cô giáo...…" Cái 2 2,300

- Bảng hiệu "Lễ phép - chăm ngoan- học giỏi" Cái 1 2,600

- Bảng khẩu hiệu "Vì lợi ích mười năm trồng
cây, vì lợi ích trăm năm trồng người" Cái 1 3,200

- Bảng hiệu tam giác quay ở sân trường Cái 4 2,200
- Pa nô tuyên truyền trước cổng trường Cái 2 1,200
- Bảng sơ đồ nhà trường Cái 1 1,600

- Khẩu hiệu "Thi đua dạy tốt - học tốt"
Trang trí ở lớp học Cái 20 250

- Ảnh Bác Hồ Cái 20 70
- Ảnh Bác Hồ Cái 1 248
- Kệ thư viện Cái 2 1,800

- Vật dụng trang trí các góc sưu tầm phòng thư
viện Bộ 1 3,183

- Phông trang trí lễ đài các ngày lễ Cái 1 6,200
- Bảng nội trường học Cái 2 200
- Bảng đăng ký thi đua Tấm 1 4,200

- Bảng tên phòng khu hiệu bộ và chức năng Cái 12 50

-  Panô Nội quy phòng truyền thống Tấm 1 1,000
- Tượng Bác Hồ cao 0m80 Cái 1 1,500
- Bục để đặt tượng Bác Cái 1 2,500

- Panô Khẩu hiệu nước cộng hòa xã hội chủ
nghĩa việt nam. Tấm 1 2,000

- Tủ kính nhôm để hồ sơ hiện vật  ba ngăn Cái 1 3,500

- Panô khung sắt lễ đài trong phòng truyền
thống Tấm 1 3,400

- Panô Khẩu hiệu“ Nhà trường quyết tâm Đạt
chuẩn Quốc gia" Tấm 1 2,000

- Panô lịch sử “truyền thống và hình ảnh
CBQL qua các thời kỳ - Thành tích giảng dạy Tấm 1 3,500

-
Panô Hình ảnh GV Hiện đang công tác và
CST đua trong các năm học  KT: Cao 1m22 X
dài 2m44

Cái 2 3,200

- Panô trang lịch sử địa phương và hình ảnh
cán bộ lãnh đạo qua  các thời kỳ Tấm 1 3,500

- Panô hình anh học sinh tiêu biểu qua  các
thời kỳ và hình ảnh sinh hoạt Tấm 1 3,500
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- Panô Quyết định thành lập trường Tấm 1 1,400
- Panô theo dõi sỉ số học sinh Tấm 1 3,500

- Panô Thi đua dạy tốt học tốt  khung sắt nền
chữ decal Tấm 1 900

- Panô kế hoạch và 3 công khai Tấm 1 3,500
- Panô Tất cả vì học sinh thân yêu Tấm 1 900

- Panô thống kê chất lượng 2 mặt + Học sinh
giỏi Alu khung sắt nhôm Tấm 1 3,500

- Khẩu hiệu tuyên truyền hoạt động Đội, KT:
2,4m x 0,4m, khung sắt nền chữ decal Cái 2 400

- Panô hình ảnh các anh hùng liệt sỹ Tấm 1 3,500

- Pano một số hình ảnh hoạt động của phòng
truyền thống đội Cái 1 1,200

-
Panô hình ảnh BCH Liên đội và các anh chị
phụ trách Đội qua các thời kỳ, KT: 1,6m x
0,8m, khung sắt nền chữ decal

Cái 1 1,500

- Bộ cờ phục vụ đội Cái 7 150
- Cán cờ Cái 7 150
- Kệ để trống, cờ Cái 1 2,400
- Mua sắm phần mềm quản lý văn bản office 1 2,640
- Bộ âm thanh Bộ 1 78,000

- Mua sắm phần mềm kiểm định chất lượng
giáo dục 1 10,000

Sửa chữa sân trường điểm THCS
11 Trường TH&THCS Bình Tân Phú
I DANH MỤC THIẾT BỊ

1 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 2 160,000

2 Quả địa cầu hành chính quả 2 357,000
3 Quả địa cầu tự nhiên quả 2 357,000
4 La bàn chiếc 2 28,000
5 Bản đồ các nước châu Âu Tờ 1 64,400
6 Bản đồ tự nhiên châu Âu Tờ 2 64,400
7 Bản đồ các nước châu Á Tờ 1 64,400
8 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 1 64,400
9 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 1 64,400
10 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 1 64,400
11 Bản đồ các nước châu Mỹ Tờ 1 64,400
12 Bản đồ tự nhiên châu Mỹ Tờ 1 64,400
13 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 1 64,400
14 Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương Tờ 1 64,400
15 Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực Tờ 1 64,400
16 Bộ lực kế Bộ 1 2,612,000
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17 Khay mang dụng cụ và hóa chất Cái 4 259,000
18 Bột lưu huỳnh (S) gam 100 235.2
19 iodine (I2) gam 5 8,120
20 Dung dịch nước bromine (Br2) gam 50 752
21 Đồng phoi bào (Cu) gam 100 690
22 Bột sắt gam 100 340
23 Đinh sắt (Fe) gam 100 340
24 Zn (viên) gam 100 504
25 Sodium (Na) gam 50 4,834
26 Magnesium (Mg) dạng mảnh gam 50 984
27 Cuper (II) oxide (CuO), gam 50 1,102
28 Đá vôi cục gam 50 308
29 Manganese (II) oxide (MnO2) gam 10 1,659
30 Sodium hydroxide (NaOH) gam 100 228
31 Copper sulfate (CuSO4) gam 50 483
32 Hydrochloric acid (HCl) 37% Lít 0.5 58,100
33 Sunfuric acid 98% (H2SO4) Lít 0.2 262,500

34 Dung dịch ammonia (NH3)
đặc Lít 0.2 234,500

35 Silve nitrate (AgNO3) gam 0.2 4,592,000
36 Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) gam 0.2 170,800
37 Cồn đốt lít 2 91,000
38 Nước cất lít 1 32,200
39 Bơm Chiếc 1 280,000
40 Bàn đạp xuất phát Bộ 1 436,800
41 Bàn cờ, quân cờ Vua Bộ 3 273,000
42 Bóng chuyền Quả 4 210,000
43 Bộ dụng cụ giâm cành Bộ 2 385,000
B SÁCH
1 Ngữ văn, tập 1 Quyển 6 20,000
2 Ngữ văn, tập 2 Quyển 6 20,000
3 Toán, tập 1 Quyển 6 18,000
4 Toán, tập 2 Quyển 6 17,000
5 Khoa học tự nhiên 7 Quyển 6 26,000
6 Lịch sử và Địa lý 7 Quyển 6 26,000
7 Âm nhạc 7 Quyển 6 11,000
8 Mỹ thuật 7 ( bản 1 ) Quyển 6 13,000
9 Giáo dục công dân Quyển 6 10,000
10 Tin 7 Quyển 6 12,000
11 Công nghệ 7 Quyển 6 12,000
12 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 Quyển 6 10,000
13 Giáo dục thể chất 7 Quyển 6 15,000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Sách giáo viên và sách tham khảo, sách bài
tập

12 Trường THCS Bình Châu
A PHẦN THIẾT BỊ

1 Video/clip/ phim tư liệu về tác giả  Nguyễn Tuân Bộ 1 160,000

2 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 2 180,000

3 Phần mềm toán học Bộ 1 600,000
4 Phần mềm toán học Bộ 1 600,000

5 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 2 45,000

6
Tranh về cách ứng phó với tình huống căng
thẳng Tờ 2 45,000

7 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 2 45,000
8 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 2 45,000
9 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 2 45,000
10
11 Video/clip về bảo tồn di sản văn hóa Bộ 160,000
12

13 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 130,000

10 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa
lý, thế kỷ XV, XVI Tờ 2 65,000

11 Phim tư liệu về Văn hóa Phục hưng Bộ 2 160,000

12
Phim tài   liệu  về một  số  thành  tựu văn hóa
tiểu biểu của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến
giữa thế kỷ XIX

Bộ 2 160,000

13 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông
Nam Á Tờ 2 65,000

14
Phim tài liệu giới thiệu về Luang Prabang và
về vương quốc Lan Xang Bộ 2 310,000

15

Phim   tài   liệu   thể   hiện   một   số   cuộc   kháng
chiến   chống   ngoại   xâm   trong   lịch   sử   Việt
Nam trong thời gian từ thế kỷ X đến giữa thế
kỷ XVI

Bộ 1 475,000

16 Quả địa cầu hành chính quả 2 330,000
17 Quả địa cầu tự nhiên quả 2 330,000
18 La bàn chiếc 3 35,000
19 Hộp quặng và khoáng sản chính ở Việt Nam hộp 1 500,000
20 Nhiệt - ẩm kế treo tường chiếc 1 200,000
21 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 2 40,000
22 Bản đồ các nước châu Âu Tờ 2 65,000
23 Bản đồ tự nhiên châu Âu Tờ 2 65,000
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24 Bản đồ các nước châu Á Tờ 2 65,000
25 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 2 65,000
26 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 2 65,000
27 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 2 65,000
28 Bản đồ các nước châu Mỹ Tờ 2 65,000
29 Bản đồ tự nhiên châu Mỹ Tờ 2 65,000
30 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 2 65,000
31 Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương Tờ 2 65,000
32 Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực Tờ 2 65,000
33 Bộ lực kế Bộ 1 2,612,000
34 Khay mang dụng cụ và hóa chất Cái 4 259,000
35 Bột lưu huỳnh (S) lọ 1 28,224
36 iodine (I2) lọ 1 48,720
37 Dung dịch nước bromine (Br2) lọ 1 45,108
38 Đồng phoi bào (Cu) lọ 1 82,824
39 Bột sắt lọ 1 40,824
40 Đinh sắt (Fe) lọ 1 40,824
41 Zn (viên) lọ 1 60,480
42 Sodium (Na) lọ 1 241,710
43 Magnesium (Mg) dạng mảnh lọ 1 59,052
44 Cuper (II) oxide (CuO), lọ 1 66,108
45 Đá vôi cục lọ 1 18,480
46 Manganese (II) oxide (MnO2) lọ 1 19,908
47 Sodium hydroxide (NaOH) lọ 1 27,384
48 Copper sulfate (CuSO4) lọ 1 28,980
49 Hydrochloric acid (HCl) 37% lọ 1 69,720
50 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 1 63,000

51
Dung dịch ammonia (NH3)
đặc lọ 1 56,280

52 Magnesium sulfate (MgSO4) rắn lọ 1 11,894
53 Barichloride (BaCl2) rắn lọ 1 12,600
54 Sodium chloride (NaCl) lọ 1 18,480
55 Sodiumsulfate (Na2SO4) dung dịch lọ 1 46,368
56 Silve nitrate (AgNO3) lọ 1 918,400
57 Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) lọ 1 40,992
58 Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) lọ 1 26,880
59 Nến(Parafin) rắn lọ 1 35,280
60 Giấy phenolphthalein hộp 1 58,800
61 Dung dịch phenolphthalein lọ 1 40,992
62 Nước oxi già y tế (3%) lọ 1 46,368
63 Cồn đốt lọ 1 182,000
64 Nước cất lọ 1 38,640
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65 Al (Bột) lọ 1 80,136
66 Kali permanganat (KMnO4) lọ 1 38,052
67 Kali chlorrat (KClO3) lọ 1 22,680
68 Calcium oxide (CaO) lọ 1 22,680
69 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 2 65,000
70 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 2 45,000

71
Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an
toàn giao thông. Tờ 2 45,000

72 Từ trường của Trái Đất Tờ 2 45,000
73 Trao đổi chất ở động vật Tờ 2 45,000
74 Vận chuyển các chất ở người Tờ 2 45,000
75 Vòng đời của động vật Tờ 2 45,000
76 Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật Tờ 2 45,000
77 Sinh sản hữu tính ở thực vật Tờ 2 45,000
78 Thiết bị đo tốc độ Bộ 1 550,000
79 Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh Bộ 1 350,000
80 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm Bộ 1 5,100,000

81 Bộ dụng cụ  thí  nghiệm thu năng lượng ánh
sáng Bộ 2 300,000

82 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 2 50,000
83 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 2 65,000

84 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm kg 2 550,000
Bộ 2 65,000

85 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 2 120,000
86 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 2 380,000
87 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 2 145,000

88 Bộ   dụng   cụ   chứng   minh   thân   vận   chuyển
nước Bộ 2 800,000

89 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 1 680,000
90 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 2 28,000
91 Quy trình trồng trọt Tờ 2 28,000
92 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 2 28,000
93 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 2 28,000
94 Bộ dụng cụ giâm cành Bộ 1 450,000
95 Thiết bị đo nhiệt độ nước Cái 2 105,000
96 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 1 150,000
97 Thùng nhựa đựng nước Cái 2 65,000
98 Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép cây Bộ 2 450,000
99 Bộ dụng cụ trồng và chăm sóc cây Bộ 2 450,000
100 Ván dậm nhảy Chiếc 1 910,000
101 Dụng cụ xới cát Chiếc 1 150,000
102 Bàn trang san cát Chiếc 1 150,000
103 Dùng để bơm hơi các thiết bị, dụng cụ Chiếc 1 280,000
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104 Dùng cho  hoạt  động  giảng  dạy  của  GV và   tập
luyện, thực hành của HS nội dung chạy cự li ngắn

Bộ/GV 4 436,800

105 Bells Instrument Cái 1 133,000
106 Maracas Cặp 1 126,000
107 Woodblock Cái 1 168,000
109 Ukulele Cây 1 630,000
120 Bảng yếu tố và nguyên lý tạo hình Tờ 2 28,000

121 Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật Việt Nam thời kì
trung đại Bộ 2 112,000

122 Bộ   tranh/   ảnh   về   mĩ   thuật   thế   giới   thời   kì
trung đại Bộ 2 112,000

123 Bộ thẻ về thiên tai, biến đổi khí hậu Bộ 2 36,000

14 Bộ tranh về các hoạt động thiện nguyện, nhân
đạo Bộ 2 65,000

124
Video về một số hành vi giao tiếp ứng xử có
văn   hóa   khi   tham   gia   các   hoạt   động   trong
cộng đồng

Bộ 2 160,000

B DỰ KIẾN SÁCH
13 Trường THCS Bình Thanh

1 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán
Hình Bộ 1 175,000

2 Bộ thiết bị dạy Thống kê và Xác suất Bộ 1 70,000
3 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 1 130,000
4 La bàn chiếc 1 35,000
5 Bình chia độ Cái 1 133,000
6 Cốc thủy tinh loại 250 ml Cái 1 50,400
7 Cốc thủy tinh 100 ml Cái 1 42,000
8 Ống nghiệm Cái 1 5,300
9 Ống đong hình trụ 100 ml Cái 1 65,800
10 Bình tam giác 250ml Cái 1 43,400
11 Bình tam giác 100ml Cái 1 35,000
12 Kính hiển vi Cái 1 5,100,000

13 Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh
sáng Bộ 1 300,000

14 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 1 50,000
15 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 1 380,000
16 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 1 145,000
17 Bộ dụng cụ cơ khí Bộ 1 2,050,000
18 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 1 28,000
19 Quy trình trồng trọt Tờ 1 28,000
20 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 1 28,000
21 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 1 28,000
22 Đồng hồ bấm giây Chiếc 1 350,000
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23 Còi Chiếc 1 10,000
24 Thanh phách Cặp 1 10,000
25 Triangle Bộ 1 63,000
26 Tambourine Cái 1 420,000
27 Bells Instrument Cái 1 133,000

1. Bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống"
1 Ngữ văn 7, tập 1 Quyển 5 20,000
2 Ngữ văn 7, tập 2 Quyển 5 20,000
3 Toán 7, tập 1 Quyển 5 18,000
4 Toán 7, tập 2 Quyển 5 17,000
5 Công nghệ 7 Quyển 5 12,000
6 Âm nhạc 7 Quyển 5 11,000
7 Giáo dục công dân 7 Quyển 5 10,000
8 Tin học 7 Quyển 5 12,000
9 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 Quyển 5 10,000

10 Giaó dục thể chất 7 Quyển 5 15,000
11 Khoa học tự nhiên 7 Quyển 5 26,000
12 Lịch sử và địa lý 7 Quyển 5 26,000
13 Mĩ thuật 7 Quyển 5 11,000

I. SÁCH GIÁO VIÊN, SÁCH THAM KHẢO
14 Trường THCS Bình Hiệp

PHẦN THIẾT BỊ

1 Video/clip/ phim tư liệu về Văn học dân gian Việt
Nam Bộ 1 161,000

2 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ tịch
Hồ Chí Minh Bộ 1 161,000

3 Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tố Hữu trước
và sau Cách mạng tháng Tám Bộ 1 161,000

4 Video/clip/ phim tư liệu về tác giả  Nguyễn Tuân Bộ 1 161,000

5 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 2 175,000
6 Phần mềm toán học Bộ 1 630,000
7 Phần mềm toán học Bộ 1 630,000
8 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 1 42,000

9 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng thẳng Tờ 1 42,000

10 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 1 42,000
11 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 1 42,000
12 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 1 42,000
13 Video/clip về bảo tồn di sản văn hóa Bộ 1 161,000
14 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 1 140,000
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15 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa lý, thế
kỷ XV, XVI Tờ 1 64,400

16 Phim tư liệu về Văn hóa Phục hưng Bộ 1 161,000

17
Phim tài liệu  về một số thành tựu văn hóa tiểu
biểu của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến giữa thế
kỷ XIX

Bộ 1 161,000

18 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông Nam
Á Tờ 1 64,400

19 Phim tài liệu giới thiệu về Luang Prabang và về
vương quốc Lan Xang Bộ 1 322,000

20
Phim tài  liệu thể hiện một số cuộc kháng chiến
chống ngoại  xâm trong  lịch sử Việt  Nam trong
thời gian từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVI

Bộ 1 483,000

21 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 1 35,000
22 Bản đồ các nước châu Âu Tờ 1 64,400
23 Bản đồ tự nhiên châu Âu Tờ 1 64,400
24 Bản đồ các nước châu Á Tờ 1 64,400
25 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 1 64,400
26 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 1 64,400
27 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 1 64,400
28 Bản đồ các nước châu Mỹ Tờ 1 64,400
29 Bản đồ tự nhiên châu Mỹ Tờ 1 64,400
30 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 1 64,400
31 Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương Tờ 1 64,400
32 Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực Tờ 1 64,400
33 Rừng Amazon Bộ 1 161,000

34 Kịch bản tác động của biến đổi khí hậu tới thiên
nhiên châu Nam Cực Bộ 1 161,000

35 Bột lưu huỳnh (S) lọ 2 23,520
36 iodine (I2) lọ 1 40,600
37 Dung dịch nước bromine (Br2) lọ 1 37,590
38 Đồng phoi bào (Cu) lọ 1 69,020
39 Bột sắt lọ 2 34,020
40 Đinh sắt (Fe) lọ 1 34,020
41 Zn (viên) lọ 1 50,400
42 Sodium (Na) lọ 2 241,710
43 Magnesium (Mg) dạng mảnh lọ 2 49,210
44 Cuper (II) oxide (CuO), lọ 1 55,090
45 Đá vôi cục lọ 1 15,400
46 Manganese (II) oxide (MnO2) lọ 1 16,590
47 Sodium hydroxide (NaOH) lọ 1 22,820
48 Copper sulfate (CuSO4) lọ 1 24,636
49 Hydrochloric acid (HCl) 37% lọ 1 58,100
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50 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 1 52,500

51 Dung dịch ammonia (NH3)
đặc lọ 1 46,900

52 Magnesium sulfate (MgSO4) rắn lọ 2 9,912
53 Barichloride (BaCl2) rắn lọ 1 10,500
54 Sodium chloride (NaCl) lọ 1 15,400

55
Sodiumsulfate
(Na2SO4)
dung dịch

lọ 1 38,640

56 Silve nitrate (AgNO3) lọ 1 918,400
57 Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) lọ 1 34,160
58 Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) lọ 1 22,400
59 Nến(Parafin) rắn lọ 1 29,400
60 Giấy phenolphthalein hộp 1 49,000
61 Dung dịch phenolphthalein lọ 1 34,160

62 Nước oxi già
y tế (3%) lọ 1 38,640

63 Cồn đốt lọ 2 182,000
64 Nước cất lọ 1 32,200
65 Al (Bột) lọ 1 66,780

66 Kali permanganat
(KMnO4) lọ 1 31,710

67 Kali chlorrat
(KClO3) lọ 1 18,900

68 Calcium oxide (CaO) lọ 1 18,900
69 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 1 63,000
70 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 1 42,000

71 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn
giao thông. Tờ 1 42,000

72 Từ trường của Trái Đất Tờ 1 42,000
73 Trao đổi chất ở động vật Tờ 1 42,000
74 Vận chuyển các chất ở người Tờ 1 42,000
75 Vòng đời của động vật Tờ 1 42,000
76 Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật Tờ 1 42,000
77 Sinh sản hữu tính ở thực vật Tờ 1 42,000
78 Thiết bị đo tốc độ Bộ 1 532,000
79 Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh Bộ 1 291,200
80 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm Bộ 1 5,460,000

81 Bộ dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng Bộ 1 287,000

82 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 1 56,000
83 0
84 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 1 63,000
85

Bộ dụng cụ chế tạo nam châm
kg 1 532,000
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86 Bộ 1 63,000
87 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 1 126,000
88 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 1 371,000
89 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 1 147,000
90 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển nước Bộ 1 777,000
91 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 1 686,000
92 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 1 28,000
93 Quy trình trồng trọt Tờ 1 28,000
94 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 1 28,000
95 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 1 28,000
96 Bộ dụng cụ giâm cành Bộ 1 385,000
97 Thiết bị đo nhiệt độ nước Cái 1 105,000
98 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 1 105,000
99 Thùng nhựa đựng nước Cái 1 56,000

100 Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép cây Bộ 1 385,000
101 Bộ dụng cụ trồng và chăm sóc cây Bộ 1 329,000
102 Ván dậm nhảy Chiếc 2 910,000
103 Dụng cụ xới cát Chiếc 1 168,000
104 Bàn trang san cát Chiếc 1 168,000
105 Gậy Chiếc 1 630,000
106 Bells Instrument Cái 1 133,000
107 Maracas Cặp 2 126,000
108 Woodblock Cái 2 168,000
109 Ukulele Cây 1 630,000
110 Video về một số tình huống nguy hiểm Bộ 1 161,000

111 Video về một số hành vi giao tiếp ứng xử có văn
hóa khi tham gia các hoạt động trong cộng đồng Bộ 1 161,000

112 Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật Việt Nam thời kì trung
đại Bộ 1 112,000

113 Bộ tranh/ ảnh về mĩ thuật thế giới thời kì trung
đại Bộ 1 112,000

15 Trường THCS Bình Long
PHẦN THIẾT BỊ

1 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 1 180,000

2 Đài đĩa CD Chiếc 1 2,394,000
3 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 1 130,000

4 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông
Nam Á Tờ 1 65,000

5 Quả địa cầu hành chính quả 1 330,000
6 Quả địa cầu tự nhiên quả 1 330,000
7 La bàn chiếc 1 35,000

Bộ dụng cụ chế tạo nam châm
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8 Bản đồ các nước châu Á Tờ 1 65,000
9 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 1 65,000

10 Đồng hồ bấm giây Cái 1 350,000
11 Bộ lực kế Bộ 1 2,612,000
12 Bình chia độ Cái 1 133,000
13 Cốc thủy tinh loại 250 ml Cái 1 50,400
14 Cốc thủy tinh 100 ml Cái 1 42,000
15 Chậu thủy tinh Cái 1 107,800
16 Ống nghiệm Cái 1 5,600
17 Ống đong hình trụ 100 ml Cái 1 65,800
18 Bình tam giác 250ml Cái 1 43,400
19 Bình tam giác 100ml Cái 1 35,000
20 Kính hiển vi Cái 1 5,100,000
21 Kẹp ống nghiệm Cái 1
22 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm Bộ 1 5,100,000

23 Bộ dụng cụ  thí  nghiệm thu năng lượng ánh
sáng Bộ 1 300,000

24 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 1 50,000
25 1 0
26 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 1 65,000
27 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm

kg 1 550,000
28 Bộ 1 65,000
29 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 1 380,000
30 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 1 145,000

31 Bộ   dụng   cụ   chứng   minh   thân   vận   chuyển
nước Bộ 1 1,200,000

32 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 1 680,000

33 Phần mềm mô phỏng 3D về mô hình nguyên
tử của Rutherford-Bohr Bộ 1

34 Bộ dụng cụ cơ khí Bộ 1 2,050,000
35 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 1 28,000
36 Quy trình trồng trọt Tờ 1 28,000
37 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 1 28,000
38 1
39 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 1 28,000
40 Đồng hồ bấm giây Chiếc 1 350,000
41 Còi Chiếc 1 10,000
42 Thước dây Chiếc 1
43 Cờ lệnh thể thao Chiếc 1 350,000
44 Biển lật số Bộ 1 672,000
45 1
46 Trống nhỏ Bộ 1 105,000
47 Song loan Cái 1
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48 Thanh phách Cặp 1 10,000
49 Triangle Bộ 1 63,000
50 Tambourine Cái 1 420,000
51 Bells Instrument Cái 1 133,000
52 Bộ dụng cụ lao động sân trường 1
53 Tủ đựng thiết bị Chiếc 1 2,500,000
54 Giá để thiết bị Chiếc 1 4,551,000
16 Trường TH&THCS Bình Chương
A PHẦN THIẾT BỊ

1 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 1 180,000

2 Bộ thước thực hành đo khoảng cách, đo chiều
cao ngoài trời Bộ 1 1,900,000

3 Bộ thiết bị dạy Thống kê và Xác suất bộ 1 80,000
4 Kẹp ống nghiệm Cái 1 15,400
5 Bột lưu huỳnh (S) lọ 2 28,224
6 iodine (I2) lọ 2 48,720
7 Dung dịch nước bromine (Br2) lọ 2 45,108
8 Đồng phoi bào (Cu) lọ 2 82,824
9 Bột sắt lọ 2 40,824

10 Đinh sắt (Fe) lọ 2 40,824
11 Zn (viên) lọ 2 60,480
12 Sodium (Na) lọ 2 290,052
13 Magnesium (Mg) dạng mảnh lọ 2 59,052
14 Cuper (II) oxide (CuO), lọ 2 66,108
15 Đá vôi cục lọ 2 18,480
16 Manganese (II) oxide (MnO2) lọ 2 19,908
17 Sodium hydroxide (NaOH) lọ 2 27,384
18 Copper sulfate (CuSO4) lọ 2 28,980
19 Hydrochloric acid (HCl) 37% lọ 2 69,720
20 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 2 63,000

21 Dung dịch ammonia (NH3)
đặc lọ 2 56,280

22 Magnesium sulfate (MgSO4) rắn lọ 2 11,894
23 Barichloride (BaCl2) rắn lọ 2 12,600
24 Sodium chloride (NaCl) lọ 2 18,480

25
Sodiumsulfate
(Na2SO4)
dung dịch

lọ 2 46,368

26 Silve nitrate (AgNO3) lọ 2 1,102,080
27 Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) lọ 2 40,992
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28 Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) lọ 2 26,880
29 Nến(Parafin) rắn lọ 2 35,280
30 Giấy phenolphthalein hộp 2 58,800
31 Dung dịch phenolphthalein lọ 2 40,992

32 Nước oxi già
y tế (3%) lọ 2 46,368

33 Cồn đốt lọ 1 205,727
34 Nước cất lọ 3 38,640
35 Al (Bột) lọ 1 80,136

36 Kali permanganat
(KMnO4) lọ 1 38,052

37 Kali chlorrat
(KClO3) lọ 1 22,680

38 Calcium oxide (CaO) lọ 1 22,680

39 Bộ dụng cụ sửa chữa, bảo dưỡng máy tính cơ
bản Bộ 1 2,100,000

40 Máy hút bụi Cái 1 3,200,000
41 Đồng hồ bấm giây Chiếc 1 350,000
42 Cờ lệnh thể thao Chiếc 1 350,000
43 Giá vẽ (3 chân hoặc chữ A) Cái 1 273,000
44 Bảng vẽ Cái 1 203,000
45 Loa cầm tay Chiếc 1 1,890,000
17 Trường THCS Bình Mỹ
I Thiết bị

1 Video/clip/ phim tư liệu về Văn học dân gian
Việt Nam Bộ 1 161,000

2 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ
tịch Hồ Chí Minh Bộ 1 161,000

3 Video/clip/ phim tư liệu về thơ  của Tố  Hữu
trước và sau Cách mạng tháng Tám Bộ 1 161,000

4 Video/clip/  phim tư  liệu về  tác giả  Nguyễn
Tuân Bộ 1 161,000

1 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 2 175,000

1 Phần mềm toán học Bộ 2 630,000
2 Phần mềm toán học Bộ 2 630,000

1 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 1 42,000

5.1 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng
thẳng Tờ 1 42,000

6.1 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 1 42,000
7.1 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 1 42,000
8.1 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 1 42,000
1 Video/clip về bảo tồn di sản văn hóa Bộ 1 161,000
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1 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 1 140,000

1.1 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa
lý, thế kỷ XV, XVI Tờ 1 64,400

2.1 Phim tư liệu về Văn hóa Phục hưng Bộ 1 161,000

1
Phim tài   liệu  về một  số  thành  tựu văn hóa
tiểu biểu của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến
giữa thế kỷ XIX

Bộ 1 161,000

1 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông
Nam Á Tờ 1 64,400

2 Phim tài liệu giới thiệu về Luang Prabang và
về vương quốc Lan Xang Bộ 1 322,000

1

Phim   tài   liệu   thể   hiện   một   số   cuộc   kháng
chiến   chống   ngoại   xâm   trong   lịch   sử   Việt
Nam trong thời gian từ thế kỷ X đến giữa thế
kỷ XVI

Bộ 1 483,000

1.1 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 1 35,000
1.1 Bản đồ các nước châu Âu Tờ 1 64,400
1.2 Bản đồ tự nhiên châu Âu Tờ 1 64,400
2.1 Bản đồ các nước châu Á Tờ 1 64,400
2.2 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 1 64,400
3.1 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 1 64,400
3.2 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 1 64,400
4.1 Bản đồ các nước châu Mỹ Tờ 1 64,400
4.2 Bản đồ tự nhiên châu Mỹ Tờ 1 64,400
5.1 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 1 64,400
5.2 Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương Tờ 1 64,400
6.1 Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực Tờ 1 64,400
1.1 Rừng Amazon Bộ 1 161,000

2.1 Kịch bản tác động của biến đổi  khí  hậu tới
thiên nhiên châu Nam Cực Bộ 1 161,000

Bột lưu huỳnh (S) lọ 2 23,520
iodine (I2) lọ 1 40,600
Dung dịch nước bromine (Br2) lọ 1 37,590
Đồng phoi bào (Cu) lọ 1 69,020
Bột sắt lọ 2 34,020
Đinh sắt (Fe) lọ 1 34,020
Zn (viên) lọ 1 50,400
Sodium (Na) lọ 2 241,710
Magnesium (Mg) dạng mảnh lọ 2 49,210
Cuper (II) oxide (CuO), lọ 1 55,090
Đá vôi cục lọ 1 15,400
Manganese (II) oxide (MnO2) lọ 1 16,590
Sodium hydroxide (NaOH) lọ 1 22,820
Copper sulfate (CuSO4) lọ 1 24,636
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Hydrochloric acid (HCl) 37% lọ 1 58,100
Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 1 52,500
Dung dịch ammonia (NH3)
đặc lọ 1 46,900

Magnesium sulfate (MgSO4) rắn lọ 2 9,912
Barichloride (BaCl2) rắn lọ 1 10,500
Sodium chloride (NaCl) lọ 1 15,400
Sodiumsulfate
(Na2SO4)
dung dịch

lọ 1 38,640

Silve nitrate (AgNO3) lọ 1 918,400
Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) lọ 1 34,160
Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) lọ 1 22,400
Nến(Parafin) rắn lọ 1 29,400
Giấy phenolphthalein hộp 1 49,000
Dung dịch phenolphthalein lọ 1 34,160
Nước oxi già
y tế (3%) lọ 1 38,640

Cồn đốt lọ 2 182,000
Nước cất lọ 1 32,200
Al (Bột) lọ 1 66,780
Kali permanganat
(KMnO4) lọ 1 31,710

Kali chlorrat
(KClO3) lọ 1 18,900

Calcium oxide (CaO) lọ 1 18,900
13 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 1 63,000
14 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 1 42,000

15 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an
toàn giao thông. Tờ 1 42,000

16 Từ trường của Trái Đất Tờ 1 42,000
17 Trao đổi chất ở động vật Tờ 1 42,000
18 Vận chuyển các chất ở người Tờ 1 42,000
19 Vòng đời của động vật Tờ 1 42,000
20 Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật Tờ 1 42,000
21 Sinh sản hữu tính ở thực vật Tờ 1 42,000
16 Thiết bị đo tốc độ Bộ 1 532,000
17 Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh Bộ 1 291,200
18 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm Bộ 1 5,460,000

19 Bộ dụng cụ  thí  nghiệm thu năng lượng ánh
sáng Bộ 1 287,000

20 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 1 56,000
21 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 1 63,000
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22 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm kg 1 532,000
Bộ 1 63,000

23 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 1 126,000
24 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 1 371,000
25 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 1 147,000

26 Bộ   dụng   cụ   chứng   minh   thân   vận   chuyển
nước Bộ 1 777,000

27 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 1 686,000
1.1 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 1 28,000
2.1 Quy trình trồng trọt Tờ 1 28,000
3.1 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 1 28,000
4.1 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 1 28,000
1.1 Bộ dụng cụ giâm cành Bộ 1 385,000
2.1 Thiết bị đo nhiệt độ nước Cái 1 105,000
2.2 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 1 105,000
2.3 Thùng nhựa đựng nước Cái 1 56,000
1 Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép cây Bộ 1 385,000
2 Bộ dụng cụ trồng và chăm sóc cây Bộ 1 329,000

2.1 Ván dậm nhảy Chiếc 1 910,000
2.2 Dụng cụ xới cát Chiếc 1 168,000
2.3 Bàn trang san cát Chiếc 1 168,000
II Sách học sinh và Sách giáo viên Quyển
18 Trường THCS Bình Minh
A PHẦN THIẾT BỊ

1 Video/clip/ phim tư liệu về Văn học dân gian
Việt Nam Bộ 2 161,000

2 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ
tịch Hồ Chí Minh Bộ 2 161,000

3 Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tô ́Hữu
trước và sau Cách mạng tháng Tám Bộ 2 161,000

4 Video/clip/ phim tư liệu về tác giả  Nguyễn
Tuân Bộ 2 161,000

5 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 2 175,000

6 Phần mềm toán học Bộ 2 630,000
7 Phần mềm toán học Bộ 2 630,000

8 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 2 42,000

9 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng
thẳng Tờ 2 42,000

10 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 2 42,000
11 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 2 42,000
12 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 2 42,000
13 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 2 140,000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



14 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa
lý, thế kỷ XV, XVI Tờ 2 64,400

15 Phim tư liệu về Văn hóa Phục hưng Bộ 2 161,000

16
Phim tài liệu  về một số thành tựu văn hóa
tiểu biểu của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến
giữa thế kỷ XIX

Bộ 2 161,000

17 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông
Nam Á Tờ 2 64,400

18 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 2 35,000
19 Bản đồ các nước châu Á Tờ 2 64,400
20 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 2 64,400
21 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 2 64,400
22 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 2 64,400

23 Kịch bản tác động của biến đổi khí hậu tới
thiên nhiên châu Nam Cực Bộ 2 161,000

24 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 2 52,500

25 Dung dịch ammonia (NH3)
đặc lọ 2 46,900

26 Magnesium sulfate (MgSO4) rắn lọ 2 9,912
27 Barichloride (BaCl2) rắn lọ 2 10,500
28 Sodium chloride (NaCl) lọ 2 15,400

29
Sodiumsulfate
(Na2SO4)
dung dịch

lọ 2 38,640

30 Silve nitrate (AgNO3) lọ 2 918,400
31 Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) lọ 2 34,160
32 Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) lọ 2 22,400
33 Nến(Parafin) rắn lọ 2 29,400
34 Giấy phenolphthalein hộp 2 49,000
35 Dung dịch phenolphthalein lọ 2 34,160
36 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 2 63,000
37 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 2 42,000

38 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an
toàn giao thông. Tờ 2 42,000

39 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm Bộ 2 5,460,000
40 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 2 56,000
41 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 2 63,000
42 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm

kg 2 532,000
43 Bộ 2 63,000
44 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 2 126,000
45 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 2 147,000
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46 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển
nước Bộ 2 777,000

47 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 2 686,000
48 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 2 105,000
49 Thùng nhựa đựng nước Cái 2 56,000
50 Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép cây Bộ 2 385,000
51 Bộ dụng cụ trồng và chăm sóc cây Bộ 2 329,000
52 Dụng cụ xới cát Chiếc 2 168,000
53 Bàn trang san cát Chiếc 2 168,000
B SÁCH DỰ KIẾN
19 Trường TH&THCS Bình An
I Thiết bị

1 Video/clip/ phim tư liệu về Văn học dân gian
Việt Nam Bộ 1 161,000

2 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ
tịch Hồ Chí Minh Bộ 1 161,000

3 Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tô ́Hữu
trước và sau Cách mạng tháng Tám Bộ 1 161,000

4 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 1 175,000

5 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 2 42,000

6 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 2 42,000
7 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 1 42,000

8 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa
lý, thế kỷ XV, XVI Tờ 1 64,400

9 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông
Nam Á Tờ 2 64,400

10 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 1 35,000
11 Bản đồ các nước châu Á Tờ 2 64,400
12 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 2 64,400
13 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 2 64,400
14 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 2 64,400

15 Kịch bản tác động của biến đổi khí hậu tới
thiên nhiên châu Nam Cực Bộ 1 161,000

16 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 1 63,000
17 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 1 42,000

18 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an
toàn giao thông. Tờ 1 42,000

19 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 1 56,000
20 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 1 63,000

21 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển
nước Bộ 1 777,000

22 Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép cây Bộ 4 385,000
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23 Bộ dụng cụ trồng và chăm sóc cây Bộ 4 329,000
24 Còi Chiếc 3 14,000
25 Biển lật số Bộ 1 672,000
26 Vợt Chiếc 10 161,000
27 Tủ đựng thiết bị chiếc 2 2,730,000
28 Cân Chiếc 1 770,000
II SÁCH DỰ KIẾN
20 Trường TH&THCS Bình Khương

- Mua sắm tivi theo Chương trình giáo dục phổ
thông mới Cái 6 15,500

- Mua sắm thiết bị và sách lớp 3 theo chương
trình giáo dục phổ thông mới Gói 1 24,000

- Mua sắm thiết bị và sách lớp 7 theo Chương
trình giáo dục phổ thông mới Gói 1 16,000

- Mua sắm phần mềm quản lý văn bản office 1 2,640
- Bộ âm thanh Bộ 1 78,000

- Mua sắm phần mềm kiểm định chất lượng
giáo dục 1 10,000

21 Trường THCS Bình Dương
I Thiết bị

1 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 180,000 2

2 Bộ thiết bị dạy hình học phẳng  bộ 40,000 4
3 Hộp quặng và khoáng sản chính ở Việt Nam hộp 500,000 2
4 Nhiệt - ẩm kế treo tường chiếc 200,000 4
5 Quả kim loại Hộp 320,000 3
6 Dây nối Bộ 320,000 4
7 Dây điện trở Dây 15,000 4
8 Máy phát âm tần Cái 1,200,000 1
9 Ampe kế một chiều Cái 210,000 4
10 Vôn kế một chiều Cái 210,000 4
11 Nguồn sáng Bộ 240,000 4
12 Thấu kính hội tụ bộ 231,000 4
13 Thấu kính phân kì Cái 119,000 4
14 Bộ nút cao su có lỗ và không có lỗ các loại Bộ 98,000 2
15 Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh Bộ 520,000 2

16 Bộ dụng cụ  thí  nghiệm thu năng lượng ánh
sáng Bộ 300,000 4

17 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 50,000 4
18 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 65,000 4

19 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm kg 550,000 2
Bộ 65,000 4

20 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 120,000 4
21 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 380,000 4
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22 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 145,000 4

23 Bộ   dụng   cụ   chứng   minh   thân   vận   chuyển
nước Bộ 1,200,000 1

24 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 680,000 2
25 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 150,000 4
26 Bàn đạp xuất phát Bộ 500,000 2
II Sách
22 Trường TH&THCS Bình Phước
A PHẦN THIẾT BỊ

1 Video/clip/ phim tư liệu về Văn học dân gian
Việt Nam Bộ 1 161,000

2 Video/clip/ phim tư liệu về thơ văn của Chủ
tịch Hồ Chí Minh Bộ 1 161,000

3 Video/clip/ phim tư liệu về thơ của Tô ́Hữu
trước và sau Cách mạng tháng Tám Bộ 1 161,000

4 Video/clip/ phim tư liệu về tác giả  Nguyễn
Tuân Bộ 1 161,000

5 Bộ thiết bị để vẽ trên bảng trong dạy học toán Bộ 1 175,000

6 Phần mềm toán học Bộ 1 630,000
7 Phần mềm toán học Bộ 1 630,000

8 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 1 42,000

9 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng
thẳng Tờ 1 42,000

10 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 1 42,000
11 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 1 42,000
12 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 1 42,000
13 Bộ dụng cụ thực hành tiết kiệm Bộ 1 140,000

14 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa
lý, thế kỷ XV, XVI Tờ 1 64,400

15 Phim tư liệu về Văn hóa Phục hưng Bộ 1 161,000

16
Phim tài liệu  về một số thành tựu văn hóa
tiểu biểu của Trung Quốc từ thế kỷ VII đến
giữa thế kỷ XIX

Bộ 1 161,000

17 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông
Nam Á Tờ 1 64,400

18 Thảm thực vật ở dãy Andes Tờ 1 35,000
19 Bản đồ các nước châu Á Tờ 1 64,400
20 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 1 64,400
21 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 1 64,400
22 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 1 64,400

23 Kịch bản tác động của biến đổi khí hậu tới
thiên nhiên châu Nam Cực Bộ 1 161,000
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24 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lọ 1 52,500

25 Dung dịch ammonia (NH3)
đặc lọ 1 46,900

26 Magnesium sulfate (MgSO4) rắn lọ 2 9,912
27 Barichloride (BaCl2) rắn lọ 1 10,500
28 Sodium chloride (NaCl) lọ 1 15,400

29
Sodiumsulfate
(Na2SO4)
dung dịch

lọ 1 38,640

30 Silve nitrate (AgNO3) lọ 1 918,400
31 Ethylic alcohol 96o (C2H5OH) lọ 1 34,160
32 Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) lọ 1 22,400
33 Nến(Parafin) rắn lọ 1 29,400
34 Giấy phenolphthalein hộp 1 49,000
35 Dung dịch phenolphthalein lọ 1 34,160
36 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 1 63,000
37 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 1 42,000

38 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an
toàn giao thông. Tờ 1 42,000

39 Bộ dụng cụ thí nghiệm về sóng âm Bộ 1 5,460,000
40 Bộ dụng cụ thí nghiệm về ánh sáng Bộ 1 56,000
41 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 1 63,000
42 Bộ dụng cụ chế tạo nam châm

kg 1 532,000
43 Bộ 1 63,000
44 Bộ thí nghiệm từ phổ Bộ 1 126,000
45 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 1 147,000

46 Bộ dụng cụ chứng minh thân vận chuyển
nước Bộ 1 777,000

47 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 1 686,000
48 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 1 105,000
49 Thùng nhựa đựng nước Cái 1 56,000
50 Bộ dụng cụ giâm, chiết, ghép cây Bộ 1 385,000
51 Bộ dụng cụ trồng và chăm sóc cây Bộ 1 329,000
52 Dụng cụ xới cát Chiếc 1 168,000
53 Bàn trang san cát Chiếc 1 168,000
B SÁCH DỰ KIẾN
23 Trường THCS Nguyễn Tự Tân
1 Tranh về truyền thống quê hương Tờ 1 93,600

2 Tranh về việc học tập tự giác tích cực của HS Tờ 1 93,600

3 Tranh về cách ứng phó với tình huống căng
thẳng Tờ 1 93,600
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4 Tranh về phòng chống bạo lực học đường Tờ 1 93,600
5 Tranh thể hiện hoạt động quản lí tiền của HS Tờ 1 93,600
6 Tranh về tệ nạn xã hội Tờ 1 93,600

7 Lược đồ thể hiện một số cuộc phát kiến địa
lý, thế kỷ XV, XVI Tờ 1 93,600

8 Lược đồ Đông Nam Á và quốc gia ở Đông
Nam Á Tờ 1 93,600

9 Bản đồ các nước châu Âu Tờ 1 93,600
10 Bản đồ tự nhiên châu Âu Tờ 1 93,600
11 Bản đồ các nước châu Á Tờ 1 93,600
12 Bản đồ tự nhiên châu Á Tờ 1 93,600
13 Bản đồ các nước châu Phi Tờ 1 93,600
14 Bản đồ tự nhiên châu Phi Tờ 1 93,600
15 Bản đồ các nước châu Mỹ Tờ 1 93,600
16 Bản đồ tự nhiên châu Mỹ Tờ 1 93,600
17 Bản đồ các nước châu Đại Dương Tờ 1 93,600
18 Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương Tờ 1 93,600
19 Bản đồ tự nhiên châu Nam Cực Tờ 1 93,600
20 Đồng hồ đo điện đa năng Cái 1 715,000
21 Dây điện trở Dây 1 123,500
22 Giá quang học Cái 1 585,000
23 Thấu kính hội tụ Cái 1 358,800
24 Thấu kính phân kì Cái 1 179,400
25 Bột lưu huỳnh (S) gam 1 247,000
26 iodine (I2) gam 1 162,500
27 Dung dịch nước bromine (Br2) ml 1 247,000
28 Đồng phoi bào (Cu) gam 1 422,500
29 Bột sắt gam 1 286,000
30 Đinh sắt (Fe) gam 1 65,000
31 Zn (viên) gam 1 243,100
32 Sodium (Na) gam 1 455,000
33 Magnesium (Mg)   dạng mảnh gam 1 910,000
34 Cuper (II) oxide (CuO), gam 1 318,500
35 Đá vôi cục gam 1 110,500
36 Manganese (II) oxide (MnO2) gam 1 136,500
37 Sodium hydroxide (NaOH) gam 1 110,500
38 Copper sulfate (CuSO4) gam 1 91,000
39 Hydrochloric acid (HCl) 37% lit 1 136,500
40 Sunfuric acid 98% (H2SO4) lit 1 146,900
41 Dung dịch ammonia (NH3) đặc lit 1 156,000
42 Magnesium sulfate (MgSO4) rắn gam 1 65,000
43 Barichloride (BaCl2) rắn gam 1 65,000
44 Sodium chloride (NaCl) gam 1 88,400
45 Sodiumsulfate (Na2SO4) dung dịch lít 1 149,500
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46 Silve nitrate (AgNO3) lít 1 370,500
47 Ethylic alcohol 96° (C2H5OH) lít 1 146,900
48 Glucozơ (kết tinh) (C6H12O6) gam 1 110,500
49 Nến(Parafin) rắn gam 1 65,000
50 Giấy phenolphthalein hộp 1 75,400
51 Dung dịch phenolphthalein lít 1 156,000
52 Nước oxi già y tế (3%) lít 1 156,000
53 Cồn đốt lít 1 91,000
54 Nước cất lít 1 39,000
55 Al (Bột) gam 1 292,500
56 Kali permanganat (KMnO4) gam 1 133,900
57 Kali chlorrat (KClO3) gam 1 156,000
58 Calcium oxide (CaO) gam 1 65,000
59 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tờ 1 569,400
60 Thiết bị “bắn tốc độ” Tờ 1 93,600

61 Tranh mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an
toàn giao thông. Tờ 1 93,600

62 Từ trường của Trái Đất Tờ 1 93,600
63 Trao đồi chất ở động vật Tờ 1 93,600
64 Vận chuyển các chất ở người Tờ 1 93,600
65 Vòng đời của động vật Tờ 1 93,600
66 Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật Tờ 1 93,600
67 Sinh sản hữu tính ở thực vật Tờ 1 93,600
68 Bộ dụng cụ thí nghiệm tạo âm thanh Bộ 1 910,000
69 Bộ dụng cụ thí nghiệm về nam châm vĩnh cửu Bộ 1 364,000
70 Bộ thí nghiêm từ phổ Bộ 1 453,700
71 Bộ dụng cụ thí nghiệm quang hợp Bộ 1 1,155,700
72 Bộ dụng cụ thí nghiệm hô hấp tế bào Bộ 1 396,500
73 Bộ thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Bộ 1 1,298,700
74 Mô hình trồng trọt công nghệ cao. Tờ 1 58,500
75 Quy trình trồng trọt Tờ 1 58,500
76 Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền. Tờ 1 58,500
77 Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao Tờ 1 58,500
78 Đĩa đo độ trong của nước (đĩa Secchi) Cái 1 180,700
79 Ván dậm nhảy Chiếc 1 975,000
80 Bàn trang san cát Chiếc 1 505,700
81 Bells Instrument Cái 1 209,600
82 Maracas Cặp 2 63,700
83 Woodblock Cái 1 260,000

84 Bộ tranh về các hoạt động thiện nguyện, nhân
đạo Bộ 1 80,600

85 SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 Bộ 4 650,000
86 SÁCH GIÁO VIÊN LỚP 7 Bộ 4 680,000
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Số tiền Ghi chú
#REF!
32,000,000
27,725,544

322,000

322,000

322,000

322,000

350,000

1,260,000
1,260,000

84,000

84,000

84,000
84,000
84,000

280,000

128,800

322,000

322,000

128,800

70,000
128,800
128,800
128,800
128,800

322,000

105,000

PHỤ LỤC SỐ 02
TỔNG HỢP PHÂN KHAI KINH PHÍ MUA SẮM CẤP TIỂU HỌC NĂM 2022

ĐVT: 1000 đồng
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93,800

19,824
21,000
30,800

77,280

1,836,800
68,320
44,800
58,800
98,000
68,320

126,000
84,000

84,000

10,920,000
112,000
126,000

1,064,000
126,000
252,000
294,000

1,554,000

1,372,000
210,000
112,000
770,000
658,000
336,000
336,000

4,274,456
32,008,000

180,000

130,000

65,000

330,000
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330,000
35,000
65,000
65,000

350,000

2,612,000
133,000
50,400
42,000

107,800
5,600

65,800
43,400
35,000

5,100,000
5,100,000

300,000

50,000
65,000
65,000

380,000
145,000

1,200,000

680,000
2,050,000

28,000
28,000
28,000
28,000

350,000
10,000

350,000
672,000
105,000
10,000
63,000

420,000
133,000

2,500,000
4,551,000
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2,952,000
240,000
240,000
216,000
204,000
312,000
312,000
132,000
132,000
120,000
144,000
144,000
120,000
180,000
456,000

#REF!
29,606,000

180,000

130,000

65,000

330,000
330,000
35,000
65,000
65,000

350,000
2,612,000

133,000
50,400
42,000

107,800
5,600

65,800
43,400
35,000

5,100,000
5,100,000

300,000

50,000
65,000
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550,000
65,000

380,000
145,000

1,200,000

680,000
2,050,000

28,000
28,000
28,000
28,000

350,000
10,000

0
350,000
672,000
105,000

0
10,000
63,000

420,000
133,000

2,500,000
4,551,000

2,394,000
40,000,000

320,000

320,000

320,000

322,000

360,000
1,200,000
1,200,000

90,000

90,000

90,000
90,000
90,000
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322,000
260,000

130,000

320,000

320,000

130,000

620,000

950,000

80,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
322,000

320,000

56,448
97,440
90,216

165,648
81,648
81,648

120,960
483,420
118,104
132,216

36,960
39,816
82,152
57,960

139,440
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126,000

112,560

47,578
25,200
36,960

92,736

1,636,800
81,984
53,760
70,560

117,600
81,984

92,736

364,000
77,280

160,272

76,104

45,360

45,360
130,000

90,000

90,000

90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000

1,000,000
582,000

574,000

100,000
130,000

1,060,000
130,000
252,000
740,000
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290,000
1,540,000
1,360,000

56,000
56,000
56,000
56,000

770,000
210,000
210,000
130,000
770,000
658,000

1,820,000
300,000
300,000

1,260,000
266,000
252,000
504,000

1,260,000
480,000

480,000

336,000

336,000

6,001,090
40,000,000

175,000
5,000,000

120,000
225,000
910,000

1,540,000
1,250,000

360,000

160,000
80,000

600,000

160,000
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160,000

160,000

160,000

260,000
420,000

90,000

90,000

90,000
135,000
135,000
160,000
260,000

130,000

160,000

160,000

130,000

310,000

950,000

330,000
330,000
70,000

500,000
200,000
80,000

130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
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130,000
130,000
130,000
130,000
320,000

320,000

440,000
320,000
350,000
126,000
119,000
210,000
420,000
420,000
240,000
100,000
84,000

231,000
119,000
126,000
154,000
98,000

252,000
305,200
273,000
70,000

518,000
266,000
100,800
84,000
56,000
98,000
47,600
16,800
28,000
70,000

182,000
130,000
30,800
56,448
97,440
90,216

165,648
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81,648
81,648

120,960
580,104
118,104
132,216
36,960
39,816
54,768
57,960
34,860
12,600
11,256
23,789
25,200
36,960
9,274
8,198

53,760
70,560

117,600
8,198

160,272
76,104
45,360
45,360

130,000

90,000

90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000

100,000
130,000
130,000
120,000
380,000
290,000

160,000
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160,000

160,000

320,000
160,000
160,000

160,000

160,000

320,000
320,000

320,000

320,000
320,000
56,000
56,000
56,000
56,000

900,000
210,000
300,000
300,000
300,000
25,200
10,000
63,000

133,000
126,000
168,000
189,000
273,000
203,000
150,000
112,000
182,000
56,000

112,000

112,000

72,000
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130,000

89,600
160,000
320,000

320,000

320,000

320,000

2,511,713
39,991,800
38,891,800

160,000

160,000

160,000

80,000

45,000

45,000
45,000
45,000

160,000
130,000

65,000

65,000

330,000
330,000
105,000
500,000
200,000
160,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
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65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000

1,750,000
195,000
750,000
45,000

320,000
300,000

2,612,000
630,000

1,470,000
1,470,000
1,680,000

294,000
1,617,000

833,000
1,813,000

184,800
1,600,000

750,000

300,000

50,000
65,000

550,000
65,000

120,000
1,750,000
2,050,000
1,700,000

56,000
28,000
28,000
28,000

1,050,000
1,050,000

950,000
400,000
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240,000
200,000
315,000
252,000
315,000

1,260,000
665,000
378,000
504,000
770,000
567,000
490,000
630,000
28,000

112,000

112,000

1,100,000
32,000,000
28,488,628

322,000

322,000

322,000

322,000

350,000

1,260,000
1,260,000

84,000

84,000

84,000
84,000
84,000

280,000

128,800
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322,000

322,000

128,800

70,000
128,800
128,800
128,800
128,800

322,000

157,500

187,600

39,648
42,000
61,600

154,560

3,673,600
136,640
89,600

117,600
147,000
102,480
189,000
84,000

84,000

5,460,000
112,000
189,000

1,596,000
189,000
378,000
441,000

2,331,000

2,058,000
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315,000
168,000

1,155,000
987,000
504,000
672,000

3,511,372
24,000,000
19,830,000

160000

160000

160000

160000

180000

1900000

80000
40000
600000
600000
130000

45000

45000

45000
45000
45000
160000
130000

65000

330000
35000
500000
200000
65000
65000
65000
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65000
65000
65000
65000
300000
350000
45000

45000

750000
520000

300000

50000
65000
120000

160000

160000

160000

160000

160000

25200
91000
30800
98000
35000
27384
18480
80136
65000
45000

45000

45000
45000
45000
45000
45000
380000
145000
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1200000

680000

160000

160000
160000

160000

160000
160000
770000
10000
189000
2000000
28000
28000
28000
28000
450000
105000
150000
203000
75000

2000000
4,170,000

#REF!
26,788,600

180,000

40,000
130,000
210,000

45,000

45,000

45,000
45,000
45,000

160,000
130,000

65,000
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160,000

160,000

65,000

310,000

475,000

330,000
330,000
500,000
200,000
40,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000

800,000
440,000
320,000
320,000
15,000

1,200,000
2,612,000

210,000
210,000
240,000
231,000
119,000
133,000
98,000
23,800

224,000
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800,000
65,000
45,000

45,000

45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000

750,000
520,000

300,000

50,000
65,000

550,000

65,000
120,000
380,000
145,000

1,200,000

680,000

161,000

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000
160,000

160,000

160,000

160,000
160,000
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160,000

160,000
160,000
28,000
28,000
28,000
28,000

450,000
105,000
150,000
65,000

500,000
4,500,000

273,000

112,000

112,000

36,000

65,000

32,000
44,800

160,000

160,000

5,190,000
430,121

93,000

24,000

24,000

12,000
6,000
7,000

173,481

25,000
22,000
3,600

14,250
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2,600

4,600

2,600

3,200

8,800
2,400
1,600

5,000

1,400
248

3,600

3,183

6,200
400

4,200

600

1,000
1,500
2,500

2,000

3,500

3,400

2,000

3,500

6,400

3,500

3,500
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1,400
3,500

900

3,500
900

3,500

800

3,500

1,200

1,500

1,050
1,050
2,400
2,640

78,000

10,000

16,000,000
11,379,870

320,000

714,000
714,000
56,000
64,400

128,800
64,400
64,400
64,400
64,400
64,400
64,400
64,400
64,400
64,400

2,612,000
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1,036,000
23,520
40,600
37,600
69,000
34,000
34,000
50,400

241,700
49,200
55,100
15,400
16,590
22,800
24,150 3,360,130
29,050
52,500

46,900

918,400
34,160

182,000
32,200

280,000
436,800
819,000
840,000
770,000

1,260,000
120,000
120,000
108,000
102,000
156,000
156,000
66,000
78,000
60,000
72,000
72,000
60,000
90,000
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3,360,130

#REF!

160,000 Dùng cho lớp 6, 7,
8, 9

360,000

600,000
600,000

90,000 Dùng cho lớp 7

90,000 Dùng cho lớp 7

90,000 Dùng cho lớp 7
90,000 Dùng cho lớp 7
90,000 Dùng cho lớp 7

0
0 Dùng cho lớp 7
0

0 Dùng cho lớp 6,7,
8, 9

130,000

320,000

320,000

130,000

620,000

475,000

660,000
660,000
105,000
500,000
200,000
80,000

130,000
130,000
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130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000

2,612,000
1,036,000

28,224
48,720
45,108
82,824
40,824
40,824
60,480

241,710
59,052
66,108
18,480
19,908
27,384
28,980
69,720
63,000

56,280

11,894
12,600
18,480
46,368

918,400
40,992
26,880
35,280
58,800
40,992
46,368

182,000
38,640
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80,136
38,052
22,680
22,680

130,000
90,000

90,000

90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000

550,000
350,000

5,100,000

600,000

100,000
130,000

1,100,000 2 mục này
trong cùng 1

bộ
130,000
240,000
760,000
290,000

1,600,000

680,000
56,000
56,000
56,000
56,000

450,000
210,000
150,000
130,000
900,000
900,000
910,000
150,000
150,000
280,000
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1,747,200

133,000
126,000
168,000
630,000
56,000

224,000

224,000

72,000

130,000

320,000

5,148,932
16,000,000

175,000

70,000
130,000
35,000

133,000
50,400
42,000
5,300

65,800
43,400
35,000

5,100,000

300,000

50,000
380,000
145,000

2,050,000
28,000
28,000
28,000
28,000

350,000
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10,000
10,000
63,000

420,000
133,000

1,040,000
100,000
100,000
90,000
85,000
60,000
55,000
50,000
60,000
50,000
75,000

130,000
130,000
55,000

5,052,100
24,000,000
24,000,000

161,000

161,000

161,000

161,000

350,000
630,000
630,000

42,000

42,000

42,000
42,000
42,000

161,000
140,000
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64,400

161,000

161,000

64,400

322,000

483,000

35,000
64,400
64,400
64,400
64,400
64,400
64,400
64,400
64,400
64,400
64,400
64,400

161,000

161,000

47,040
40,600
37,590
69,020
68,040
34,020
50,400

483,420
98,420
55,090
15,400
16,590
22,820
24,636
58,100
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52,500

46,900

19,824
10,500
15,400

38,640

918,400
34,160
22,400
29,400
49,000
34,160

38,640

364,000
32,200
66,780

31,710

18,900

18,900
63,000
42,000

42,000

42,000
42,000
42,000
42,000
42,000
42,000

532,000
291,200

5,460,000

287,000

56,000
0

63,000
532,000
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63,000
126,000
371,000
147,000
777,000
686,000

28,000
28,000
28,000
28,000

385,000
105,000
105,000

56,000
385,000
329,000

1,820,000
168,000
168,000
630,000
133,000
252,000
336,000
630,000
161,000

161,000

112,000

112,000

32,000,000
32,000,000

180,000

2,394,000
130,000 32,000,000

65,000 0

330,000
330,000

35,000
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65,000
65,000

350,000
2,612,000

133,000
50,400
42,000

107,800
5,600

65,800
43,400
35,000

5,100,000
0

5,100,000

300,000

50,000
0

65,000
550,000

65,000
380,000
145,000

1,200,000

680,000

0

2,050,000
28,000
28,000
28,000

0
28,000

350,000
10,000

0
350,000
672,000

0
105,000

0
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10,000
63,000

420,000
133,000

0
2,500,000
4,551,000

16,000,000
16,000,000

180,000

1,900,000

80,000
15,400
56,448
97,440
90,216

165,648
81,648
81,648

120,960
580,104
118,104
132,216
36,960
39,816
54,768
57,960

139,440
126,000

112,560

23,789
25,200
36,960

92,736

2,204,160
81,984
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53,760
70,560

117,600
81,984

92,736

205,727
115,920
80,136

38,052

22,680

22,680

2,100,000

3,200,000
350,000
350,000
273,000
203,000

1,890,000
24,000,000
21,823,000

161,000

161,000

161,000

161,000

350,000

1,260,000
1,260,000

42,000

42,000

42,000
42,000
42,000

161,000
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140,000

64,400

161,000

161,000

64,400

322,000

483,000

35,000
64,400
64,400
64,400
64,400
64,400
64,400
64,400
64,400
64,400
64,400
64,400

161,000

161,000

47,040
40,600
37,590
69,020
68,040
34,020
50,400

483,420
98,420
55,090
15,400
16,590
22,820
24,636
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58,100
52,500

46,900

19,824
10,500
15,400

38,640

918,400
34,160
22,400
29,400
49,000
34,160

38,640

364,000
32,200
66,780

31,710

18,900

18,900
63,000
42,000

42,000

42,000
42,000
42,000
42,000
42,000
42,000

532,000
291,200

5,460,000

287,000

56,000
63,000
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532,000
63,000

126,000
371,000
147,000

777,000

686,000
28,000
28,000
28,000
28,000

385,000
105,000
105,000
56,000

385,000
329,000
910,000
168,000
168,000

2,177,000
32,000,000
27,725,544

322,000

322,000

322,000

322,000

350,000

1,260,000
1,260,000

84,000

84,000

84,000
84,000
84,000

280,000
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128,800

322,000

322,000

128,800

70,000
128,800
128,800
128,800
128,800

322,000

105,000

93,800

19,824
21,000
30,800

77,280

1,836,800
68,320
44,800
58,800
98,000
68,320

126,000
84,000

84,000

10,920,000
112,000
126,000

1,064,000
126,000
252,000
294,000
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1,554,000

1,372,000
210,000
112,000
770,000
658,000
336,000
336,000

4,274,456
16,000,000
14,225,400

161,000

161,000

161,000

175,000

84,000

84,000
42,000

64,400

128,800

35,000
128,800
128,800
128,800
128,800

161,000

63,000
42,000

42,000

56,000
63,000

777,000

1,540,000
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1,316,000
42,000

672,000
1,610,000
5,460,000

770,000
1,774,600

223,640

93,000

24,000

16,000

2,640
78,000

10,000

23,970,000
20,856,000

360,000

160,000
1,000,000

800,000
960,000

1,280,000
60,000

1,200,000
840,000
840,000
960,000
924,000
476,000
196,000

1,040,000

1,200,000

200,000
260,000

1,100,000
260,000
480,000

1,520,000
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580,000

1,200,000

1,360,000
600,000

1,000,000
3,114,000

16,000,000
13,872,684

161,000

161,000

161,000

161,000

175,000

630,000
630,000

42,000

42,000

42,000
42,000
42,000

140,000

64,400

161,000

161,000

64,400

35,000
64,400
64,400
64,400
64,400

161,000
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52,500

46,900

19,824
10,500
15,400

38,640

918,400
34,160
22,400
29,400
49,000
34,160
63,000
42,000

42,000

5,460,000
56,000
63,000

532,000
63,000

126,000
147,000

777,000

686,000
105,000
56,000

385,000
329,000
168,000
168,000

2,127,316
24,000,000

93,600

93,600

93,600
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93,600
93,600
93,600

93,600

93,600

93,600
93,600
93,600
93,600
93,600
93,600
93,600
93,600
93,600
93,600
93,600

715,000
123,500
585,000
358,800
179,400
247,000
162,500
247,000
422,500
286,000
65,000

243,100
455,000
910,000
318,500
110,500
136,500
110,500
91,000

136,500
146,900
156,000
65,000
65,000
88,400

149,500
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370,500
146,900
110,500
65,000
75,400

156,000
156,000
91,000
39,000

292,500
133,900
156,000
65,000

569,400
93,600

93,600

93,600
93,600
93,600
93,600
93,600
93,600

910,000
364,000
453,700

1,155,700
396,500

1,298,700
58,500
58,500
58,500
58,500

180,700
975,000
505,700
209,600
127,400
260,000

80,600

2,600,000
2,720,000
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